
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỎ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:3M^QĐ-ƯBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày03thángd.lnăm 2021

QƯYÉT ĐỊNH
về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Ke hoạch và Đâu tư

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tô chức Chính phủ và Luật Tô chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 
Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sổ 92/2017/NĐ-CP ngày 
07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đoi, bo sang một so điều của các 
Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định so 
61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chỉnh phủ về thực hiện cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư  sổ 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Vãn phòng Chính phủ hướng dan thỉ hành một sô quy 
định của Nghị định sổ 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ 
về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyêt thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đắc Sở Ke hoạch và Đầu tư tại Tờ trình sổ  
7539/TTr-SKHĐT ngày 08 tháng 10 năm 2021.

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 13 quy trình nội bộ giải quyết 
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Ke hoạch và Đầu tư.

Danh mục và nội dung chi tiết của các quy trình nội bộ được đăng tải trên 
Cổng thông tin điện tử của Văn phòng ủ y  ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ 
https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/KenhTin/Quy-trinh-noi-bo- 
TTHC.aspx.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được phê duyệt là 
cơ sở để xây dựng quy trình điện tử, thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả 
kết quả thủ tục hành chính trên cổng  dịch vụ công và Hệ thống thông tin một 
cửa điện tử theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP tại các cơ quan, đơn vị.

https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/KenhTin/Quy-trinh-noi-bo-
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2. Cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính có trách nhiệm:

a) Tuân thủ theo quy trình nội bộ đã được phê duyệt khi tiếp nhận, giải 
quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tô chức; không tự đặt them thu tục, giay 
tờ ngoài quy định pháp luật.

b) Thường xuyên rà soát, cập nhật các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục 
hành chính được phê duyệt mới, sửa đôi, bô sung, thay thê, hủy bo, bai bo khi co 
biến động theo quy định pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng ủ y  ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Ke hoạch và 
Đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hanh Quyet 
định này./.

N ơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- TTUB: CT; các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Trung tâm Tin học, Trung tâm Công báo;
-  Lưu: VT, KSTT/H. OG .

Phan Văn Mãi



ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY TRÌNH NỘI B ộ  GIẢI QUYÉT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
THUỌC THẢM QUỲÈN TIÉP NHẬN CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3 QĐ- UBND ngày Oi thángU-năm 2021
của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố)

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI B ộ

STT Tên quy trình nội bộ

I. Lĩnh vưc đầu tư tai Viêt Nam • •  •

1
Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương 
đầu tư của ƯBND cấp tỉnh

2

Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối 
với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không 
thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của ƯBND cấp tỉnh hoặc dự án 
đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp 
quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư (Khoản 4 Điều 54 Nghị 
định số 31/2021/NĐ-CP)

3
Ngừng hoạt động của dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm 
quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Sở Ke 
hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

4
Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đối vói dự án đầu tư thuộc thẩm 
quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Sở Kế 
hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

5
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện 
chấp thuận chủ trương đầu tư

6 Cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

7 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
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STT Tên quy trình nội bộ

8
Thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua 
phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài

9
Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp 
đồng BCC

10
Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài 
trong hợp đồng BCC

II. Lĩnh vưc đâu thâu, lưa chon nhà thâu

11
Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu thuộc thâm quyên 
của Sở - ngành

12
Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của 
Sở - ngành

III
Lĩnh vực đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triên chính thức 
(ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

13 Xác nhận chuyên gia



QUY TRÌNH 1
Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của
UBNDcaptỉnh

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 3746/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2021 
của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố)

I. THÀNH PHẦN HỒ s ơ

TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú

Trường họp 1: thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề 
nghị điều chỉnh dự án đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đàu 
tư, tên nhà đầu tư

1 Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (theo mẫu) 01 Bản chính

2 Tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà 
đầu tư.

01 Bản sao họp 
lệ

Trường họp 2: thay đổi các nội dung khác tại Giấy chửng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư

1 Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư(theo mẫu) 01 Bản chính

2 Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều 
chỉnh (theo mẫu)

01 Bản chính

3 Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư 
đối với nhà đầu tư là tổ chức

01 Bản chính

4
Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều 
chỉnh những nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và 
h khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư (nếu có)

01 Bản chính

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thòi gian xử lý
Lệ
phí

Nhà đầu tư chuẩn bị và nộp hồ sơ tại Bộ phận 
một cửa - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố 
Hồ Chí Minh, địa chỉ: số 32, đường Lê Thánh 
Tôn, phường Bến Nghé, quận 1

Trường họp 1: trong 03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trường họp 2: Trong 10 ngày 
(tương đương 07 ngày làm việc) đối 
với trường họp 2 kể từ ngày nhận 
được hồ sơ họp lệ.

Không



III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC: 
Trường hơp 01

2

Bước
công
việc

Nội dung 

công việc
Trách
nhiệm Thòi gian Hồ sơ/Biểu 

mẫu Diễn giải

BI

Nộp hồ sơ
Tổ chức, 

cá nhân

Giờ hành 
chính

Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 
mục I

Kiểm tra, 
xem xét

hồ sơ

Bộ phận 

một cửa

1.BM01

2. BM 02

3.BM 03

- Trường hợp hồ sơ có 
đủ các điều kiện tiếp 
nhận theo quy định: 
lập Giấy biên nhận 
theo BM 01 trao cho 
người nộp hồ sơ, 
chuyển chuyên viên xử 
lý thực hiện tiếp B2.

- Trường hợp hồ sơ 
chưa đủ các điều kiện 
tiếp nhận theo quy 
định: lập Phiếu yêu 
cầu BM 02 hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ: lập Phiếu từ chối 
theo BM 03 trao cho 
người nộp hồ sơ.

B2
Tiếp nhận 
và chuyển 
hồ sơ xử lý

Bộ phận 

một cửa
0,25 ngày 
làm việc

1.BM01

2. Theo mục I

Chuyên viên tiếp nhận 
hồ sơ chuyển hồ sơ 
cho Lãnh đạo phòng 
phân công

B3 Phân công 
xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 
phòng Kinh 
tế đối ngoại

0,25 ngày 
làm việc

1.BM01

2. Theo mục I

Lãnh đạo Phòng phân 
công chuyên viên xử 
lý hồ sơ



Bước
công
việc

Nội dung 

công việc
Trách
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 

mẫu Diễn giải

Xem xét 
hồ sơ, đề Chuyên viên 

xử lýphòng 
Kinh tế đối 

ngoại

01 ngày 
làm việc 
trường 
họp cần 

điều 
chỉnh, bổ 

sung
1.BM01 

2. Theo mục I

Chụyốiviên xử Ịý hồ sơ tiến 
hành xon xét, kiểm tra hồ 
sơ.

- Truòng họp hồ sơ có yêu 
cầu diều chỉnh, bổ sung: trình 
văn bản yêu cầu diều chỉnh 
bổ sung thuc him tiếp B5

B4 xuât kêt 
quả giải 

quyết
01 ngày 
làm việc 
trường 

họp không 
cần điều 
chỉnh bổ 

sung

- Trường họp hồ sơ 
không có yêu cầu điều 
chỉnh, bổ sung: 
Chuyên viên xử lý hồ 
sơ trình Tờ trình và dự 
thảo Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tưvà thực 
hiện tiếp B6

B5 Trường hợp hồ sơ có văn bản yêu cầu điều chỉnh, bổ sung

B5.1 Xem xét, 
trình ký

Lãnh đạo 
phòng Kinh 
tế đối ngoại

0,5 ngày 
làm việc

1. Theo mục I

2. BM01

3. Văn bản 
yêu cầu điều 
chỉnh, bổ sung

- Lãnh đạo Phòng xem xét 
nội dung do Chuyên viên 
xử lý hồ sơ trình, yêu cầu 
chỉnh sửa (nếu có)

- Ký nháy và trình 
Lãnh đạo Sở.

B5.2 Phê duyệt
Lãnh đạo Sở 
Ke hoạch và 

Đầu tư

0,5 ngày 
làm việc

1. Theo mục I

2.BM01

3. Văn bản 
yêu cầu điều 
chỉnh, bổ sung

- Lãnh đạo Sở xem xét 
nội dung, yêu cầu 
chỉnh sửa (nếu có)

- Ký ban hành.

B5.3 Ban hành 
văn bản

Văn phòng 
Sở

0,25 ngày 
làm việc

Văn bản yêu 
cầu điều 
chỉnh, bổ sung

Văn phòng Sở đóng 
dấu, phát hành và 
chuyển về Chuyên 
viên xử lý hồ sơ.

B5.4

Trả kết 
quả, lưu hồ 
sơ và theo 

dõi

Bộ phận 

một cửa

0,25 ngày 
làm việc

1. Theo mục I

2.BM01

3. Văn bản

- Chuyên viên xử lý 
chuyển Văn bản đến 
Bộ phận một cửa để 
trả cho Nhà đầu tư
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Bước
công
việc

Nội dung 

công việc
Trách
nhiệm

Thời gian
Hồ sơ/Biểu 

mẫu
Diễn giải

yêu cầu điều 
chỉnh, bổ sung

- Khi Nhà đâu tư điêu 
chỉnh, bổ sung hồ sơ họp 
lệ theo yêu cầu thì thực 
hiện quy trình từ Bl.

Trường họp hồ sơ không có yêu cầu điều chỉnh, bổ sung

B6
Xem xét, 
trình ký

Lãnh đạo 
Phòng Kinh tế 

đối ngoại

0,5 ngày 
làm việc

1.BM01

2. Theo mục I

3. Tờ trình và 
dự thảo Giấy 
chứng nhận 
đăng ký đầu tư

- Lãnh đạo Phòng xem 
xét nội dung do 
Chuyên viên xử lý hồ 
sơ trình, yêu cầu chỉnh 
sửa (nếu có)

- Ký tờ trình và ký nháy 
dự thảo Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư 
trình Lãnh đạo Sở.

B7 Phê duyệt Lãnh đạo Sở 0,5 ngày 
làm việc

1.BM01

2. Theo mục I

3. Tờ trình và 
dự thảo Giấy 
chứng nhận 
đăng ký đầu tư

- Lãnh đạo Sở xem xét 
nội dung, yêu cầu 
chỉnh sửa (nếu có)

- Ký Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư.

B8
Ban hành 
văn bản

Văn phòng 
Sở

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã được 
phê duyệt

Văn phòng Sở đóng 
dấu Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư và 
chuyển về Chuyên 
viên xử lý hồ sơ.

B9 Trả kết 
quả cho

Bộ phận một 
cửa Theo giấy 

hẹn Kết quả

Chuyên viên xử lý 
chuyển Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư 
đến Bộ phận một cửa 
để trả cho Nhà đầu tư

B10
Lưu hồ sơ, 
thống kê 

và theo dõi

Chuyên viên 
xử lý và 

chuyên viên 
phụ trách

Thường
xuyên

1.BM01

2. Theo mục I

3. Tờ trình, dự

Chuyên viên xử lý 
chuyển toàn bộ hồ sơ 
gốc đến chuyên viên 
phụ trách kho để sao
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Bước
công
việc

Nội dung 

công việc
Trách
nhiêm•

Thòi gian Hồ sơ/Biểu 
mẫu

Diễn giải

kho Phòng 
Kinh tế đối 

ngoại

thảo Giây 
chứng nhận 
đăng ký đầu tư

4. Giấy chứng 
nhận đăng ký 
đầu tư

lưu theo dõi.

Trường hơp 02

Bước
công
việc

Nội
dung
công
viêc

Trách nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải

Nộp hồ 
sơ

Tổ chức, 
cá nhân

Hồ sơ theo 
mục I

Thành phần hồ sơ theo 
mục I

Kiểm 
tra, xem 
xét hồ 

sơ

Giờ hành 
chính

- Trường hợp hồ sơ có đủ 
các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Giấy 
biên nhận theo BM 01 
trao cho người nộp hồ sơ, 
chuyển chuyên viên xử lý 
thực hiện tiếp B3.

BI
Bộ phận một 

cửa

1.BM01 
2 BM 02 
3.BM 03

- Trường hợp hồ sơ chưa 
đủ các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Phiếu 
yêu cầu BM 02 hướng 
dẫn người nộp hồ sơ bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ.
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ sơ: lập 
Phiếu từ chối theo BM 03 
trao cho người nộp hồ sơ.

B2

Tiêp 
nhận và 
chuyển 

hồ sơ xử 
lý

Bộ phận một 
cửa

0,25 ngày 
làm việc

1.BM01
2. Theo mục I

Chuyên viên tiếp nhận hồ 
sơ chuyển hồ sơ cho Lãnh 
đạo phòng phân công

B3
Phân

công xử 
lý hồ sơ

Lãnh đạo 
PhòngKinh tế 

đối ngoại

0,25 ngày 
làm việc

1.BM01
2. Theo mục I

Lãnh đạo Phòng phân công 
chuyên viên xử lý hồ sơ

B4
Xem xét 
hồ sơ, 
đề xuất

Chuyên viên 
xử lýPhòng 
Kinh tế đối

01 ngày 
làm việc 
trường

1.BM01
2. Theo mục I

Chuyên viên xử lý hô sơ 
tiến hành xem xét, kiểm 
tra hồ sơ;



6

Bước
công
việc

Nội
dung
công
viêc

Trách nhiệm Thòi gian Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải

kêt quả 
giải 

quyết

ngoại hợp cân 
điều 

chỉnh, bổ 
sung

- Trường họp hô sơ có yêu 
cầu điều chỉnh, bổ sung: 
Tham mưu văn bản yêu 
cầu điều chỉnh bổ sung 
thực hiện tiếp B5
- Trường họp hồ sơ không 
có yêu cầu điều chỉnh, bổ 
sung: Chuyên viên xử lý 
hồ sơ trình Tờ trình và dự 
thảo Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tưvà thực 
hiện tiếp B6

04 ngày 
làm việc 
trường 

hợp 
không cần 

điều 
chỉnh bổ 

sung

B5 Trưòng họp hồ sơ có văn bản yêu cầu điều chỉnh, bổ sung

B5.1
Xem 
xét, 

trình ký

Lãnh đạo 
phòng Kinh tế 

đối ngoại

0,5 ngày 
làm việc

1. Theo mục I
2.BM01
3. Văn bản 
yêu cầu điều 
chỉnh, bổ 
sung

- Lãnh đạo Phòng xem xét 
nội dung do Chuyên viên 
xử lý hồ sơ trình, yêu cầu 
chỉnh sửa (nếu có)
- Ký nháy và trình Lãnh 
đạo Sở.

B5.2 Phê
duyệt Lãnh đạo Sở 0,5 ngày 

làm việc

1. Theo mục I
2.BM01 ’
3. Văn bản 
yêu cầu điều 
chỉnh, bổ 
sung

- Lãnh đạo Sở xem xét 
nội dung, yêu cầu chỉnh 
sửa (nếu có)
- Ký ban hành.

E15.3
Ban 
hành 

văn bản
Văn phòng Sở

0,25 ngày 
làm việc

Văn bản yêu 
cầu điều 
chỉnh, bổ 
sung

Văn phòng Sở đóng dấu, 
phát hành và chuyển về 
Chuyên viên xử lý hồ sơ.

ĩ Ỉ5.4

Trả kết 
quả, lưu 
hồ sơ và 
theo dõi

Bộ phận một 
cửa

0,25 ngày 
làm việc

1. Theo mục I
2.BM01
3. Văn bản 
yêu cầu điều 
chỉnh, bổ 
sung

- Chuyên viên xử lý 
chuyển Văn bản đến Bộ 
phận một cửa để trả cho 
Nhà đầu tư
- Khi Nhà đầu tư điều 
chỉnh, bổ sung hồ sơ họp 
lệ theo yêu cầu thì thực 
hiên quy trình từ Bl.

TrườnỊl hợp hô sơ không có yêu câu điêu chỉnh, bô sung

B6
Xem 
xét, 

trình ký

Lãnh đạo 
PhòngKinh tế 

đối ngoại

01 ngày 
làm việc

1.BM01
2. Theo mục I
3. Tờ trình và 
dự thảo Giấy 
chứng nhận 
đăng ký đầu tư

- Lãnh đạo Phòng xem xét 
nội dung do Chuyên viên 
xử lý hồ sơ trình, yêu cầu 
chỉnh sửa (nếu có)
- Ký tờ trình và ký nháy 
dự thảo Giấy chứng nhận
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Bước
công
việc

Nội
dung
công
viêc

Trách nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải

đăng ký đâu tư trình Lãnh 
đao Sở.

B7 Phê
duyệt Lãnh đạo Sở 01 ngày 

làm việc

1.BM01
2. Theo mục I
3. Tờ trình và 
dự thảo Giấy 
chứng nhận 
đăng ký đầu tư

- Lãnh đạo Sở xem xét 
nội dung, yêu cầu chỉnh 
sửa (nếu có)
- Ký Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư.

B8
Ban 
hành 

văn bản
Văn phòng Sở 0,5 ngày 

làm việc

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

Văn phòng Sở đóng dấu 
Giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư và chuyển về 
Chuyên viên xử lý hồ sơ.

B9 Trả kết 
quả

Bộ phận một 
cửa

Theo giấy 
hẹn Kết quả Trả kết quả cho Nhà đầu tư

B10

Lưu hồ
sơ, 

thống 
kê và 

theo dõi

Chuyên viên 
xử lý và 

chuyên viên 
phụ trách kho 
Phòng Kinh tế 

đối ngoại

Thường
xuyên

1.BM01
2. Theo mục I
3. Tờ trình và 
dự thảo Giấy 
chứng nhận 
đăng ký đầu tư
4. Giấy chứng 
nhận đăng ký 
đầu tư

Chuyên viên xử lý chuyển 
toàn bộ hồ sơ gốc đến 
chuyên viên phụ trách kho 
để sao lưu theo dõi.

IV. BIẺU MẪU:

STT Mã hiệu Tên biểu mẫu

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3 BM 03 Mau Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

4 BM 04 Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (theo mẫu)

5 BM 05 Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh (theo mẫu)

V. HỒ S ơ  CẦN LƯU

STT Mã hiệu Tên biểu mẫu

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
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2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

4 BM 04 Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (theo mẫu)

5 BM 05 Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh (theo mẫu)

6 // Thành phần hồ sơ theo phụ lục I

7 // Ket quả giải quyết và các hồ sơ khác theo quy định hiện hành

VI. C ơ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt 
Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.
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BM 04
Mẩu A .I.ll.h  

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
(Trường hợp điều chỉnh khác)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐÈ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH D ự  ÁN ĐẰU TƯ1
Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Cơ quan đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư được quy định tại Quyết định chấp thuận (điều 
chinh) chủ trương đầu tư (nếu cỏ), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết 
định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh 
.........(sổ, ngày cấp, cơ quan cấp) (nếu có), nay đề nghị điều chinh với các nội dung như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ
1. Đối vói nhà đầu tư là cá nhân:
Họ tê n :.............................Giới tính :......................................................................................................
Ngày sinh:................................. Quốc tịch :..........................................................................................
 (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)2 số:................................; ngày cấp....; Nơi cấp: .....
Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):.....................................................................................................
Đia chỉ thường trú: .........................................................................
Chỗ ở hiên tại: .................................................................................
Điên thoai:.....................  F ax :.........................  Email: .............
2. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiêp/tổ chức: ............................................................

...(Tài liệu về tư cách pháp lý cùa tổ chức)3 số: ngày cấp: .... .... ; Cơ quan cấp:........................

Mã số thuế (tai Viêt Nam - nếu có):...............................................
Đia chỉ tru sờ: ..................................................................................
Điện thoại:....................F ax :.......................... Em ail:........... Website (nếu có):
Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm:
Họ tê n :............................................... Giới tính :.....................................................
Chức danh:............................ Ngày sinh :...........................Quốc tịch :...................

1 Áp dụng cả trong trường họp điều chinh dự án đầu tư liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu 
tư tại Giấy chứng nhận đãng ký đầu tư (khoản 1 Điều 47 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP). Khi đó, tiêu đề của mẫu 
đom được ghi là: Văn bàn đề nghị điều chinh Giấy chứng nhận đãng ký đầu tư.

2 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ 
chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

3 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương 
đương khác.
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..... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cả nhân) số:........ ; ngày cấp.......; Nơi cấp: ............................
Địa chỉ thường trú: ...............................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại: .......................................................................................................................................
Điện thoại:..................... F ax :...........................Email: ......................................................................
Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tương tự như nội dung mục 1 và 2 ở trên.
II. THÔNG TIN TỎ CHỨC KINH TÉ THựC HIỆN D ự  ÁN (nếu có)
1. Tên tổ chức kinh tế:....................................................................................................
2. Mã số doanh nghiệp/số Giấy phép đầu tư/ Giấy chứng nhận đầu tư/số quyết định thành

lậ p : ........... d o ................(tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày: ................. . lần điều chỉnh gần nhất (nếu
có) ngày.............................................................................................................................................................

3. Mã số thuế:........................................................................................................................................

III. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

1. Nội dung điều chỉnh các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), 
Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ 
trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có) (áp dụng đổi với dự án đầu tư đã được chấp 
thuận chủ trương đầu tư, khi chuyển nhượng dự án làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu 
tư - thuộc các trường hợp quy định tại điểm a,b,c,d,đ,e khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư).

a. Nội dung điều chỉnh 1:

- Nội dung đã quy định tại các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có),
Quyêt định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ 
trương đâu tư đông thời với châp thuận nhà đầu tư (nếu có) (hoặc tại các văn bản có giá trị tương 
đương): .................................................. ......................... .................................................................................

- Nay đề nghị sửa thành:.......................................................................................................................

- Giải trình lý đo, cơ sở đề nghị điều chinh:.......................................................................................

b. Nội dung điều chỉnh tiếp theo (ghi tương tự như nội dung điều chỉnh 1 ): ..............................

2. Nội dung điều chỉnh Giấy chứng nhân đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhân đầu tư/Giấy 
phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh:

a. Nội dung điều chỉnh 1:

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép
đầu tư/ Giấy phép kinh doanh:............................................................................................................. ..........

- Nay đăng ký sửa thành:......................................................................................................................

- Lý do điều chỉnh: ...............................................................................................................................

b. Nội dung điều chỉnh tiếp theo (ghi tương tự như nội dung điều chỉnh 1 ): ................................

3. Các văn bản liên quan đến nội dung điều chỉnh (nếu có).

IV. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KÉT:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các 
văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định tại Quyết định chấp thuận 
chủ trương đầu tư/Quyết định chấp thuận nhà đầu tư/Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng 
thời với chấp thuận nhà đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

V. HỒ S ơ  KÈM THEO

1. Các văn bản kèm theo gồm:

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;



- Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức 
hoặcvăn bản tương đương đối với nhà đầu tư là cá nhân;

- Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các 
điểm b, c, d, đ, e, g, h khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư

Trong đó: Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chinh dự án đầu tư là Quyết định và bản sao 
họp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu 
của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư về việc điều chỉnh dự án đâu tư hoặc văn bản hợp pháp 
khác theo quy định của pháp luật.

2. Bản sao Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quỵết định chấp thuận 
(điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đâu tư đông thời với 
chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứnp nhận đăng ký đầu tư/Giấy chửng nhận đầu tư/Giây phép đâu 
tư/Giấy phép kinh doanh........ (sổ, ngày cấp, cơ quan cấp) (nếu có).

.............. ngày ..... tháng .......năm ...
Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án

Từng nhà đầu tư/Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức 
kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dâu (nêu có).
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BM 05
Mẩu A .I.ll.h  

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
(Trường hợp điều chỉnh khác)

CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐÊ NGHỊ ĐIÊU CHỈNH D ự  ÁN ĐẦU TƯ4
Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Cơ quan đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư được quy định tại Quyết định chấp thuận (điều 
chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết 
định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu co), Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh
.........(sổ, ngày cấp, cơ quan cấp) (nếu có), nay đề nghị điều chỉnh với các nội dung như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ
1. Đối vói nhà đàu tư là cá nhân:
Họ tê n :............................ Giới tính :.....................................................................................................
Ngày sinh:.................................Quốc tịch :.........................................................................................
..... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)5 số:........ ; ngày cấp.......; Nơi cấp: ...........................
Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):.....................................................................................................
Địa chỉ thường trú: ...............................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại: ............................................................................................................
Điện thoại:.....................  F ax :.........................  Email: ...................................................................
2. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ....................................................................................................................

...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)6 số: ngày cấp :... ; Cơ quan cấp:............

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):...............................................................................................
Địa chỉ trụ sờ: ............................................................................................................
Điện thoại:....................Fax :.......................... Em ail:........... Website (nếu có):..............................
Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm:
Họ tê n :............................................... Giới tính :.................................................................
Chức danh:............................ Ngày sinh:...........................Quốc tịch :..............................................

4 Áp dụng cả trong trường họp điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu 
tư tại Giấy chứng nhận đãng ký đầu tư (khoản 1 Điều 47 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP). Khi đó, tiêu đề của mẫu 
đơn được ghi là: Văn bàn đề nghị điều chình Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

5 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ 
chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

6 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương 
đương khác.



..... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:........ ; ngày cấp....... ; Nơi cấp: ............................
Địa chi thường trú: ................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại: .......................................................................................................................................
Điện thoại:..................... F ax :...........................Email: .......................................................................
Nhà đầu tư  tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tương tự như nội dung mục 1 và 2 ở trên.
II. THÔNG TIN TỎ CHỨC KINH TÉ THựC HIỆN D ự  ÁN (nếu có)
1. Tên tổ chức kinh tế : ........................................................................................................................
2. Mã số doanh nghiệp/số Giấy phép đầu tư/ Giấy chứng nhận đầu tư/số quyết định thành

lậ p : ........... d o ................(tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày: ................. . lần điều chinh gần nhất (nếu
có) ngày..............................................................................................................................................................

3. Mã số thuế:........................................................................................................................................

III. NỘI DUNG ĐIÈU CHỈNH
1. Nội dung điều chỉnh các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có),

Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định châp thuận (điêu chỉnh) chủ
trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu t\x(nếu có)(áp dụng đôi với dự án đâu tư đã được chăp 
thuận chủ trương đầu tư, khi chuyển nhượng dự án làm thay đôi nội dung châp thuận chủ trương đâu 
tư - thuộc các trường hợp quy định tại điêm a,b,c,d,đ,e khoản 3 Điêu 41 Luật Đâu tư).

a. Nội dung điều chỉnh 1:
- Nội dung đã quy định tại các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có),

Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định châp thuận (điều chỉnh) chủ
trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có) (hoặc tại các văn bản có giá trị tương 
đương): ..............................................................................................................................................................

- Nay đề nghị sửa thành:.......................................................................................................................

- Giải trình lý do, cơ sở đề nghị điều chỉnh:.......................................................................................

b. Nội dung điều chỉnh tiếp theo (ghi tương tự như nội dung điều chỉnh 1 ): ...............................

2. Nội dung điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy 
phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh:

a. Nội dung điều chỉnh 1:
- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép

đầu tư/ Giấy phép kinh doanh:.....................................................................................................
-  Nay đăng ký sửa thành: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-  Lý do điều chỉnh: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b. Nội dung điều chỉnh tiếp theo (ghi tương tự như nội dung điều chỉnh 1 ) : ................................

3. Các văn bản liên quan đến nội dung điều chỉnh (nếu có).

IV. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KÉT:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các 

văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định tại Quyết định chấp thuận 
chủ trương đầu tư/Quyết định chấp thuận nhà đầu tư/Quyết định chấp thuận chủ trương đâu tư đông 
thời với chấp thuận nhà đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đâu tư.

V. HỒ S ơ  KÈM THEO

1. Các văn bản kèm theo gồm:

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
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- Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chinh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức 
hoặcvăn bản tương đương đối với nhà đầu tư là cá nhân;

- Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các 
điểm b, c, d, đ, e, g, h khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư

Trong đó: Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư là Quyết định và bản sao 
hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/thành viên họp danh/chủ sở hữu 
của Tô chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư hoặc văn bản họp pháp 
khác theo quy định của pháp luật.

2. Bản sao Quyết định chấp thuận (điều chinh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận 
(điêu chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với 
chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu 
tư/Giấy phép kinh doanh........ (sổ, ngày cấp, cơ quan cấp) (nếu cỏ).

............., ngày......tháng.......năm ...
Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án

Từng nhà đầu tư/Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức 
kinh tê ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có).
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QUY TRÌNH 2
Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự 

án đầu tư đã được cấp Giấy chửng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện 
chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc dự án đã được châp 

thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 
Điều 41 của Luật Đầu tư (Khoản 4 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3746/QĐ-UBND ngày 03 thảng 11 năm 2021 
của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ)

I. THÀNH PHẦN HỒ s ơ

TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú
1 Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư 01 Bản chính

2 Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư. 01 Bản sao 
hợp lệ

3 Bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án, trọng tài 01 Bản sao 
hợp lệ

4 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;Quyết định chấp thuận chủ 
trương đầu tư; Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có). 01 Bản sao 

hợp lệ

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ
phí

Nhà đâu tư chuân bị và nộp hô sơ tại Bộ phận một cửa 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, địa 
chỉ: số 32, đường Lê Thánh Tôn, phường Ben Nghé, 
quận 1

05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ

Không

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội
dung
công
viêc

Trách nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải

Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân

Hồ sơ theo 
mục I

Thành phần hồ sơ 
theo mục I

BI Kiểm tra, 
xem xét 

hồ sơ

Bộ phận một 
cửa

Giờ hành 
chính 1.BM01

2. BM 02
3. BM 03

- Trường họp hô sơ có 
đủ các điều kiện tiếp 
nhận theo quy định: lập 
Giấy biên nhận theo 
BM 01 trao cho người 
nộp hồ sơ, chuyển 
chuyên viên xử lý thực 
hiện tiếp B2.
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đủ các điều kiện 
tiếp nhận theo quy



2

Bước
công
việc

Nội 
dung 
công 
viêc • --

Trách nhiêm • Thòi gian Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải

định: lập Phiếu yêu cầu 
BM 02 hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ.
- Trường họp từ chổi 
tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ: lập Phiếu từ chối 
theo BM 03 trao cho 
người nộp hồ sơ.

B2

Tiếp nhận 
và chuyển 
hồ sơ xử 

lý

Bộ phận một 
cửa

0,25 ngày 
làm việc

1.BM01
2. Theo mục I

Chuyên viên tiếp nhận 
hồ sơ chuyển hồ sơ cho 
Lãnh đạo phòng phân 
công

B3
Phân 

công xử 
lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng Kinh tế 

Đối ngoại

0,25 ngày 
làm việc

1.BM01
2. Theo mục I

Lãnh đạo Phòng phân 
công chuyên viên xử 
lý hồ sơ

B4

Xem xét 
hồ sơ, đề 
xuất kết 
quả giải 
quyết

Chuyên viên xử 
lý Phòng Kinh 
tế Đối ngoại

01 ngày 
trường 

họp hồ sơ 
cần điều 
chỉnh, bổ 

sung

1.BM01
2. Theo mục I

Chuyên viên xử lý hồ 
sơ tiến hành xem xét, 
kiểm tra hồ sơ
- Trường hợp hồ sơ có 
yêu cầu điều chỉnh, bổ 
sung: Tham mưu văn 
bản yêu cầu điều 
chỉnh bổ sung thục hiện 
tiếpB5
- Trường họp hồ sơ 
không có yêu cầu điều 
chỉnh, bổ sung: chuyên 
viên xử lý hồ sơ trình 
Lãnh đạo Phòng tờ 
trình và dự thảo Giấy 
chứng nhận đăng ký 
đầu tư và thực hiện 
tiếp B6

02 ngày 
trường 

họp hồ sơ 
không cần 

điều 
chỉnh, bổ 

sung

B5 Trường họp hồ sơ có văn bản yêu cầu điều chỉnh, bổ sung

B5.1 Xem xét, 
trình ký

Lãnh đạo 
phòng Kinh tế 

Đối ngoại

0,5 ngày 
làm việc

1. BM01
2. Theo mục I
3. Văn bản 
yêu cầu điều 
chỉnh, bổ sung

- Lãnh đạo Phòng xem 
xét nội dung do Chuyên 
viên xử lý hồ sơ trình, 
yêu cầu chỉnh sửa (nếu 
có).
- Ký nháy và trình 
Lãnh đao Sở.

:B5.2 Phê
duyệt

Lãnh đạo Sở 
Kế hoạch và 

Đầu tư

0,5 ngày 
làm việc

1. BM01
2. Theo mục I
3. Văn bản yêu 
cầu điều chỉnh,

- Lãnh đạo Sở xem xét 
nội dung, yêu cầu chỉnh 
sửa (nếu có) chuyển lại 
B4.



3

Bưóc
công
việc

Nội
dung
công
viêc

Trách nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải

bô sung - Ký ban hành.

B5.3 Ban hành 
văn bản

Chuyên viên xử 
lý phòng Kinh 
tế Đối ngoại và 
Văn phòng Sở

0,25 ngày 
làm việc

Văn bản yêu 
cầu điều 
chỉnh, bổ 

sung

Văn phòng Sở đóng 
dấu, phát hành và 
chuyển về Chuyên 
viên xử lý hồ sơ

B5.4

Trả kết 
quả, lưu 
hồ sơ và 
theo dõi

Bộ phận một 
cửa

0,25 ngày 
làm việc

1.BM01
2. Theo mục I
3. Văn bản 
yêu cầu điều 
chỉnh, bổ sung

- Chuyên viên xử lý 
chuyển Văn bản đến 
Bộ phận một cửa để 
trả cho Nhà đầu tư
- Khi Nhà đầu tư điều 
chỉnh, bổ sung hồ sơ 
họp lệ theo yêu cầu thì 
thực hiện quy trình từ 
Bl.

Trường họp hô sơ không có văn bản yêu câu điêu chỉnh, bô sung

B6 Xem xét, 
trình ký

Lãnh đạo 
Phòng Kinh tế 

Đối ngoại

01 ngày 
làm việc

1.BM01
2. Theo mục I
3. Tờ trình và 
dự thảo Giấy 
chứng nhận 
đăng ký đầu tư

- Lãnh đạo Phòng xem 
xét nội dung do Chuyên 
viên xử lý hồ sơ trình, 
yêu cầu chỉnh sửa (nếu 
có)
- Ký tờ trình và ký nháy 
Giấy chứng nhận đãng 
ký đầu tư trình Lãnh đạo 
Sở.

B7 Phê
duyệt Lãnh đạo Sở 01 ngày 

làm việc

1.BM01
2. Theo mục I
3. Tờ trình và 
dự thảo Giấy 
chứng nhận 
đăng ký đầu tư

- Lãnh đạo Sở xem 
xét nội dung, yêu cầu 
chỉnh sửa (nếu có)
- Ký Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư.

B8 Ban hành 
văn bản Văn phòng Sở 0,5 ngày 

làm việc

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

Văn phòng Sở đóng 
dấu Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư và 
chuyển về Chuyên viên 
xử lý hồ sơ

B9 Trả kết 
quả

Bộ phận một 
cửa

Theo Giấy 
hẹn Kết quả Trả kết quả cho Nhà 

đầu tư

B10

Lưu hồ 
sơ, thống 

kê và 
theo dõi

Chuyên viên xử 
lý và chuyên 

viên phụ trách 
khoPhòng Kinh 

tế Đối ngoại

Thường
xuyên

1.BM01
2. Hồ sơ theo 
mục I
3. Tờ trình và 
dự thảo Giấy 
chứng nhận 
đăng ký đầu 
tư

Chuyên viên xử lý 
chuyển toàn bộ hồ sơ 
gốc đến chuyên viên 
phụ trách kho để sao 
lưu theo dõi.
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ỉước
công
việc

Nội
dung
công
viêc

Trách nhiêm • Thòi gian Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải

4. Giây chứng 
nhận đăng ký 
đầu tư

IV. BIẺU MẪU

ă;t t Mã hiệu
?  w

rin  A 1 • Ã XTên biêu mâu

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

2 BM 02 Mau Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

4 BM 04 Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (theo mẫu)

V. HÒ S ơ  CẦN LƯU

aITT Mã hiệu
*7 «  

r p  A 1 • A ATên biêu mâu

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

4 BM 04 Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (theo mẫu)

5 // Thành phần hồ sơ theo phụ lục I

6 // Kết quả giải quyết và các hồ sơ khác theo quy định hiện hành

VI. C ơ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt 
Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.
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BM 04
Mẩu A .I.ll.h  

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
(Trường hợp điều chỉnh khác)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA YIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐÈ NGHỊ ĐIÈU CHỈNH D ự  ÁN ĐẦU TƯ1
Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Cơ quan đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư được quy định tại Quyết định chấp thuận (điều 
chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyêt 
định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thụận nhà đâu tư (nêu có), Giây 
chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đâu tư/Giây phép kinh doanh 
.........(số, ngày cấp, cơ quan cấp) (nếu có), nay đề nghị điều chỉnh với các nội dung như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ
1. Đối vói nhà đầu tư là cá nhân:
Họ tê n :............................ Giới tính :......................................................................................................
Ngày sinh:.................................Quốc tịc h :..........................................................................................
..... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)2 số:........ ; ngày cấp....... ; Nơi cấp: ...........................
Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):.....................................................................................................
Địa chỉ thường trú: ................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại: .................................................................................................................
Điện thoại:.....................  F ax :.........................  Email: ...................................................................
2. Đối vói nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: .....................................................................................................................

...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chứcỹ số: ngày cấp :......... ; Cơ quan cấp:........................

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu cố)\.......................................................................................................
Địa chỉ trụ sở: ..........................................................................................................................................
Điện thoại:....................F ax :.......................... Em ail:........... Website (nếu có):..............................
Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm:
Họ tê n :............................................... Giới tính :.................................................................
Chức danh:............................ Ngày sinh :...........................Quốc tịch :..............................................
..... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:................................. ; ngày cấp.....; Nơi cấp: .....
Địa chi thường trú: ................................................................................................................................

1 Áp dụng cả trong trường họp điều chinh dự án đầu tư liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu 
tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (khoản 1 Điều 47 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP). Khi đó, tiêu đề của mẫu 
đơn được ghi là: Văn bàn đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ 
chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân họp pháp khác.

3 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đãng ký doanh nghiệp, tài liệu tương 
đương khác.



Chỗ ở hiện tại: .................................................................................................................
Điện thoại:..................... F ax :...........................Email: ......................................................................
Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tương tự như nội dung mục 1 và 2 ở trên.
II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TÉ THựC HIỆN D ự  ÁN (nếu cổ)
1. Tên tổ chức kinh tế : ........................................................................................................................
2. Mã số doanh nghiệp/số Giấy phép đầu tư/ Giấy chứng nhận đầu tư/số quyết định thành

lập: ....... .. .d o .................................................................................... (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày: ..... , lần điều chỉnh gần nhất (nếu
cộ) ngày.............................................................................................................................................................

3. Mã số thuế:........................................................................................................................................

III. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

1. Nội dung điều chỉnh các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có),
Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ
trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có)(áp dụng đổi với dự án đầu tư đã được chấp 
thuận chủ trương đầu tư, khi chuyển nhượng dự án làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu 
tư - thuộc các trường hợp quy định tại điểm a,b,c,d,đ,e khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư).

a. Nội dung điều chỉnh 1:

- Nội dung đã quy định tại các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có),
Quyêt định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu cỏ), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ
trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nêu cổ) (hoặc tại các văn bản có giá trị tương 
đương): ................ ........................ ....................................................................................................................

- Nay đề nghị sửa thành:.......................................................................................................................

- Giải trình lý do, cơ sở đề nghị điều chỉnh: .......................................................................................

b. Nội dung điều chỉnh tiếp theo (ghi tương tự như nội dung điều chinh 1 ): ..............................

2. Nội dung điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhân đầu tư/Giấy 
phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh:

a. Nội dung điều chỉnh 1:

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép
đầu tư/ Giấy phép kinh doanh:........................................................................................................................

- Nay đăng ký sửa thành:......................................................................................................................

- Lý do điều chỉnh: ...............................................................................................................................

b. Nội dung điều chỉnh tiếp theo (ghi tương tự như nội dung điều chỉnh 1 ): ................................

3. Các văn bản liên quan đến nội dung điều chỉnh (nếu có).

IV. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KÉT:

1. Chịu trách nhiệm trưóc pháp luật về tính họp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các 
văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định tại Quyết định chấp thuận
chủ trương đầu tư/Quyết định chấp thuận nhà đầu tư/Quyết định chấp thuận chủ trưong đầu tư đồng
thời với chấp thuận nhà đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

V. HÔ S ơ  KÈM THEO

1. Các văn bản kèm theo gồm:

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

- Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức
hoặcvăn bản tương đương đối với nhà đầu tư là cá nhân;

- Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các
điểm b, c, đ, đ, e, g, h khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư
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Trong đó: Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư là Quyết định và bản sao 
họp lệ biên bản họp của Hội đông thành viên/Đại hội đồng cổ đông/thành viên họp danh/chủ sở hũu 
của Tô chức kinh tê thực hiện dự án đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư hoặc văn bản họp pháp 
khác theo quy định của pháp luật

2. Bản sao Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận 
(điêu chỉnh) nhà đâu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với 
châp thuận nhà đâu tư (nêu có), Giây chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu 
tư/Giấy phép kinh doanh........ (sổ, ngày cấp, cơ quan cấp) (nếu có).

............., ngày ......tháng...... năm ...
Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án

Từng nhà đầu tư/Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức 
kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có).
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QUY TRÌNH 3
Ngừng hoạt động của dự án đầu tư đối vói dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp 
thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Sở Kế hỏạch và Đầu tư cấp

Giây chứng nhận đăng ký đầu tư
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 3746/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2021 

của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ)
I. THÀNH PHẦN HỒ s ơ

STT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú

1. Văn bản thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư 
(theo mẫu) 01 Bản chính

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thòi gian xử lý Lệ
phí

Nhà đâu tư chuân bị và nộp hồ sơ tại Bộ phận một 
cửa - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí 
Minh, địa chỉ: số 32, đường Lê Thánh Tôn, 
phường Bến Nghé, quận 1

05 ngày làm việc kể từ 
khi nhận đủ hồ sơ

Không

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC
Bước
công
viêc

•

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thời
gian Hồ sơ/Biểu mẫu Diễn giải

Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân Hồ sơ theo mục I Thành phần hồ sơ theo muc 

I

BI
Kiểm tra 

xem xét hồ 
sơ

Bộ phận 
một cửa

Giờ
hành
chính 1.BM01

2. BM 02
3.BM 03

- Trường họp hồ sơ có đủ 
các điều kiện tiếp nhận theo 
quy định: lập Giấy biên 
nhận theo BM 01 trao cho 
người nộp hồ sơ, chuyển 
chuyên viên xử lý thực hiện 
tiếp B2.
- Trường họp hồ sơ chưa đủ 
các điều kiện tiếp nhận theo 
quy định: lập Phiếu yêu cầu 
BM 02 hướng dẫn người 
nộp hồ sơ bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ.
- Trường họp từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ sơ: lập 
Phiếu từ chối theo BM 03 
trao cho người nộp hồ sơ.
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Bước
công
viêc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thời
gian Hồ sơ/Biểu mẫu Diễn giải

_ J

b :l

Tiếp nhận 
hồ sơ và 

chuyển hồ 
sơ

Bộ phận 
một cửa

0,25 
ngày 

làm việc

1.BM01
2. Hồ sơ theo mục I

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ 
chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo 
phòng phân công.

B3
Phân công 
xử lý hồ

sơ

Lãnh đạo 
PhòngKin 

h tế đổi 
ngoại

0,25 
ngày 

làm việc
1.BM01
2. Hồ sơ theo mục I

Lãnh đạo Phòng phân công 
chuyên viên xử lý hồ sơ
........................ .......... .. \

01 ngày 
trường 
họp cần 

điều 
chỉnh, 

bổ sung

Chuyên viên xử lý hô sơ 
tiến hành xem xét, kiêm tra 
hồ sơ;
- Trường họp hồ sơ có yêu 
cầu điều chỉnh, bổ sung: 
chuyên viên xử lý xem xét

B4

Xem xét 
hồ sơ, đề 
xuất kết 
quả giải 

quyết

Chuyên 
viên xử lý 

Phòng 
Kinh tế 

đối ngoại

02 ngày 
trường 

hợp 
không 

cần điều 
chỉnh, 

bổ sung

1.BM01
2. Hồ sơ theo mục I

trình dự thảo văn bản yêu 
cầu, điều chỉnh bổ sung 
thực hiện tiếp B5.
- Trường họp hồ sơ không có 
yêu cầu điều chỉnh, bổ sung: 
chuyên viên xử lý xem xét, 
thực hiện thao tác tạm ngưng 
hoạt động dự án trcn Công 
thông tin quốc gia về đầu tư; 
soạn thảo văn bản thông báo 
việc tạm ngừng hoạt động 
của dự án đầu tư gửi cho các 
cơ quan liên quan và dự thảo 
Quyết định ngừng hoạt động 
của dự án đầu tưthực hiện 
tiếp B6.

1Ì5 Trưtmg hợp hồ sơ có văn bản yêu cầu điều chỉnh, bố sung

B5.1 Xem xét, 
trình ký

Lãnh đạo 
phòng 
Kinh tế 

đối ngoại

0,5 ngày 
làm việc

1.BM01
2. Hồ sơ theo mục I
3. Văn bản yêu cầu, 
điều chỉnh, bổ sung

- Lãnh đạo Phòng xem xét 
nội dung do Chuyên viên xử 
lý hồ sơ trình, yêu cầu chỉnh 
sửa (nếu có)
- Ký nháy và trình Lãnh đạo Sở.

B5.2 Phê duyệt Lãnh đạo 
Sở

0,5 ngày 
làm việc

1.BM01
2. Hồ sơ theo mục I
3. Văn bản yêu cầu, 
điều chỉnh, bổ sung

- Lãnh đạo Sở xem xét nội 
dung, yêu cầu chỉnh sửa 
(nếu có)
- Ký ban hành.

B5.3 Ban hành 
văn bản

Văn 
phòng Sở

0,25 
ngày 

làm việc

Hồ sơ đã được 
phê duyệt

Văn phòng Sở đóng dấu, 
phát hành và chuyển về 
Chuyên viên xử lý hô sơ



3

Bước
công
viêc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thòi
gian Hồ sơ/Biểu mẫu Diễn giải

B5.4

Trả kết 
quả, lưu 
hồ sơ và 
theo dõi

Bộ phận 
một cửa

0,25 
ngày 

làm việc
Kết quả

- Chuyên viên xử lý chuyển 
Văn bản đến Bộ phận một 
cửa để trả cho Nhà đầu tư
- Khi Nhà đầu tư điều chỉnh, 
bổ sung hồ sơ hợp lệ theo 
yêu cầu thì thực hiện quy 
trình từ Bl.

^ ^  9

Trường hợp hồ sơ không có văn bản yêu cầu điêu chỉnh, bô sung

B6 Xem xét, 
trình ký

Lãnh đạo 
phòng 
Kinh tế 

đối ngoại

01 ngày 
làm việc

1.BM01
2. Hồ sơ theo mục I
3. Dự thảo Văn 
bản thông báo việc 
ngừng hoạt động 
của dự án đâu tư 
gửi cho các cơ 
quan liên quan
4. Dự thảo Quyết 
định ngừng hoạt động 
của dư án đàu tư

- Lãnh đạo phòng xem xét 
nội dung, yêu cầu chỉnh sửa 
Văn bản thông báo việc 
ngừng hoạt động dự án cho 
các cơ quan liên quan và Dự 
thảo Quyết định ngừng hoạt 
động của dự án đầu tư
- Ký nháy văn bản và Qi^ấ định.

B7 Phê duyệt Lãnh đạo 
Sở

01 ngày 
làm việc

1.BM01
2. Hồ sơ theo mục I
3. Dự thảo Văn 
bản thông báo việc 
ngừng hoạt động 
của dự án đầu tư 
gửi cho các cơ 
quan liên quan
4. Dự thảo Quyết 
đinh ngùng hoạt động 
của dư án đầu tư

Lãnh đạo Sở xem xét nội 
dung, yêu cầu chỉnh sửa 
(nếu có)
Ký văn bản và Quyết định.

B8 Ban hành 
văn bản Văn 

phòng Sở

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã được phê 
duyệt

Văn phòng Sở đóng dâu văn 
bản thông báo, Quyết định 
và phát hành chuyển về 
chuyên viên xử lý, chuyển 
kết quả về Bộ phận một cửa.

B9 Trả kết 
quả

Bộ phận 
một cửa Theo 

giấy hẹn
Kết quả Trả kết quả cho tổ chức/cá nhân

B10 Lưu hồ sơ 
và theo dõi

Chuyên 
viên xử lý 
và chuyên 
viên phụ 
trách kho 

Phòng 
Kinh tế 

1 đối ngoại

Thường
xuyên

1.BM01
2. Hồ sơ theo mục I
3. Văn bản thông 
báo việc ngừng 
hoạt động của dự 
án đầu tư gửi cho 
các cơ quan liên 
quan

Chuyên viên xử lý chuyển 
toàn bộ hồ sơ gốc đến 
chuyên viên phụ trách kho 
để sao lưu theo dõi.
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Bước
công
viêc... •

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thòi
gian Hồ sơ/Biểu mẫu Diễn giải

4. Quyết định 
ngừng hoạt động 
của dự án đầu tư

Trường họp các Cơ quan liên quancó ý kiến phản hồi về vi phạm của dự án Sở Kế 
hoạch và Đầu tư sẽ thông báo cho Nhà đầu tư, Cơ quan đăng ky kinh doanh (để phối 
hợp) và Cơ quan chủ trì xử lý nội dung vi phạm của Nhà đầu tư theo quy định.

IV. BIỂU MẪU

íỈTT Mã hiệu Tên biểu mẫu

1 BM01 Mau Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

2 BM 02 Mau Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

4 BM 04 Văn bản thông báo về việc ngừng hoạt động dự án đầu tư

5 BM 05 Quyết định ngừng hoạt động dự án

V. HỒ S ơ  CẦN LƯU

s TT Mã hiêu • Tên biểu mẫu

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3 BM 03 Mau Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

4 BM 04 Văn bản thông báo về việc ngừng hoạt động dự án đầu tư

5 BM 05 Quyết định ngừng hoạt động dự án

6 // Thành phần hồ sơ theo phụ lục I

6 //
. . .

Kết quả giải quyết và các hồ sơ khác theo quy định hiện hành

VI. C ơ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;



- Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đâu tư tại Việt 
Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP.

5
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BM 03 
Mẩu A.I.13

Văn bản thông báo về việc ngừng hoạt động dự án đầu tư
(Khoản 1 Điều 47 Luật Đầu tư)

CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

THÔNG BÁO NGỪNG HOẠT ĐỘNG D ự  ÁN ĐẦU TƯ
Kính gử i:............. (Tên cơ quan đăng kỷ đầu tư)

I. NHÀ ĐẦU TƯ
1. Đối vói nhà đầu tư là cá nhân:
Họ tên :............................ Giới tính :............................................................................
Ngày sinh :..................................Quốc tịch: ..............................................................
..... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)1 số:........ ; ngày cấp.......; Nơi cấp: ...
Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):...........................................................................
Địa chỉ thường trú :.......................................................................................................
Chỗ ở hiện tại: .............................................................................................................
Điện thoại:.....................  F ax :.........................  Email: ..........................................
2. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:
Tên doanh nghiệp/tổ chức: ..........................................................................................
...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)2 số: ngày cấp: ........ ; Cơ quan

cấp:....
Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):...........................................................................
Địa chỉ trụ sở: ..............................................................................................................
Điện thoại:....................F ax :.........................  Em ail:........... Website (nếu có):...
Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tồ chức, gồm:
Họ tê n :..............................................  Giới tính:

Chức danh:............................ Ngày sinh:.............................Quốc tịch:

..... (Tài liệu về tư cách pháp lỷ của cả nhân) số:................. ; ngày cấp.; Nơi cấp: ....
Địa chỉ thường trú :.......................................................................................................
Chỗ ở hiện tại: .............................................................................................................

1 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ 
chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân họp pháp khác.

2 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương 
đương khác.



Điện thoại:.....................F ax :.......................... Email: .............................................
Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tương tự như nội dung mục 1 và 2 ở

trên.
II. THÔNG TIN TỎ CHỨC KINH TỂ THựC HIỆN D ự ÁN (nếu có)
1. Tên tổ chức kinh tế : ..............................................................................................
2. Mã số doanh nghiệp/số Giấy phép đầu tư/ Giấy chứng nhận đầu tư/số

quyết định thành lập: ........... do ...............  (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày:
...................................... ,  lần điều chỉnh gần nhất (nếu có) ngày ......................... .................................................................................................................................

3. Mã số thuế:..............................................................................................................
III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA D ự ÁN VÀ THựC HIỆN NGHĨA v ụ  

TÀI CHÍNH VỚI NHÀ NỬỞC
1. Tình hình hoạt động của dự án
1.1. Thực hiện các thủ tục hành chính (nêu các thủ tục đã thực hiện, chưa thực 

hiện):
1.2. Tiến độ triển khai dự án (nêu theo từng giai đoạn đổi với dự án đầu tư có 

nhiều giai đoạn):
- Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: .......................................................
- Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận

hành (nếu có ): .......................................................................................................................
- Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động: .............................................................
2. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính
- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất đã nộp: ..............................................................
- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất còn nợ (nếu có): ..............................................
- Các nghĩa vụ tài chính với các bên liên quan khác (nếu có): lương đối với người

lao động, các khoản phải trả cho bên thứ ba, .....................................................................
IV. NỘI DUNG NGỪNG HOẠT ĐỘNG D ự ÁN ĐẦU TƯ
Thông báo ngừng hoạt động dự án đầu tư (tên dự án)..................... , đã được cấp

Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận 
(điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư 
đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu CỎ)IGiấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy
chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh mã số/số ............. , do
........ (tên cơ quan cấp) cấp ngày............... với nội dung như sau:

1. Nội dung ngừng hoạt động;....................................................................................
2. Thời gian ngừng hoạt động (từ ngày... tháng... năm đến ngày .... thảng.... năm

.......;
3. Giải trình lý do ngừng hoạt động:..........................................................................
4. Kế hoạch tiếp tục thực hiện dự án:.........................................................................
- Kế hoạch góp vốn: ...................................................................................................
- Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa dự án vào hoạt động:..........................................
5. Kiến nghị về việc miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất trong thời gian 

ngừng hoạt động để khắc phục hậu quả do bất khả kháng gây ra (nếu có).
V. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:



X 1 • Chịu trâch nhi?m trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của 
hô sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2 Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định 
của Giây chứng nhận đăng ký đầu tư.

V. HÒ S ơ  KÈM THEO
1. Bản sao Quỵêt định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có) Quyết 

định châp thuận (điêu chỉnh) nhà đầu tư (nếu cỏ), Quyết định chấp thuận (điều chinh) 
chủ trương đâu tư đông thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giay chứng nhân đang 
ký đâu tư/Giây chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh (so
ngày câp, cơ quan cấp) (nếu có).

\  C*-n*1 C1̂ a n*rá đầu tư về việc tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư (Quyết
định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đong thành viên/Đại hội đồng cổ 
đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kỉnh tế thực hiện dự án đầu tư hoac 
văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật).

8

........... , ngày..... tháng...... năm........
Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án

• • •

Từng nhà đầu tư/Người đại diện theo pháp luật của 
Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng 

dấu (nếu có).
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BM 04 
Mẩu A.II.14 

Quyết định ngừng hoạt động của dự án đầu tư
(Do nhà đầu tư đề xuất)

(Khoản 1 Điều 47 Luật Đầu tư)

C ơ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô:...............  ...... ,n g à y ...... tháng ......năm ........

TÊN C ơ QUAN ĐĂNG KÝ ĐÀU TƯ

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Nghị định sổ 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 

quy định chỉ tiết và hướng dẫn thỉ hành một số điều của Luật Đầu tư- 
, Căn cứ Thông tư sô.../2021/TT-BKHĐT ngày.... của Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và 

Đâu tư quy định biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt 
Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Giây chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu 
tư/Giây phép kỉnh doanh/Quyết định chủ trương đầu tư s ố ....d o ......cấp ngày......... •

Căn cứ .... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy c ủ a ....
(ghi tên cơ quan đăng ký đầu tư);

, Căn c ứ ......(văn bản, tài liệu là căn cứ trực tiếp để ngừng hoạt động của dự án
đầu tư);

Xét văn bản thông báo về việc ngừng hoạt động dự án đầu tư ngày....của (ghi
tên nhà đầu tư).

QUYỂT ĐỊNH:
Điều 1: Ngừng hoạt động của dự án đầu tư:
- Tên dự á n :..........................................

- Mã số dự án/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy
phép đâu tư/Giấy phép kinh doanh/Quyết định chủ trương đầu tư số ................ do
..............(têp  cơ quan cấp) cấp lần đầu n g ày .........và điều chỉnh n g à y ............ của tổ
chức kinh tê thực hiện dự án: ...........(tên tẻ chức kỉnh tế), Tài liệu về tư cách pháp lý
của tô chức sô do..........(tên cơ quan cấp) cấp lần đầu n gày ............ và điều chỉnh
ngày......

- Thời gian ngừng hoạt động (từ ngày.... thảng....năm ....đến ngày....  tháng....
năm....)
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Điều 2: Đe nghị tổ chức kinh tế thực hiện thông báo cho .... (tên cơ quan đăng 
ký đầu tư) về việc tiếp tục thực hiện dự án khi hết thời gian ngừng nêu tại Điều 1 và
tuân thủ theo quy định của pháp luật khi tiêp tục thực hiện dự an.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày...... Quyết định này được lập
thành .......(bằng chữ) bản gốc; mỗi nhà đầu tư được cấp 01 bản; 01 bản cấp cho tổ
chức kinh tế thực hiện dự án và 01 bản lưu tại Cơ quan đăng ký đâu tư.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cơ quan thuế địa phương3 {nếu cỗ)
- Lưu: VT,...

THỦ TRƯỞNG 
C ơ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

(ký, ghi rõ họ tên, chức danh 
và đóng dấu)

3Trường hợp ngừng hoạt động của dự án đâu tư vì lý do bât khà kháng thì nhà đâu tư được Nha nước mien tien 
thuê đất giảm tiền sử dụng đất trong thời gian ngừng hoạt động để khắc phục hậu quả do bất khả kháng gây ra



11

BM 04 
Mẩu A.II.15 

Quyết định ngừng hoạt động của dự án đầu tư
(Do cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư)

(Khoản 2 Điều 47 Luật Đầu tư )

C ơ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẢU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:................ ...... , ngày ...... tháng ...... năm .......

TÊN C ơ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Đầu tư sổ 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Nghị định sổ 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số.../2021/TT-BKHĐT ngày.... của Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và 
Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, 
đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng kỷ đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu 
tư/Giấy phép kỉnh doanh/Quyết định chủ trương đầu tư s ố ....d o ......cấp ngày ......... ;

Căn cứ .... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tỏ chức bộ máy c ủ a ....
(ghi tên cơ quan đăng ký đầu tư);

Căn cứ Biên bản giữa Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư......(văn bản, tài
liệu là căn cứ trực tiếp để ngừng hoạt động của dự án đầu tư);

Xét văn bản của ....... (cơ quan có thẩm quyền, nếu có),

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1 : Ngừng hoạt động một phần / toàn bộ của dự án đầu tư:

- Tên dự á n :..................................................................................................................

- Mã số dự án/số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy
phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh Số/Quyết định chủ trương đầu tư s ố ................, do
..............(tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày.......và điều chỉnh ngày ..............

- Tổ chức kinh tế thực hiện dự án: ...........(tên tổ chức kỉnh tế), Tài liệu về tư
cách pháp lý của tổ chức số:.... do......... (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày ........và
điều chỉnh ngày .............

- Phạm vi dự án ngừng hoạt động (một phần hoặc toàn bộ dự án):........................
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- Thời gian ngừng hoạt động (từ ngày.... tháng....năm ....đến ngày....  tháng....
năm....).

- Lý do ngừng (ghi rõ lí do theo khoản 2 Điều 47 Luật Đầu tư):............................

Điều 2: Nhà đầu tư có trách nhiệm tiếp tục thực hiện dự án khi hết thời gian 
ngừng nêu tại Điều 1 khi khắc phục được lý do ngừng hoạt động và tuân thủ các theo 
quy định của pháp luật khi tiếp tục thực hiện dự án.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày...... Quyết định này được lập
thành ...... (bằng chữ) bản gốc; mỗi nhà đầu tư được cấp 01 bản; 01 bản cấp cho tổ
chức kinh tế thực hiện dự án và 01 bản lưu tại Cơ quan đăng ký đầu tư.

Nơi nhận: XHỦ TRƯỞNG
Như Điều 3;
Các cơ quan liên quan (nếu có); 
Lưu: VT,...

C ơ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
(ký, ghi rõ họ tên, chức danh 

và đóng dấu)



QUY TRÌNH 4
Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đối vói dự án đầu tư thuộc thẩm quyền 

chấp thuận chu trừơng đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Sử Kê hoạch và Đâu tư
cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

(Ban hành kèm theo Quyêt định sô 3746/QĐ-UBND ngay 03 thang 11 nữĩYi 2021 
của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phô)

I. THÀNH PHẦN HỒ s ơ

STT Tên hồ sơ
Sô

lượng Ghi chú

1.
Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động của dự án đâu tư 
(theo mẫu)

01 Bản chính

2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có)
01
bản

chính
Bản chính

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí
Nhà đầu tư chuẩn bị và nộp hồ sơ tại Bộ phận 
một cửa - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ 
Chí Minh, địa chỉ: số 32, đường Lê Thánh Tôn, 
phường Bến Nghé, quận 1

10 ngày làm việc kê từ 
ngày nhận đủ hô sơ1

Không

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội
dung
công
viêc

Trách
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 

mẫu Diễn giải

Nộp hồ 
sơ

Tổ chức, 
cá nhân

Hồ sơ theo 
mục I

Thành phần hồ sơ theo 
mục I

BI
Kiểm tra 
xem xét 

hồ sơ

Bộ phận 
một cửa

Giờ hành 
chính 1.BM01

2 BM 02
3 BM 03

- Trường họp hồ sơ có đủ 
các điều kiện tiếp nhận theo 
quy định: lập Giấy biên 
nhận theo BM 01 trao cho 
người nộp hồ sơ, chuyển 
chuyên viên xử lý thực hiện 
tiếp B2.
- Trường hợp hồ sơ chưa đủ 
các điều kiện tiếp nhận theo 
quy định: lập Phiếu yêu cầu 
BM 02 hướng dẫn người 
nộp hồ sơ bổ sung, hoàn 
thiên hồ sơ.

1 Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định, Nhà đầu tư gửi Quyết định chấm dứt của dự án đâu tư 
hoặc thông báo và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Sở Kê hoạch và Đâu tư.
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Bước
công
việc

Nội
dung
công
viêc----------1____

Trách
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 

mẫu Diễn giải

- Trường họp từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ sơ: lập 
Phiếu từ chối theo BM 03 
trao cho người nôp hồ sơ

B2

Tiêp 
nhận và 
chuyển 
hồ sơ

Bộ phận 
một cửa

0,25 ngày 
làm việc

1.BM01
2. Theo mục I

Chuyên viên tiếp nhận hồ 
sơ chuyển hồ sơ cho Lãnh 
đạo phòng phân công.

B3
Phân 

công xử 
lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng Kinh 
tế đối ngoại

0,25 ngày 
làm việc

1.BM01
2. Theo mục I

Lãnh đạo Phòng phân 
công chuyên viên xử lý hồ 
sơ

01 ngày 
trường 
họp cần 

điều 
chỉnh, bổ 

sung

Chuyên viên xử lý hồ sơ 
tiến hành xem xét, kiểm tra 
hồ sơ:
- Trường họp hồ sơ có yêu 
cầu điều chỉnh, bổ sung: 
chuyên viên xử lý xem xét 
trình dư thảo văn bản yêu

B4

Xem xét 
hồ sơ, đề 
xuất kết 
quả giải 
quyết

Chuyên 
viên xử lý 

Phòng Kinh 
tế đối ngoại

05 ngày 
trường 

họp không 
cần điều 
chỉnh, bổ 

sung

1.BM01
2. Theo mục I

cầu, điều chỉnh bổ sung 
thực hiện tiếp B5.
- Trường hợp hồ sơ không 
có yêu cầu điều chỉnh, bổ 
sung: chuyên viên xử lý 
xem xét, thực hiện thao tác 
tạm ngưng hoạt động dự 
án trên cổng thông tin 
quốc gia về đầu tư; soạn 
thảo văn bản thông báo 
việc chấm dứthoạt động 
của dự án đầu tư gửi cho 
các cơ quan liên quan thực 
hiên tiếp B6.

B5 Trưòng hợp hồ sơ có văn bản yêu cầu điều chỉnh, bổ sung

B5.1 Xem xét, 
trình ký

Lãnh đạo 
phòng Kinh 
tế đối ngoại

0,5 ngày 
làm việc

1.BM01
2. Theo mục I
3. Văn bản 
yêu cầu, điều 
chỉnh, bổ sung

- Lãnh đạo Phòng xem xét 
nội dung do Chuyên viên 
xử lý hồ sơ trình, yêu cầu 
chỉnh sửa (nếu có)
- Ký nháy và trình Lãnh đao 
Sở.

B5.2 Phê
duyệt

Lãnh đạo 
Sở Ke 

hoạch và 
Đầu tư

0,5 ngày 
làm việc

1. BM01
2. Theo mục I
3. Văn bản 
yêu cầu, điều 
chỉnh, bổ sung

- Lãnh đạo Sở xem xét nội 
dung, yêu cầu chỉnh sửa 
(nếu có)
- Ký ban hành.
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Bước
công
việc

Nội
dung
công
viêc

Trách
nhiệm Thòi gian Hồ sơ/Biểu 

mẫu
Diễn giải

B5.3 Ban hành 
văn bản

Chuyên 
viên xử lý 

và Văn 
phòng Sở

0,25 ngày 
làm việc

Văn bản yêu 
cầu điều 
chỉnh, bổ 

sung

Văn phòng Sở đóng dấu, 
phát hành và chuyển về 
Chuyên viên xử lý hô sơ

B5.4

Trả kết 
quả, lưu 
hồ sơ và 
theo dõi

Bộ phận 
một cửa

0,25 ngày 
làm việc

1.BM01
2. Theo mục I
3. Văn bản 
yêu cầu điều 
chỉnh, bổ 
sung

- Chuyên viên xử lý 
chuyển Văn bản đến Bộ 
phận một cửa để trả cho 
Nhà đầu tư
- Khi Nhà đầu tư điều 
chỉnh, bổ sung hồ sơ họp 
lệ theo yêu cầu thì thực 
hiện quy trình từ B1.

Trường hợp hồ sơ không có văn bản yêu cầu điều chỉnh, bố sung

B6 Xem xét, 
trĩnh ký

Lãnh đạo 
phòng

02 ngày 
làm việc

1.BM01
2. Theo mục I
3. Dự thảo 
Văn bản 
thông báo 
việc chấm dứt 
hoạt động của 
dự án đầu tư 
gửi cho các 
cơ quan liên 
quan

- Lãnh đạo phòng xem xét 
nội dung, yêu cầu chỉnh 
sửa Văn bản thông báo 
việc chấm dứt hoạt động 
dự án cho các cơ quan liên 
quan
- Ký nháy văn bản.

B7 Phê
duyệt

Lãnh đạo 
Sở

02 ngày 
làm việc

1.BM01
2. Theo mục I
3. Dự thảo 
Văn ' bản 
thông báo 
việc chấm dứt 
hoạt động của 
dự án đầu tư 
gửi cho các 
cơ quan liên 
quan

Lãnh đạo Sở xem xét nội 
dung, yêu cầu chỉnh sửa 
(nếu có)
- Ký văn bản.

-------------------------------------------------------------------  ■"------ 7-------

B8

Ban hành 
văn bản Văn phòng 

Sở

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

Văn phòng Sở đóng dâu 
văn bản thông báo, Quyêt 
định và phát hành chuyển 
về chuyên viên xử lý.

B9 Trả kết 
quả

Bộ phận 
một cửa Theo giấy 

hẹn

Kết quả Trả kết quả cho Nhà đầu 
tư
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i  ước 
công 
việc

Nội
dung
công
viêc------  ■

Trách
nhiệm Thòi gian Hồ sơ/Biểu 

mẫu Diễn giải

B10
Lưu hồ 
sơ và 

theo dõi

Chuyên 
viên xử lý 
và chuyên 
viên phụ 
trách kho 

Phòng Kinh 
tế đối ngoại

Thường
xuyên

1.BM01
2. Hồ sơ theo 
mục I
3. Văn bản 
thông báo 
việc chấm dứt 
hoạt động của 
dự án đầu tư 
gửi cho các 
cơ quan liên 
quan

Chuyên viên xử lý chuyển 
toàn bộ hồ sơ gốc đến 
chuyên viên phụ trách kho 
để sao lưu theo dõi.

+ Trường họp các Cơ quan liên quan có ý kiến phản hối về vi phạm của dự án Sở Kế 
hoạch và Đầu tư sẽ thông báo cho Nhà đầu tư, Cơ quan đăng ký kinh doanh (đe phoi 
họp) và Cơ quan chủ trì xử lý nội dung vi phạm của Nhà đầu tư theo quy định.
+ Trường hợp cần lấỵ ý kiến các Cơ quan liên quan, chuyên viên soạn thảo công văn 
lây ý kiến về việc chấm dứt của dư án (nếu có).

IV. BIỂU MẢU

í>TT Mã hiệu Tên biểu mẫu

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

2 BM 02 Mau Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3 BM 03 Mầu phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ

4 BM 04 Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

5 BM 05 Văn bản thông báo về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư
-------------------- -— --------------------------------------- -------------

V. HÒ Sơ  CẦN LƯU

STT Mã hiệu Tên biểu mẫu

1
BM01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

2 BM 02 Mầu phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ

3 BM 03 Mầu phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ

4 BM 04 Văn bản thông báo chẩm dứt hoạt động của dự án đầu tư

5 BM 05 Văn bản thông báo về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư
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6 // Thành phần hồ sơ theo phụ lục I

7 // Kết quả giải quyết và các hồ sơ khác theo quy định hiện hành

VI. C ơ SỎ PHÁP LÝ
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điêu của Luật Đâu tư;
- Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đên hoạt động đâu tư tại Viẹt 
Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiên đâu tư

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ về hướng dẫn thi hành một sô quy định của Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP.
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BM 03

Mầu A.I.15
Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

(Điểm a, b và c khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư) ____________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG D ự  ÁN ĐẦU TƯ
Kính gử i:............. (Tên cơ quan đăng kỷ đầu tư)

I. NHÀ ĐẦU TƯ
(ghi thông tin về Nhà đầu tư quỵ định tại Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh 

(nếu co), Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nêu có), 
Quyết định chấp thuạn (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định châp thuận 
(điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điêu chỉnh) chủ trương đâu 
tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có)..... (sô, ngày câp, cơ quan câp).

II. THÔNG TIN TỎ CHỨC KINH TÉ THựC HIỆN D ự  ÁN (nếu có)
1. Tên tổ chức kinh tế: ............................................................................................. .
2. Mã số doanh nghiệp/số Giấp phép đầu tư/ Giấy chứng nhận đầu tư/số

quyết định thành lập: ... . . . . . . . . .  do ...... (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày:.......... .
lần điều chỉnh gần nhất (nếu có) ngày.................................................................................

3. Mã số thuế:..............................................................................................................
III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA D ự ÁN VÀ TH ụ c  HIẸN NGHĨA Vụ 

TÀI CHÍNH VỚI NHÀ NƯỚC ĐÉN THỜI ĐIẺM CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG 
D ự ÁN

1. Tình hình hoạt động của dự án
- Tình hình góp vốn và huy động các nguồn vốn:
- Tình hình xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận 

hành (nếu cỏy.
- Tình hình thực hiện các mục tiêu hoạt động:
2. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính
- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất đã nộp:
- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất còn nợ (nếu có):
- Các nghĩa vụ tài chính với các bên liên quan khác (nêu có)', lương đôi với người

lao động, các khoản phải trả cho bên thứ ba,.....
IV. NỘI DUNG CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG D ự  ÁN ĐẦU TƯ
Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư (tên dự án).... ................... . đã

được cấp Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyêt định 
chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định châp thuận (điêu chỉnh) chủ 
trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nêu CÓ)/Giây chứng nhận đăng ký
đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh s ô ................
d o .................(tên cơ quan cấp) cấp ngày......... với nội dung như sau:



1. Thời điểm chấm dứt hoạt động của dự án: từ ngày... tháng... năm......
2. Giải trình lý do chấm dứt hoạt động:...........................................
V. NHÀ ĐẦU T ư  CAM KÉT:

, 1 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của
hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật có liên quan.
VI. HỒ S ơ  KÈM THEO
1. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) 

chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đằu tư (nếu có), 
Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thơi với chấp thuận nha 
đâu tư (nêu cỏ).

Hoặc bản sao Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh doanh 
(trong trường hợp doanh nghiệp vẫn hoạt động theo thông tin doanh nghiệp tại Giấy 
chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh doanh)

2. Quyết định của nhà đầu tư về việc chấm dứt hoạt động của dự án (Quyết định 
và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/thành 
viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kỉnh tế thực hiện dự án đầu tư hoặc văn bản 
hợp pháp khác theo quy định của pháp luật).

............ , ngày..... tháng...... năm........
Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án•  • •

Từng nhà đầu tư/Người đại diện theo pháp luật của 
Tô chức kinh tê ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng 

dấu (nếu có).
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QUY TRÌNH 5
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đôi vói dự án không thuộc diện chap thuạn

chủ trương đầu tư
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 3746/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2021 

của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phô)

I. THÀNH PHẦN HỒ s ơ

TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú

1
Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết 
chiu moi chi phí, rủi ro nếu dư án không được châp thuận

01 Bản chính

2 Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư 01 Bản sao hợp 
lê

3

Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đâu tư 
gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 
02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính 
của công ty mẹ; cam kết hồ trợ tài chính của tô chức tài 
chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đâu tư; tài 
liêu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đâu tư

01 Bản sao

4

Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yêu sau: nhà 
đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đâu 
tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động 
vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin vê 
hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đê 
xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, 
đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tê - 
xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường 
(nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 
trường.
Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo 
nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo 
nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đâu tư;

01 Bản chính

5

Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao 
đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đât 
thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu 
khác xác định quyền sử dụng địa điểm đê thực hiện dự án 
đầu tư

01 Bản sao

6

Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án 
đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiên vê 
công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao 
công nghê;

01 Bản chính

7
Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp 
đongBCC;

01
Bản

chính/Bản
sao

8
Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều 
kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật 
(nếu có).

9
(*) Đối với dự án đầu tư đã triến khai hoạt động, nhà đâu 

tư nôp hồ sơ theo theo quy đinh tại khoản 1 Điều 36 Nghị
01 Bản chính



2

định sô 31/2021/NĐ-CP, trong đó đê xuât dự án đâu tư 
được thay bằng báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư 
từ thời điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy 
chửng nhận đăng ký đầu tư. __________________

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử ỉý Lệ
phí

]
]
]

'íhà đâu tư chuân bị và nộp hồ sơ tại Bộ phận 
nột cửa - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố 
íồ  Chí Minh, địa chỉ: số 32, đường Lê Thanh 
rôn, phường Bến Nghé, quận 1

„  _______1 ............ t ■> . r A

15 ngày(tương đương 11 
ngày làm việc) kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Không

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CONG VIỆC

E
c

ước
ông
riệc

Nội
dung
công
viêc---------•_____

Trách
nhiệm Thời gian HỒ sợ/Biểu 

mẫu Diễn giải

BI

Nộp hồ 
sơ

Tổ chức, 
cá nhân

Giờ hành 
chính

Hồ sơ theo 
mục I

Thành phần hồ sơ theo 
mục I

Kiểm 
tra, xem 
xét hồ sơ

Bộ phận một 
cửa

1.BM01
2. BM 02
3.BM 03

- Trường họp hồ sơ có 
đủ các điều kiện tiếp 
nhận theo quy định: lập 
Giấy biên nhận theo BM 
01 trao cho người nộp hồ 
sơ, chuyển chuyên viên 
xử lý thực hiện tiếp B2.
- Trường họp hồ sơ chưa 
đủ các điều kiện tiếp 
nhận theo quy định: lập 
Phiếu yêu cầu BM 02 
hướng dẫn người nộp hồ 
sơ bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ.
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ: lập Phiếu từ chối 
theo BM 03 trao cho 
người nôp hồ sơ.

]82

Tiếp 
nhận hồ 

sơ và 
chuyển 

hồ sơ xử 
lý

Bộ phận một 
cửa

0,25 ngày 
làm việc

1.BM01
2. Theo mục I

Chuyên viên tiếp nhận 
hồ sơ chuyển hồ sơ cho 
Lãnh đạo phòng phân 
công

53 Phân Lãnh đao 0,25 ngày 1.BM01 Lãnh đạo Phòng phân
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Bước
công
việc

Nội
dung

công
viêc

Trách
nhiệm Thòi gian Hồ sơ/Biểu 

mẫu Diễn giải

công xử 
lý hồ sơ

PhòngKinh 
tế đối ngoại

làm việc 2. Theo mục I công chuyên viên xử lý 
hồ sơ

B4

Xem xét 
hồ sơ, đề 
xuất kết 
quả giải 
quyết

Chuyên viên 
xử lýPhòng 
Kinh tế đối 

ngoại

01 ngày 
trường hợp 
hồ sơ cần 

điều chỉnh, 
bổ sung

1.BM01
2. Hồ sơ theo 
mục I

Chuyên viên xử lý hồ 
sơ tiến hành xem xét, 
kiểm tra hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ có 
yêu cầu điều chỉnh, bổ 
sung: Tham mưu văn 
bản yêu cầu điều chỉnh 
bổ sung thực hiện tiếp B5.
- Trường hợp hồ sơ 
không có yêu cầu điều 
chỉnh, bổ sung: chuyên 
viên xử lý hồ sơ trình 
Lãnh đạo Phòng tờ trình 
và dự thảo Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tưvà 
thực hiện tiếp B6.

06 ngày 
làm việc 

trường hợp 
hồ sơ 

không cần 
điều chỉnh, 

bổ sung

B5
> ^ > ?  

Trườns hop hô sơ có văn bản yêu câu điêu chỉnh, bô sung

B5.1 Xem xét, 
trình ký

Lãnh đạo 
phòng Kinh 
tế đối ngoại

0,5 ngày 
làm việc

1. Mục I
2.BM01
3. Văn bản 
yêu cầu điều 
chỉnh, bổ 
sung

- Lãnh đạo Phòng xem 
xét nội dung do Chuyên 
viên xử lý hồ sơ trình, yêu 
cầu chỉnh sửa (nếu có)
- Ký nháy và trình Lãnh 
đạo Sở.

B5.2 Phê
duyệt

Lãnh đạo Sở 
Kế hoạch và 

Đầu tư

0,5 ngày 
làm việc

1. Mục I
2.BM01

3. Văn bản 
yêu cầu điều 
chỉnh, bổ 
sung

- Lãnh đạo Sở xem xét 
nội dung, yêu cầu chỉnh 
sửa (nếu có)
- Ký ban hành.

B5.3
Ban 

hành văn 
bản

Văn 
phòngSỞ Kế 

hoạch và 
Đầu tư

0,25 ngày 
làm việc

Văn bản yêu 
cầu điều 
chỉnh, bổ 
sung

Văn phòng Sở đóng 
dấu, phát hành và 
chuyển về Chuyên viên 
xử lý hồ sơ

B5.4

Trả kết 
quả, lưu 
hồ sơ và 
theo dõi

Bộ phận một 
cửa

0,25 ngày 
làm việc

1. Mục I

2.BM01
3. Văn bản 
yêu cầu điều

- Chuyên viên xử lý 
chuyển Văn bản đến Bộ 
phận một cửa để trả cho 
Nhà đầu tư

1 - Khi Nhà đầu tư điều
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Bước
công
việc

Nội
dung

công
viêc-------— •..

Trách
nhiêm•

Thòi gian Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải

chỉnh, bổ 
sung

chỉnh, bổ sung hồ sơ họp 
lệ theo yêu cầu thì thực 
hiên quy trình từ Bl.

Trường hợp hồ sơ không có văn bản yêu cầu điều chỉnh, bổ sung

B6 Xem xét, 
trình ký

Lãnh đạo 
Phòng Kinh 
tế đối ngoại

02 ngày 
làm việc

1.BM01
2. Hồ sơ theo 
mục I
3. Tờ trình và 
dự thảo Giấy 
chứng nhận 
đăng ký đầu 
tư

- Lãnh đạo Phòng xem 
xét nội dung do Chuyên 
viên xử lý hồ sơ trình, yêu 
cầu chỉnh sửa (nếu có)
- Ký tờ trình và ký nháy 
Giấy chứng nhận đăng 
ký đâu tư trình Lãnh 
đạo Sở.

B7 Phê
duyệt

Lãnh đạo Sở 
Kể hoạch và 

Đầu tư

02 ngày 
làm việc

1.BM01
2. Hồ sơ theo 
mục I

3. Tờ trình và 
dự thảo Giấy 
chứng nhận 
đăng ký đầu 
tư

- Lãnh đạo Sở xem xét 
nội dung, yêu cầu chỉnh 
sửa (nếu có)
- Ký Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư.

Bí5

Phát 
hành 
Giấy 

chứng 
nhận 

đăng ký 
đầu tư

Văn phòng 
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư
0,5 ngày 
làm việc

Giấy chứng 
nhận đăng ký 

đầu tư

Văn phòng Sở đóng dấu 
Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư và chuyển về 
Chuyên viên xử lý hồ sơ

B‘) Trả kết 
quả

Bộ phận một 
cửa

Theo giấy 
hen Két quả Trả kết quả cho Nhà 

đầu tư

B10

Lưu hồ 
sơ, 

thống kê 
và theo 

dõi

Chuyên viên 
xử lý và 

chuyên viên 
phụ trách 

kho

Thường
xuyên

1.BM01
2. Theo mục I
3. Tờ trình 
và Dự thảo 
Giấy chứng 
nhận đăng ký 
đầu tư.
4. Giấy 
chứng nhận 
đăng ký đầu 
tư.

Chuyên viên xử lý 
chuyển toàn bộ hồ sơ 
gốc đến chuyên viên 
phụ trách kho để sao 
lưu theo dõi.



IV. BIẺU MẢU:

5

STT Mã hiệu Tên biểu mẫu

1 BM01 Mau Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

4 BM 04 Văn bản đề nghị thực hiện dự án đâu tư(theo mẫu)

5 BM 05 Đề xuất dự án đầu tư (theo mẫu)

6 BM 06 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (theo mâu)

V. HỒ S ơ  CẦN LƯU

STT Mã hiệu Tên biểu mẫu

1 BM01 Mau Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bố sung, hoàn thiện hồ sơ

3 BM 03 Mau Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

4 BM 04 Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư(theo mẫu)

5 BM 05 Đề xuất dự án đầu tư (theo mẫu)

6 BM 06 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (theo mẫu)

7 // Thành phần hồ sơ theo phụ lục I

8 // Kết quả giải quyết và các hồ sơ khác theo quy định hiện hành

VI. C ơ SỞ PHÁP LÝ
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điêu của Luật Đâu tư;
- Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ Ke hoạch 

và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đên hoạt động đâu tư tại Việt 
Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiên đâu tư

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ về hướng dẫn thi hành một sô quy định của Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP.
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Mẩu A.I.1
Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

(Điểm a khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư, Khoản 1 Điêu 36 Nghị định sô 31/2021/NĐ-
CP)

BM 03:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐẺ NGHỊ THựC HIỆN D ự  ÁN ĐẦU TƯ

Kính g ử i:..............(Bộ Ke hoạch và Đầu tư/Tên cơ quan đăng ký đầu tư)

Nhà đầu tư đề nghị thực hiện dự án đầu tư với các nội dung như sau:
I. NHÀ ĐẦU TƯ
1. Nhà đầu tư thứ nhất:
a) Đổi với nhà đầu tư là cá nhân:
Họ tên :...........................Giới tính:

Ngày sinh:.................................Quốc
tịch:........................................................................................
..... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân') số:........; ngày cấp.......; Nơi cấp:

Địa chỉ thường
trú:..........................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu
có):.................................................................................................
Điện thoại:....................F ax :............................Email:

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:
Tên doanh nghiệp/tổ chức:

...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức2) số :..... ; ngày cấp :......; Cơ quan cấp:.....
Địa chỉ trụ sở:

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu
có):.................................................................................................
Điện thoại:....................F ax :.........................Em ail:............... Website (nếu
có):.....................................
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Tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp/tổ chức (chỉ 
áp dụng đổi với trường hợp nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức thành lập tại Việt 
Nam3J:

<ỈTT Tên nhà đầu tư nước 
ngoài

Quốc
tịch

Số vốn góp Tỷ lệ
(%)VNĐ Tương đương 

USD

Tỷ lệ thành viên hợp danh là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty hợp danh (chỉ áp 
dụng đoi với trường hợp nhà đầu tư là công ty hợp danh thành lập tại Việt Nam):

Thông tin về người đại diện theo pháp luật/đại diện theo ủy quyền của doanh 
nghiệp/tổ chức đăng kỷ đầu tư, gồm:
Họ tên :............................ Giới tính:

Ngày sinh:................................ Quốc
tịch:....................................................................................
 (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:............................... ; ngày cấp........ ; Nơi cấp:

Địa chỉ thường
ữu:............. .7...................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:

Điện thoại:.....................Fax:......................... Email:

2. Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có): kê khai thông tin tương tự như nội dung đối với nhà 
đầu tư thứ nhất.
II.THÔNG TIN VÈ TỎ CHỨC KINH TÉ D ự  KIÉN THÀNH LẬP (đổi với nhà 
đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức thành lập tỏ chức kinh tế)
1. Tên tổ chửc kinh
tế:.........................................................................................
2. Loại hình tổ chức kinh
tế..... !...............................................................................................
3. Vốn điều lệ:......... (bằng chữ) đồng và tương đương.........(bằng chữ) đô la Mỹ (tỷ
giá....ngày......của........ ,).
4. Tỷ lệ góp vốn điều lệ của từng nhà đầu tư:

STT Tên nhà đầu tư
r  ĩ

SÔ vôn góp Tỷ lệ (%)

VNĐ Tương đương USD
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III. THÔNG TIN VÈ D ự  ÁN ĐÀU T ư
1. Tên dự án, địa điểm thực hiện dự án:
1.1. Tên dự án:

1.2. Địa điểm thực hiện dự án:

(Đổi với dự án ngoài KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi sổ nhà, đường phố/xóm, 
phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố. Đối với dự án trong KCN, KCX, KCNC, KKT: 
ghi số, đường hoặc lô..., tên khu, quận/huyện, tỉnh/thành phô).
2. Mục tiêu dự án:
STT Mục tiêu hoạt động Mã ngành theo 

VSIC
(Mã ngành cấp 4)

Mã ngành CPC (*)
(đổi với ngành nghề có mã 

CPC, nếu có)

1
2

Ghi chú:
- Ngành kinh doanh ghi đầu tiên là ngành kỉnh doanh chỉnh của dự án.
- (*) Chỉ ghi mã ngành CPC đôi với các mục tiêu hoạt động thuộc ngành, nghê tỉêp 
cận thị trường có điều kiện đoi với nhà đầu tư nước ngoài.
3. Quy mô dự án:
Miêu tả quy mô bằng các tiêu chí (nếu có):
- Diện tích: liệt kê cụ thể diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng (,m2 hoặc ha);
- Diện tích đất phù hợp quy hoạch: m2 (trừ diện tích đất thuộc lộ giới hoặc diện tích đất 
không phù hợp quy hoạch);
- Công suất thiết kế;
- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp;
- Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến (diện tích xây dựng, diện tích sàn, số tầng, chiều 
cao công trình, mật độ xây dựng, hệ sổ sử dụng đất...);
Trường hợp dự án có nhiều giai đoạn, từng giai đoạn được miêu tả như trên.
Trong trường hợp có mục tiêu đầu tư xây dựng nhà ở (đế bán, cho thuê, cho thuê 
mua), khu đô thị đề nghị ghi rõ:
- Diện tích đất xây dựng:.... m2;
- Diện tích sàn xây dựng nhà ở:.... m2;
- Loại nhà ở (nhà liền kề, căn hộ chung cư, biệt thự ... theo quy định của Luật Nhà ở);
- Số lượng nhà ở : ............... căn/
- Quy mô dân s ố : .......người;
- Vị trí dự án thuộc khu vực đô thị:..... (có/không);
- Dự án thuộc phạm vi bảo vệ của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích
quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt:.....(có/không);
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I Dự án thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong đồ 
án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt:..... (có/không);
4. Vốn đầu tư và phương án huy động vốn:
4.1. Tổng vốn đầu tư: .......(bằng chữ) đồng và tương đương ........(bằng chữ) đô la
Mỹ (tỷ giá....ngày......của........), trong đó:
Ằ Vốn góp của nhà đầu tư:...(bằng chữ) đồng và tương đương ... (bằng chữ) đô la Mỹ.
- Vốn huy động: ........ (bằng chữ) đồngvầ tương đương ... (bằng chữ) đô la Mỹ,
trong đó:

+ Vốn vay từ các tổ chức tín
dụng :........................................................................................
+ Vốn huy động từ cổ đông, thành viên, từ các chủ thể
khác :.................................................
+ Vốn huy động từ nguồn khác (ghi rõ 
nguôn):.......................................................................

- Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có):

4.2. Nguồn vốn đầu tư:
a) Vốn góp để thực hiện dự án (ghi chi tiết theo từng nhà đầu tư):

íỈTT Tên nhà 
đầu tư

Số vốn góp Tỷ lệ 
(%)

Phương thức góp
vốn (*)

r p  • Ấ -» ATiên độ 
góp vốnVNĐ Tương đương 

USD

Ghi chủ:
(*) Phương thức góp vốn: ghi giá trị bằng tiền mặt, máy móc thiết bị, giá trị quyền sử 
dụng đất, bỉ quyết công
nghệ,.......................................................................................................................................

b) Vốn huy động: ghi rõ số vốn, phương án huy động {vay từ tổ chức tín dụng/công ty 
mẹ,...) và tiến độ dự kiến.
c) Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có):

5. Thời hạn hoạt động của dự
án:...........................................................................................
6. Tiến độ thực hiện dự án: (ghi theo mốc thời điểm tháng (hoặc quỷ)/năm. Ví dụ: 
tháng 01 (hoặc quý Ẹ/2021):
a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;
b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư;
c) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận 
hành (nếu có);
d) Sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần (nếu có);
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(Trường hợp dự án đầu tư chia thành nhiều giai đoạn thì phải ghi rõ tiên độ thực hiện tỉmg 
giai đoạn).
IV. NHÀ ĐẦU TƯ/TỎ CHỨC KINH TÉ CAM KÉT
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ 
và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thấm quyền.
2. Tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và Quyết định chấp thuận chủ trương 
đầu tư/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
3. Cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận.
4. Đối với nhà đầu tư là công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài: 
Trường hợp lựa chọn áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường và thủ tục đâu tư như quy 
định đối với nhà đầu tư trong nước, thì từ bỏ tât cả các quỵên và lợi ích của nhà đâu tư 
nước ngoài theo pháp luật trong nước hoặc theo bất kỳ điều ước quôc tê nào có thê áp 
dụng đối với nhà đầu tư đó.
V. HỒ S ơ  KÈM THEO
1. Các văn bản quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư.
2. Các văn bản quy định tại các khoản 2 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP đối với 
dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có).
3. Các văn bản theo pháp luật về xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản đối với các 
dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, kinh doanh bất động sản.
4. Các hồ sơ liên quan khác (nếu có).

........ . ngày ..... tháng...... năm.......
Nhà đầu tư

(Từng nhà đầu tư kỷ, ghi rõ họ tên, chức 
danh và đóng dấu (nếu có))

1 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, 
Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

2 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác.

3 Đính kèm danh sách thành viên, cổ đông nước ngoài đối với trường hợp là 
Công ty TNHH, Công ty cổ phần.
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Mẩu A.I.4
Đề xuất dự án đầu tư 1

(Dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư)
(Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

BM 04

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐÈ XUẤT D ự  ÁN ĐẦU TƯ
(Kèm theo Văn bản đề nghị thực hiện dự ản đầu tư 

Ngày.... tháng... năm....)

I. TÊN NHÀ ĐẦU TƯ
(Ghi tên từng nhà đầu tư)
Đe nghị thực hiện dự án đầu tư với các nội dung như sau:
II. ĐÈ XUẤT TH ựC  HIỆN D ự  ÁN ĐẦU TƯ
1. Tên dư án, đia điểm thưc hiên dư án:

• 7 • • •  •

1.1. Tên dự
án............................................................................................................................
1.2. Địa điểm thực hiện dự án:

(Đổi với dự án ngoài KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi sổ nhà, đường phố/xóm, 
phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phổ. Đổi với dự án trong KCN, KCX, KCNC, KKT: 
ghi sổ, đường hoặc lô..., tên khu, quận/huyện, tỉnh/thành phố).
2. Muc tiêu dư án:

• •

STT Muc tiêu hoat đông• • • o Mã ngành theo 
VSIC

(Mã ngành cấp 4)

Mã ngành CPC (*)
(đối với các ngành nghề có mã 

CPC, nếu có)

1 (Ngành kinh doanh 
chính)

2

Ghì chủ:
- Ngành kinh doanh ghi đầu tiên là ngành kỉnh doanh chỉnh của dự án.
- (*) Chỉ ghi mã ngành CPC đổi với các mục tiêu hoạt động thuộc ngành, nghề tiếp 
cận thị trường có điều kiện đổi với nhà đầu tư nước ngoài.
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3. Quy mô dự án:
Miêu tả quy mô bằng các tiêu chí (nếu có)
- Diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng (m2 hoặc ha)
- Diện tích đất phù hợp quy hoạch sử dụng đất: m2 (trừ diện tích đất thuộc lộ giới hoặc
diện tích đất không phù hợp quy hoạch).
- Công suất thiết kế
- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp
- Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến (diện tích xâỵ dựng, diện tích sàn, số tầng, chiêu
cao công trình, mật độ xây dựng, hệ so sử dụng ãầt...)
Trường hợp dự án có nhiều giai đoạn, từng giai đoạn được miêu tả như trên.
Trong trường hợp có mục tiêu đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê 
mua), khu đô thị đề nghị ghi rõ:
- Diện tích đất xây dựng:.... m2;
- Diện tích sàn xây dựng nhà ở:.... m2;
- Loại nhà ở (nhà liền kề, căn hộ chung cư, biệt thự ... theo quy định của Luật Nhà ở);
- Số lượng nhà ở : ............... căn/
- Quy mô dân s ố : .......người/
- Vị trí dự án thuộc khu vực đô thị:..... (có/không);
- Dự án thuộc phạm vi bảo vệ của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích
quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt:.....(có/không);
- Dự án thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong đồ
án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt:..... (có/không);
4. Vốn đầu tư:
4.1. Tổng vốn đầu tư: .......(bằng chữ) đồng và tương đương ........(bằng chữ) đô la
Mỹ (tỷ giá....ngày......của........), trong đó:
- Vốn góp của nhà đầu tư:...(bằng chữ) đồng và tương đương ... (bằng chữ) đô la Mỹ.
- Vốn huy động: .......... (bằng chữ) đồng và tương đương ... (bằng chữ) đô la Mỹ,
trong đó:

+ Vốn vay từ các tổ chức tín
dụng :......................................................................................
+ Vốn huy động từ cổ đông, thành viên, từ các chủ thể
khác :................................................
+ Vốn huy động từ nguồn khác (ghi rõ 
nguồn):.....................................................................

- Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có):

4.2. Nguồn vốn đầu tư:
a) Vốn góp để thực hiện dự án (ghi chi tiết theo từng nhà đầu tư):

STT Tên nhà Số vốn góp Tỷ lệ Phương thức góp Tiến độ
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đâu tư VNĐ Tương 
đương USD

(%) vôn (*)
r

góp vôn

1

...

Ghi chú:
(*) Phương thức góp vốn: ghi giá trị bằng tiền mặt, máy móc thiết bị, giả trị quyền sử 
dụng đất, bỉ quyết công nghệ

b) Vốn huy động: ghi rõ số vốn, phương án huy động (vay từ tổ chức tín dụng/công ty 
mẹ,...) và tiến độ dự kiến.
c) Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có):

5. Thời hạn hoạt động của dự
á n :..........................................................................................

6. Tiến độ thực hiện dự án (ghi theo mổc thời điểm tháng (hoặc quỷ)/năm. Ví dụ: 
tháng 01 (hoặc quỷ I)/2021):

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;

b) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành 
hoặc khai thác vận hành (nếu có)

c) Sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần (nếu có)

(Trường hợp dự án đầu tư chia thành nhiều giai đoạn thì phải ghi rỗ tiến độ thực hiện 
từng giai đoạn)

7. Nhu cầu về lao động: (nêu cụ thể sổ lượng lao động trong nước, sổ lượng lao động 
là người nước ngoài cần cho dự án theo từng giai đoạn cụ thể)

8. Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án:
- Những tác động quan trọng nhất do dự án mang lại cho phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương, ngành (tạo việc làm, nộp ngân sách, xuất khẩu, chuyển giao công nghệ,

9. Thông tin về đất đai (nếu có)

a) Hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về 
đất đai:

b) Điều kiện thu hồi đất đối với dự án thuộc diện thu hồi đất
c) Dự kiến nhu cầu sử dụng đẩt

10. Giải trình về sự phù hợp của dự án vói quy hoạch có liên quan (nếu cỏ)

11. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định pháp luật về bảo 
vệ môi trường

12. Giải trình việc đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối vói nhà đầu tư nước 
ngoài (nếu có)

13. Giải trình về việc đáp ứng điều kiện về suất đầu tư và lao động sử dụng (nếu có)



III. ĐỀ XUẤT ƯU ĐÃI, HỎ TRỢ ĐẦU T ư  (ghi rõ cơ sở pháp lý của đề xuất ưu 
đãi, hỗ trợ đầu tư)
1. ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có)
Cơ sở pháp lý của ưu đãi (ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp dụng)

2. Ưu đãi về thuế nhập khẩu (nếu có)
Cơ sở pháp lý của ưu đãi (ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp dụng)
3. Ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất (nếu có) 

Cơ sở pháp lý của ưu đãi (ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp dụng)

4. Ưu đãi khấu hao nhanh, tăng mửc chi phí được khấu trừ khi tính thu nhập 
chịu thuế (nếu có)
5. Ưu đãi đầu tư  đặc biệt (nếu có)

6. Đề xuất hỗ trợ  đầu tư  (nếu có)

.............. ngày..... tháng...... năm.......
Nhà đầu tư

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên,chức danh và đóng
dấu (nếu có)
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[1] Đối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động, đề xuất dự án đầu tư được thay bằng 
báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ thời điểm triển khai đến thời điểm đê nghị 
cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
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BM 05: 

Mẩu A.IL8 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
(Trường hợp cấp mới)

(Khoản 1 Điều 38 Luật Đầu tư)

C ơ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
___________  NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
Mã số dự á n :......................

Chứng nhận lần đầu: ngày.........  tháng...........n ă m ..........

Căn cứ Luật Đầu tư sổ 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 thảng 3 năm 2021 của Chính phủ quy 
định chi tiêt và hướng dân thi hành một sổ điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Thông tư số.../2021/TT-BKHĐT ngày.... của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư quy định mâu văn bản, bảo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư 
của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
Căn cứ Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư.... sổ ....ngày.....của.... 
(nếu cỏ);
Căn cứ Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp 
thuận nhà đầu tư số.... ngày ....của... (nếu có);
Căn cứ Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư sỗ....ngày......của......(nếu có);
Căn cứ .... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của ... ;
Căn cứ văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do Nhà đầu tư/các 
nhà đầu tư nộp ngày....và hồ sơ bổ sung (nếu có) nộp ngày

TÊN C ơ QUAN ĐẢNG KÝ ĐẦU TƯ

Chứng nhận nhà đầu tư:
1. Nhà đàu tư thứ nhất:
a) Đổi với nhà đầu tư là cá nhân:
Họ tên :............................ Giới tính:

Ngày sinh:................................ Quốc tịch:

(Tài liệu vé' tư cách pháp lỷ của cá nhân)\ \  1] số:.............................. ; ngày cấp.........; Nơi cấp:



Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu
có):.................................................................................................
Địa chỉ thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Điện thoại:.....................  F ax :.........................  Email:
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b) Đổi với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:
Tên doanh nghiệp/tổ chức:

...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)\42] số: ngày câp: ....; Cơ quan
cấp:....
Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu
có):...................................................................................................
Địa chỉ trụ sở:

Điện thoại:....................F ax :.........................  Em ail:........... Website (nếu
có):....................................
Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghỉệp/tồ chức:
Họ tên :..............................................  Giới tính:

Chức danh:............................ Ngày sinh:..................................... Quốc tịch: ....
..... (Tài liệu về tir cách pháp lý của cả nhân) số:........ ; ngày cấp.......; Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Điện thoại:..................... F ax :.......................... Email:

2. Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có): ghi tương tự như nhà đầu tư thứ nhất.
(Trong trường hợp có từ 05 nhà đầu tư trở lên, cơ quan đăng kỷ đâu tư có thê lựa 
chọn ghi danh sách nhà đầu tư trong phụ lục đính kèm).
Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung như sau:
Điều 1: Nội dung dự án đầu tư
1. Tên dự án đầu tư (ghi bằng chữ ỉn
hoa):................................................................................
2. Mục tiêu dự án:

STT Mục tiêu Mã ngành theo Mã ngành CPC (*)
hoạt động VSIC (đối với các ngành nghề có mã

(Mã ngành câp 4) CPC, nêu cỏ)
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1 (Ngành kinh doanh 
chính)

2

r Quy mô dự án:

4. Địa điểm thực hiện dự án:

5. Diện tích mặt đất, măt nước sử dung (nếu có):
_ 2 r '  A

STT Tên nhà 
đầu tư

Số vốn góp Tỷ lê
(%)

Phương thức 
góp vốn

r
Í T ’ •  A -i- /VTien độ 
góp vốn

VNĐ Tương đương 
USD

-I Vốn huy động:........ (bằng chữ) đồng và tương đương ... (bằng chữ) đô la Mỹ,
- Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu cỏ):

7. Thời hạn hoạt động của dự án :..... năm, kể từ ngày được cẩp Giấy chứng nhận đăng
ký đầu tư.
8. Tiên độ thực hiện dự án: (ghi theo mốc thời điếm tháng (hoặc quỷ)/năm. Ví dụ: 
thảng 01 (hoặc quỷ I)/2021):
a) Tiến độ góp vốn và dự kiến huy động các nguồn vốn;
b) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận 
hành (nếu có)
c) Sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần (nếu có)
(Trường hợp dự án đầu tư chia thành nhiều giai đoạn thì phải ghi rõ tiến độ thực hiện 
từng giai đoạn)
Điều 2: Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư:
Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ như sau:
1. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:

Cơ sở pháp lý của ưu
đãi.........................................................................................................

Đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi (nếu 
có):........................................................................
2. Ưu đãi về thuế nhập khẩu:

Cơ sở pháp lý của
đãi:..................................................................

ưu



Đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi (nếu
CÓ ):..........................................................................................

3. Ưu đãi vê miên, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất:
Cơ sở pháp lý của ưu

đãi:...............................................................

Đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi (nếu
C Ó ):.............................................................................................

4. Ưu đãi khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được khấu trừ  khi tính thu nhập 
chịu thuế (nếu có)

Cơ sở pháp lý của ưu
đãi:.................................................................. ...........

Đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi (nếu
C Ó ):..........................................................................................

5- Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt (nếu
C Ó ):............................................................................................

Điều 3. Các quy định đối với nhà đầu tư thực hiện dự án:
1. Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế phải làm thủ tục đăng ký cấp tài khoản sử dụng trên Hệ 
thống thông tin quốc gia về đầu tư theo quy định của pháp luật.
2. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu CÓ):..........................
3..................................................................... ......... ...............................................................

Điêu 4. Giây chứng nhận đăng ký đầu tư này được lập thành__(bằng chữ) bản gốc;
môi nhà đâu tư được câp 01 bản, 01 bản lưu tại:.... {tên cơ quan đăng ký đầu từ) và 
được đăng tải lên Hệ thông thông tin quốc gia về đầu tư.
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Nơi nhận: 
Như Điều 4; 
Lưu: VT,...

THỦ TRƯỞNG 
C ơ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
(kỷ, ghi rõ họ tên, chức danhvà đóng dấu)



QUY TRÌNH 6
Cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 3746/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2021 
của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố)

I. THÀNH PHÀN HỒ s ơ

TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú

1
Văn bản đề nghị cấp lại/hiệu đính Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư. 01 Bản chính

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí
Nhà đầu tư chuẩn bị và nộp hồ sơ tại Bộ 
phận một cửa - Sở Ke hoạch và Đầu tư 
Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: số 32, 
đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1

Trường họp cấp lại: 05 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ
Trường họp hiệu đính: 03 ngày làm 
việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

III. TRÌNH T ự XỬ LÝ CÔNG VIỆC: 
1. Trường hợp cấp lại

Bước
công
viêc

Nội dung 
công việc Trách nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 

mẫu Diễn giải

Nộp hồ 
sơ

Tổ chức, 
cá nhân

Hồ sơ theo 
mục I

Thành phần hồ sơ theo 
mục I

BI Kiểm tra, 
xem xét 

hồ sơ

Bộ phận một 
cửa

Giờ hành 
chính

1.BM01
2. BM 02
3.BM 03

- Trường hợp hô sơ có 
đủ các điều kiện tiếp 
nhận theo quy định: lập 
Giấy biên nhận theo 
BM 01 trao cho người 
nộp hồ sơ, chuyển 
chuyên viên xử lý thực 
hiện tiếp B2.
- Trường họp hồ sơ 
chưa đủ các điều kiện 
tiếp nhận theo quy định: 
lập Phiếu yêu cầu BM 
02 hướng dẫn người 
nộp hồ sơ bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ.
- Trường họp từ chối 
tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ: lập Phiếu từ chối 
theo BM 03 trao cho
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Bước
công
viêc

Nội dung 
công việc Trách nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 

mẫu Diễn giải

người nộp hô sơ.

b :ỉ

Tiêp nhận 
và chuyển 
hồ sơ xử 

lý

Bộ phận một 
cửa

0,25 ngày 
làm việc

1.BM01
2. Theo mục I

Chuyên viên tiêp nhận hô 
sơ chuyển hồ sơ cho 
Lãnh đạo phòng phân 
công

b:ỉ
Phân 

công xử 
lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng Kinh tế 

đối ngoại
0,25 ngày 
làm việc

1.BM01
2. Theo mục I

Lãnh đạo Phòng phân 
công chuyên viên xử lý 
hồ sơ.

1

Xem xét 
hồ sơ, đề 
xuất kết 
quả giải 
quyết

Chuyên viên xử 
lýPhòng Kinh 
tế đối ngoại

01 ngày 
trường 
hợp hồ 

cần điều 
chỉnh, bổ 

sung

1.BM01
2. Theo mục I

Chuyên viên xử lý hô 
sơ tiến hành xem xét, 
kiểm tra hồ sơ;
- Trường họp hồ sơ có 
yêu cầu điều chỉnh, bổ 
sung: Tham mưu văn 
bản yêu cầu điều chỉnh 
bổ sung thực hiện tiếp B5
- Trường họp hồ sơ 
không có yêu cầu điều 
chỉnh, bổ sung: chuyên 
viên xử lý hồ sơ trình 
Lãnh đạo Phòng tờ trình 
và dự thảo Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư và 
thưc hiên tiếp B6

02 ngày 
trường 
hợp hồ 

không cần 
điều 

chỉnh, bổ 
sung

Bí5 Trường hợp hồ sơ có văn bản yêu cầu điều chỉnh, bổ sung

B5 1 Xem xét, 
trình ký

Lãnh đạo phòng 
Kinh tế đối 

ngoại
0,5 ngày 
làm việc

1.BM01
2. Theo mục I
3. Văn bản 
yêu cầu điều 
chỉnh, bổ sung

- Lãnh đạo Phòng xem 
xét nội dung do Chuyên 
viên xử lý hồ sơ trình, 
yêu cầu chỉnh sửa (nếu 
có)
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Bước
công
viêc

Nội dung 
công việc Trách nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 

mẫu Diễn giải

- Ký nháy và trình Lãnh 
đao Sở.

B5.2 Phê duyệt Lãnh đạo Sở 0,5 ngày 
làm việc

1.BM01
2. Hồ sơ theo 
mục I
3. Văn bản 
yêu cầu điều 
chỉnh, bổ sung

- Lãnh đạo Sở xem xét 
nội dung, yêu cầu chỉnh 
sửa (nếu có)
- Ký ban hành.

B5.3 Ban hành 
văn bản

Chuyên viên xử 
lý Phòng Kinh 
tế đối ngoại và 
Văn phòng Sở

0,25 ngày 
làm việc

Văn bản yêu 
cầu điều 
chỉnh, bổ 

sung

Văn phòng Sở đóng 
dấu, phát hành và 
chuyển về Chuyên viên 
xử lý hồ sơ, chuyển kết 
quả về Bộ phận một cửa

B5.4

Trả kết 
quả, lưu 
hồ sơ và 
theo dõi

Bộ phận một 
cửa

0,25 ngày 
làm việc

1.BM01
2. Theo mục I
3. Vãn bản 
yêu cầu điều 
chỉnh, bổ sung

- Trả cho Nhà đâu tư
- Khi Nhà đầu tư điều 
chỉnh, bổ sung hồ sơ 
họp lệ theo yêu cầu thì 
thực hiện quy trình từ 
BI

Trường hợp hồ sơ không có văn bản yêu cầu điều chỉnh, bổ sung

B6 Xem xét, 
trình ký

Lãnh đạo 
Phòng Kinh tế 

đối ngoại

01 ngày 
làm việc

1.BM01
2. Theo mục I
3. Tờ trình và 
dự thảo Giấy 
chứng nhận 
đãng ký đầu tư

- Lãnh đạo Phòng xem 
xét nội dung do Chuyên 
viên xử lý hồ sơ trình, 
yêu cầu chỉnh sửa (nếu 
có)
- Ký tờ trình và Giấy 
chứng nhận đăng ký 
đầu tư trình Lãnh đạo 
Sở.

B7 Phê duyệt
Lãnh đạo Sở Kế 
hoạch và Đầu 

tư

01 ngày 
làm việc

1.BM01 
2 Theo mục I 
3. Tờ trình và 
dự thảo Giấy 
chứng nhận 
đăng ký đầu tư

- Lãnh đạo Sở xem xét 
nội dung, yêu cầu chỉnh 
sửa (nếu có)
- Ký Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư.

B8 Ban hành 
văn bản

Văn phòng Sở 
Kế hoạch và 

Đầu tư

0,5 ngày 
làm việc

Giấy chứng 
nhận đăng ký 
đầu tư

Văn phòng Sở đóng dâu 
Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư và chuyển về 
Chuyên viên xử lý hồ 
sơ

B9 Trả kết 
quả

Bộ phận một 
cửa

Theo Giấy 
hẹn Kết quả Trả kết quả cho Nhà đầu 

tư
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Bước
công
viêc

Nội dung 
công việc Trách nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 

mẫu Diễn giải

B10

Lưu hồ 
sơ, thống 

kê và 
theo dõi

Chuyên viên xử 
lý và chuyên 

viên phụ trách 
khoPhòng Kinh 

tế đối ngoại

Thường
xuyên

1.BM01
2. Theo mục I
3. Tờ trình và 
dự thảo Giấy 
chứng nhận 
đăng ký đầu tư
4. Giấy chứng 
nhận đăng ký 
đầu tư

Chuyên viên xử lý 
chuyển toàn bộ hồ sơ 
gốc đến chuyên viên 
phụ trách kho để sao 
lưu theo dõi.

2. Trường hợp hiệu đính giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm Thòi gian Hồ sơ/Biểu 

mẫu Diễn giải

B [

Nộp hồ 
sơ

Tổ chức, 
cá nhân

Giờ hành 
chính

Hồ sơ theo 
mục I

Thành phần hồ sơ theo 
mục I

Kiểm tra, 
xem xét 

hồ sơ

Bộ phận 
một cửa

1. BM01
2. BM02
3. BM03

- Trường hợp hô sơ có 
đủ các điều kiện tiếp 
nhận theo quy định: lập 
Giấy biên nhận theo BM
01 trao cho người nộp 
hồ sơ, chuyển chuyên 
viên xử lý thực hiện tiếp 
B2.
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đủ các điều kiện 
tiếp nhận theo quy định: 
lập Phiếu yêu cầu BM
02 hướng dẫn người nộp 
hồ sơ bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ.
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ: lập Phiếu từ chối 
theo BM 03 trao cho 
người nộp hồ sơ.

b ;l
Tiếp nhận 
và chuyển 
hồ sơ xử lý

Bộ phận 
một cửa 0,5 ngày 

làm viêc

1.BM01
2. Theo mục I

Chuyên viên tiêp nhận hô 
sơ chuyển hồ sơ cho 
Lãnh đạo phòng phân 
công

b :ỉ Phân 
công xử

Lãnh đạo 
Phòng Kinh

1.BM01
2. Theo muc I

Lãnh đạo Phòng phân 
công chuyên viên xử lý
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Bước
công
viêc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 

mẫu Diễn giải

lý hồ sơ tế đối ngoại hô sơ.

Xem xét 
hồ sơ, đề 
xuất kết 
quả giải 
quyết

Chuyên 
viên xử 
lýPhòng 

Kinh tế đối 
ngoại

01 ngày 
trường hợp 
hồ cần điều 
chỉnh, bổ 

sung

Chuyên viên xử lý hô sơ 
tiến hành xem xét, kiểm 
tra hồ sơ;
- Trường hợp hồ sơ có 
yêu cầu điều chỉnh, bổ 
sung: Tham mưu văn 
bản yêu cầu điều chỉnh

B4
01 ngày 

trường hợp 
hồ không 
cần điều 
chỉnh, bổ 

sung

1.BM01
2. Theo mục I

bổ sung thực hiện tiếp B5
- Trường hợp hồ sơ 
không có yêu cầu điều 
chỉnh, bổ sung: chuyên 
viên xử lý hồ sơ trình 
Lãnh đạo Phòng tờ trình 
và dự thảo Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư và 
thực hiện tiếp B6

B5 Trường hợp hồ sơ có văn bản yêu cầu điều chỉnh, bổ sung

B5.1 Xem xét, 
trình ký

Lãnh đạo 
Phòng Kinh 
tế đối ngoại

0,5 ngày 
làm việc

1.BM01
2. Theo mục I
3. Văn bản 
yêu cầu điều 
chỉnh, bổ sung

- Lãnh đạo Phòng xem 
xét nội dung do Chuyên 
viên xử lý hồ sơ ữình, yêu 
cầu chỉnh sửa (nếu có)
- Ký nháy và trình Lãnh 
đạo Sở.

B5.2 Phê duyệt

Lãnh đạo 
Sở Ke 

hoạch và 
Đầu tư

0,5 ngày 
làm việc

1.BM01
2. Theo mục I
3. Văn bản 
yêu cầu điều 
chỉnh, bổ sung

- Lãnh đạo Sở xem xét 
nội dung, yêu cầu chỉnh 
sửa (nếu có)
- Ký ban hành.

B5.3 Ban hành 
văn bản

Văn phòng 
Sơ Kế 

hoạch và 
Đầu tư

0,25 ngày 
làm việc

Văn bản yêu 
cầu điều 
chỉnh, bổ 

sung

Văn phòng Sở đóng 
dấu, phát hành và 
chuyển về Chuyên viên 
xử lý hồ sơ
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Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 

mẫu Diễn giải

B5.4

Trả kết 
quả, lưu 
hồ sơ và 
theo dõi

Bộ phận 
một cửa

0,25 ngày 
làm việc

1.BM01
2. Theo mục I 

3. Văn bản
yêu cầu điều 

chỉnh, bổ 
sung

- Chuyên viên xử lý 
chuyển Văn bản đến Bộ 
phận một cửa để trả cho 
Nhà đầu tư
- Khi Nhà đầu tư điều 
chỉnh, bổ sung hồ sơ 
hợp lệ theo yêu cầu thì 
thực hiện quy trình từ 
Bl.

Trường họp hồ sơ không có văn bản yêu cầu điều chỉnh, bổ sung

Bi6 Xem xét, 
trình ký

Lãnh đạo 
Phòng Kinh 
tế đối ngoại

0,5 ngày 
làm việc

1.BM01
2. Theo mục I
3. Tờ trình và 
dự thảo Giấy 
chứng nhận 
đăng ký đầu tư

- Lãnh đạo Phòng xem 
xét nội dung do Chuyên 
viên xử lý hồ sơ trình, yêu 
cầu chỉnh sửa (nếu có)
- Ký tờ trình và ký nháy 
dự thảo Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư 
trình Lãnh đạo Sở.

B'7 Phê duyệt Lãnh đạo 
Sở ’

0,5 ngày 
làm việc

1.BM01
2. Theo mục I
3. Tờ trình và 
dự thảo Giấy 
chứng nhận 
đăng ký đầu tư

- Lãnh đạo Sở xem xét 
nội dung, yêu cầu chỉnh 
sửa (nếu có).
- Ký Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư.

Bíỉ Ban hành 
văn bản

Văn phòng 
Sở

0,5 ngày 
làm việc

Giấy chứng 
nhận đăng ký 
đầu tư

Văn phòng Sở đóng dấu 
Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư và chuyển về 
Chuyên viên xử lý hồ sơ

B!) Trả kêt 
quả

Bộ phận 
môt cửa

Theo Giây 
hen Kết quả Trả kết quả cho Nhà đầu 

tư

B10

Lưu hồ 
sơ, thống 

kê và 
theo dõi

Chuyên 
viên xử lý 
và chuyên 
viên phụ 
trách kho

Thường
xuyên

1.BM01
2. Theo mục I
3. Tờ trình và 
dự thảo Giấy 
chứng nhận 
đăng ký đầu tư
4. Giấy chứng 
nhận đăng ký 
đầu tư

Chuyên viên xử lý 
chuyển toàn bộ hồ sơ gốc 
đến chuyên viên phụ 
ừách kho để sao lưu theo 
dõi.



IV. BIỂU MẪU
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STT Mã hiệu n p  A 1 XTên biêu mau

1 BM01 Mau Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

2 BM 03 Mầu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

3 BM 04 Văn bản đề nghị hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

4 BM 05 Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

5 BM 06 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

V. HỒ Sơ  CẦN LƯU

STT Mã hiệu Tên biểu mẫu

1 BM01 Mau Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

4 BM 04 Văn bản đề nghị hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

5 BM 05 Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

6 BM 06 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

7 // Thành phần hồ sơ theo phụ lục I

8 // Kết quả giải quyết và các hồ sơ khác theo quy định hiện hành

VI. C ơ  SỞ PHÁP LÝ
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu 
tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.
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Mẩu A.I.18
Văn bản đề nghị hiệu đính thông tin Giấy chửng nhận đăng ký đầu tư

(Khoản 1 Điều 41 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

BM 03

VĂN BẢN ĐÈ NGHỊ 
HIỆU ĐÍNH THÔNG TIN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐÀU TƯ

Kính gử i:............. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư)

Tổ chức kinh tế đề nghị hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với các 
nội dung như sau:
I. NHÀ ĐẦU TƯ
Ghi thông tin về Nhà đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (số, ngày cấp, 
cơ quan cấp).
II. THÔNG TIN TỐ CHỨC KINH TÉ THựC HIỆN D ự  ÁN (nếu có)
1. Tên tổ chức kinh t ế : ............................
2. Mã số doanh nghiệp/số quyết định thành lập: ...........do ..................  (tên cơ quan
cấp) cấp lần đầu ngày:...........   lần điều chỉnh gần nhất (nếu có) ngày........
3. Mã số thuế:.........................................................................................................................
III. HIỆU ĐÍNH THÔNG TIN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
1. Các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp:

STT Tên
giấy

Số giấy/Mã 
số dự án

Ngày cấp Cơ quan cấp Ghi chú
(Còn hoặc hết hiệu lực)

2. Nội dung hiệu đính:
2.1. Nội dung hiệu đính 1:
- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp:

- Nay đăng ký sửa thành:
- Lý do hiệu đính:..........
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2.2. Nội dung hiệu đính tiếp theo (ghi tương tự như nội dung điểu chỉnh
i y . 1 . 1 ..... ” 7 ’ .......

IV. NHÀ ĐẢƯ T ư  CAM KÉT:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và 
các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư.

V. HỒ Sơ KÈM THEO
Bản sao các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp.

............ , ngày..... tháng...... năm........
Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án

Từng nhà đầu tư/Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức 
kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu cỏ).
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Mẩu A.I.17
Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

(Khoản 1 Điều 41 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

BM 04

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ 
CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐÀU TƯ

Kính gử i:............. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư)

....... (tên Nhà đầu tư) đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với các nội dung
như sau:
I. NHÀ ĐẦU TƯ
Ghi thông tin về Nhà đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (sổ, ngày cấp, 
cơ quan cấp).
II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THựC HIỆN D ự  ÁN (nếu có)
1. Tên tổ chức kinh tế :.........................................................................................................
2. Mã số doanh nghiệp/số quyết định thành lập :...........do ..................  (tên cơ quan
cấp) cấp lần đầu ngày:.......... . lần điều chỉnh gần nhất (nếu
có) ngày................................................................................................
3. Mã số thuế:.........................................................................................................................
III. NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐÃ CẤP
1. Thông tin về các giấy đã
cấp:...............................................................................................

STT Tên giấy Số giấy/Mã số 
dự án

Ngày cấp Cơ quan cấp Ghi chú
(Còn hoặc hết 

hiệu lựcj

2. Lý do cấp lại:......................................................................................................................
IV. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KÉT:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và 
các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
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2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của 
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
V. HÒ Sơ  KÈM THEO
Bản sao các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu cỏ).

........ , ngày..... tháng...... năm........
Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án

Từng nhà đầu tư/Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức 
kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (neu có).
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Mẩu A.II.10

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
(Trường hợp đổi, cấp lại, hiệu đính)

(Điều 41 và Điều 127 Nghị định sổ 31/2021/NĐ-CP)

C ơ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
— ——  NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẰU TƯ
Mã số dự á n :........................

Chứng nhận lần đầu: Ngày tháng....... năm  
Chứng nhận cấp đối/cấp lại/hiệu đính/điều chỉnh lần t h ứ N g à y .... thảng... năm ......

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Nghị định sổ 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thỉ hành một sổ điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Thông tư sổ.../2021/TT-BKHĐT ngày.... của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đâu tư của 
Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy 
phép kinh doanh s o ....d o ......cấp ngày........;
Căn cứ .... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của ...... ;
Căn cứ bản đề nghị cấp đổi/cấp lại/hiệu đính/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng kỷ đầu 
tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kỉnh doanh và hồ sơ kèm theo 
do.... nộp ngày....và hồ sơ bổ sung nộp ngày.... (nếu có),

TÊN C ơ  QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Chứng nhận:
Dự án đầu tư ............. (tên dự án); mã số dự án/số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy
chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh............... . d o .............. (tên
cơ quan cấp) cấp ngày............. được đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; và được
đăng ký điều chỉnh[44Ị......... (ghi tóm tắt nội dung xin điều chỉnh, Ví dụ: đổi từ Giấy
phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư, tăng von đầu tư, thay đối mục tiêu hoạt động của 
dự án).

BM 05
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Thông tin về dự án đầu tư sau khi điều chỉnh như sau:
1. Nhà đầu tư:
a) Đối với nhà đầu tư là cả nhân:
Họ tên :...........................Giới tính:

Ngày sinh:................................Quốc tịch:

.....(Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)2 số:........; ngày cấp.......; Nơi cấp:

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu
có):..........................................................................................
Địa chỉ thường trú :.................................................................................................................
Chỗ ở hiện tạ i:.......................................................................................................................
Điện thoại:....................  F ax :........................  Email:

b) Đổi với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:
Tên doanh nghiệp/tổ chức:

..(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)3 số: ngày cấp: ...... ; Cơ quan cấp:

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu
có):.............................................................................................
Địa chỉ trụ sở:

Điện thoại:................... Fax:......................... Email:........... Website (nếu
c ỏ ) : .......................................

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tồ chức:
Họ tên :............................................. Giới tính:

Chức danh:........................... Ngày sinh:....................................Quốc tịch:............
..... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:........; ngày cấp.......; Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú :.................................................................................................................
Chỗ ở hiện tạ i:.......................................................................................................................
Điện thoại:....................Fax:.............................Email:

2. Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có): ghi tương tự như nhà đầu tư thứ nhất.
Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư: ................... (ghi tên Tổ chức kinh tế), Tài liệu
về tư cách pháp lý của tổ chức................  do ........ (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày
..........., lần điều chỉnh gần nhất (nếu có) ngày........... Mã số
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Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung như sau:
Điều 1: Nội dung dự án đầu tư (ghi lại toàn bộ nội dung của dự án đầu tư)
1. Tên dự án đầu tư :...........................................................................................
2. Mục tiêu dự án :.............................................................................................

STT Mục tiêu hoạt động Mã ngành theo 
VSIC

(Mã ngành cấp 4)

Mã ngành CPC (*)
(đổi với các ngành nghề có mã 

CPC, nếu có)

1 (Ngành kỉnh doanh 
chính)

2

3. Quy mô dự án :....................................................................................................................
4. Địa điểm thực hiện dự án:

5. Diện tích mặt đất, mặt nước sử dụng (nếu có):...... m2 hoặc ha
6. Tổng vốn đầu tư của dự á n :.......... (bằng chữ) đồng, tương đương.......(bằng chữ) đô
la Mỹ (tỷ giả....ngày......của........), trong đó:
-Vốn góp để thực hiện dự án :..............(bằng chữ) đồng, tương đương........... (bằng chữ) đô
la Mỹ, chiếm tỷ l ệ .......% tổng vốn đầu tư. Giá trị, tỷ lệ, phương thức và tiến độ góp vốn
như sau:

STT Tên nhà 
đầu tư

Số vốn góp Tỷ lê
(%)

Phương thức 
góp vốn

m* Á rTiên đọ góp
vốn

VNĐ Tương đương 
USD

Ghi chú:
(*): Phương thức góp vốn: ghi giá trị bằng tiền mặt, máy móc thiết bị, giá trị quyền sử 
dụng đất, bí quyết công
nghệ,.........................................................................................................................................

b) Vốn huy động: ghi rõ số vốn, phương án huy động (vay từ tổ chức tín dụng/công ty 
mẹ, ...)\ầ  tiến độ dự kiến.
c) Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có):

7. Thời hạn hoạt động của dự á n :.....năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng
ký đầu tư lần đầu.
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8. Tiến độ thực hiện dự án: (ghi theo mốc thời điểm thảng (hoặc quỷ)/năm. Ví dụ: tháng 
01 (hoặc quỷ i)/2021): '
a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;
b) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành (nếu

c) Sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần (nếu có)
(Tìrường hợp dự án đầu tư chia thành nhiều giai đoạn thì phải ghi rõ tiến độ thực hiện 
từng giai đoạn)
Điều 2: Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư
Ghi nhận toàn bộ ưu đãi đầu tư (thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, miễn giảm 
tiền thuê đất...), và cơ sở pháp lý, thời điểm áp dụng (nếu có) quy định tại Giấy phép đầu 
tư, Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp trước đó.
Điều 3. Các quy định đối với nhà đầu tư thực hiện dự án:
1. Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế phải làm thủ tục đăng ký cấp tài khoản sử dụng trên Hệ 
thống thông tin quốc gia về đầu tư theo quy định của pháp luật.
2. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (Ghi nhận toàn bộ nội dung các điều 
kiện đối với dự án quy định tại Giấy phép đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng 
nhận đầu tư đã được cấp trước đó).
3............................................................................................................................................
Điều 4: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế quy 
định về nội dung dự án đầu tư tại Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư (điều
chỉnh)/Giấy phép kinh doanh (điều chỉnh) s ố .............. d o ..............(tên cơ quan cấp) cấp
ngày...........
Điều 5. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này được lập thành .... (bằng chữ) bản gốc; mỗi 
nhà đầu tư được cấp 01 bản, 01 bản lưu tại:.... (tên cơ quan đăng kỷ đầu từ) và được đăng 
tải lên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

cỏ)

N ơi nhận:
- Như Điều 5; 
-Lưu: VT,...

THỦ TRƯỞNG 
C ơ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

(ký, ghi rõ họ tên, chức danh
và đóng dấu)



QUY TRÌNH 6
Cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3746/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2021 
của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố)

I. THÀNH PHÀN HỒ s ơ

TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú

1
Văn bản đề nghị cấp lại/hiệu đính Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư.

01 Bản chính

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí
Nhà đầu tư chuẩn bị và nộp hồ sơ tại Bộ 
phận một cửa - Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: số 32, 
đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1

Trường họp cấp lại: 05 ngày làm 
việc kê từ ngày nhận được hô sơ 
hợp lệ
Trường hợp hiệu đính: 03 ngày làm 
việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ họp lệ

Không

ra. TRÌNH Tự XỬ LÝ CÔNG VIỆC:
1. Trường hợp cấp lại

Bước
công
viêc

Nội dung 
công việc Trách nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 

mẫu Diễn giải

Nộp hồ 
sơ

Tổ chức, 
cá nhân

Hồ sơ theo 
mục I

Thành phần hồ sơ theo 
mục I

BI Kiểm tra, 
xem xét 

hồ sơ

Bộ phận một 
cửa

Giờ hành 
chính

1.BM01
2. BM 02
3.BM 03

- Trường họp hô sơ có 
đủ các điều kiện tiếp 
nhận theo quy định: lập 
Giấy biên nhận theo 
BM 01 trao cho người 
nộp hồ sơ, chuyển 
chuyên viên xử lý thực 
hiện tiếp B2.
- Trường họp hồ sơ 
chưa đủ các điều kiện 
tiếp nhận theo quy định: 
lập Phiếu yêu cầu BM 
02 hướng dẫn người 
nộp hồ sơ bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ.
- Trường họp từ chối 
tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ: lập Phiếu từ chối 
theo BM 03 trao cho
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Bước
công
việc

Nội dung 
công việc Trách nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 

mẫu Diễn giải

người nộp hô sơ.

b :ỉ

Tiêp nhận 
và chuyển 
hồ sơ xử 

lý

Bộ phận một 
cửa

0,25 ngày 
làm việc

1.BM01
2. Theo mục I

Chuyên viên tiếp nhận hồ 
sơ chuyển hồ sơ cho 
Lãnh đạo phòng phân 
công

b:ỉ
Phân 

công xử 
lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng Kinh tế 

đối ngoại
0,25 ngày 
làm việc

1.BM01
2. Theo mục I

Lãnh đạo Phòng phân 
công chuyên viên xử lý 
hồ sơ.

Xem xét 
hồ sơ, đề 
xuất kết 
quả giải 
quyết

...

01 ngày 
trường 
họp hồ 

cần điều 
chỉnh, bổ 

sung

Chuyên viên xử lý hồ 
sơ tiến hành xem xét, 
kiểm tra hồ sơ;
- Trường họp hồ sơ có 
yêu cầu điều chỉnh, bổ 
sung: Tham mưu văn

í
Chuyên viên xử 
lýPhòng Kinh 
tế đối ngoại

02 ngày 
trường 
họp hồ 

không cần 
điều 

chỉnh, bổ 
sung

1.BM01
2. Theo mục I

bản yêu câu điêu chỉnh 
bổ sung thực hiện tiếp B5
- Trường hợp hồ sơ 
không có yêu cầu điều 
chỉnh, bổ sung: chuyên 
viên xử lý hồ sơ trình 
Lãnh đạo Phòng tờ trình 
và dự thảo Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư và 
thưc hiên tiếp B6

Bí Trường hợp hồ sơ có văn bản yêu cầu điều chỉnh, bổ sung

B5 1 Xem xét, 
trình ký

Lãnh đạo phòng 
Kinh tế đối 

ngoại
0,5 ngày 
làm việc

1. BM01
2. Theo mục I
3. Văn bản 
yêu cầu điều 
chỉnh, bổ sung

- Lãnh đạo Phòng xem 
xét nội dung do Chuyên 
viên xử lý hồ sơ trình, 
yêu cầu chỉnh sửa (nếu 
có)
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Bước
công
viêc

Nội dung 
công việc Trách nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 

mẫu Diễn giải

- Ký nháy và trình Lãnh 
đao Sở.

B5.2 Phê duyệt Lãnh đạo Sở 0,5 ngày 
làm việc

1.BM01
2. Hồ sơ theo 
mục I
3. Văn bản 
yêu cầu điều 
chỉnh, bổ sung

- Lãnh đạo Sở xem xét 
nội dung, yêu cầu chỉnh 
sửa (nếu có)
- Ký ban hành.

B5.3 Ban hành 
văn bản

Chuyên viên xử 
lý Phòng Kinh 
tế đối ngoại và 
Văn phòng Sở

0,25 ngày 
làm việc

Văn bản yêu 
cầu điều 
chỉnh, bổ 

sung

Văn phòng Sở đóng 
dấu, phát hành và 
chuyển về Chuyên viên 
xử lý hồ sơ, chuyển kết 
quả về Bộ phận một cửa

B5.4

Trả kết 
quả, lưu 
hồ sơ và 
theo dõi

Bộ phận một 
cửa

0,25 ngày 
làm việc

1.BM01
2. Theo mục I
3. Văn bản 
yêu cầu điều 
chỉnh, bổ sung

- Trả cho Nhà đâu tư
- Khi Nhà đầu tư điều 
chỉnh, bổ sung hồ sơ 
họp lệ theo yêu cầu thì 
thực hiện quy trình từ 
BÌ.

Trường hợp hồ sơ không có văn bản yêu cầu điều chỉnh, bổ sung

B6 Xem xét, 
trình ký

Lãnh đạo 
Phòng Kinh tế 

đối ngoại

01 ngày 
làm việc

1.BM01
2. Theo mục I
3. Tờ trình và 
dự thảo Giấy 
chứng nhận 
đăng ký đầu tư

- Lãnh đạo Phòng xem 
xét nội dung do Chuyên 
viên xử lý hồ sơ trình, 
yêu cầu chỉnh sửa (nếu 
có)
- Ký tờ trình và Giấy 
chứng nhận đăng ký 
đầu tư trình Lãnh đạo 
Sở.

B7 Phê duyệt
Lãnh đạo Sở Kế 
hoạch và Đầu 

tư

01 ngày 
làm việc

1.BM01 
2 Theo mục I 
3. Tờ trình và 
dự thảo Giấy 
chứng nhận 
đăng ký đầu tư

- Lãnh đạo Sở xem xét 
nội dung, yêu cầu chỉnh 
sửa (nếu có)
- Ký Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư.

B8 Ban hành 
văn bản

Văn phòng Sở 
Kế hoạch và 

Đầu tư

0,5 ngày 
làm việc

Giấy chứng 
nhận đăng ký 
đầu tư

Văn phòng Sở đóng dâu 
Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư và chuyển về 
Chuyên viên xử lý hồ 
sơ

B9 Trả kết 
quả

Bộ phận một 
cửa

Theo Giấy 
hẹn Ket quả

Trả kết quả cho Nhà đầu 
tư
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Bước
công
viêc

Nội dung 
công việc Trách nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 

mẫu Diễn giải

B10

Lưu hồ 
sơ, thống 

kê và 
theo dõi

Chuyên viên xử 
lý và chuyên 

viên phụ trách 
khoPhòng Kinh 

tế đối ngoại

Thường
xuyên

1.BM01
2. Theo mục I
3. Tờ ừình và 
dự thảo Giấy 
chứng nhận 
đăng ký đầu tư
4. Giấy chứng 
nhận đăng ký 
đầu tư

Chuyên viên xử lý 
chuyển toàn bộ hồ sơ 
gốc đến chuyên viên 
phụ trách kho để sao 
lưu theo dõi.

2. Trường hợp hiệu đính giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Bước
công
viêc--- -—*_..

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm Thòi gian Hồ sơ/Biểu 

mẫu Diễn giải

B1

Nộp hồ 
sơ

Tổ chức, 
cá nhân

Giờ hành 
chính

Hồ sơ theo 
mụcl

Thành phần hồ sơ theo 
mục I

Kiểm tra, 
xem xét 

hồ sơ
Bộ phận 
một cửa

1. BM01
2. BM02
3. BM 03

- Trường hợp hồ sơ có 
đủ các điều kiện tiếp 
nhận theo quy định: lập 
Giấy biên nhận theo BM
01 trao cho người nộp 
hồ sơ, chuyển chuyên 
viên xử lý thực hiên tiếp 
B2.
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đủ các điều kiện 
tiếp nhận theo quy định: 
lập Phiếu yêu cầu BM
02 hướng dẫn người nộp 
hồ sơ bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ.
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ: lập Phiếu từ chối 
theo BM 03 trao cho 
người nộp hồ sơ.

B2
'T' • Ấ 1 /VTiêp nhận 
và chuyển 
hồ sơ xử lý

Bộ phận 
một cửa 0,5 ngày 

làm viêc

1.BM01
2. Theo mục I

Chuyên viên tiếp nhận hồ 
sơ chuyển hồ sơ cho 
Lãnh đạo phòng phân 
công

B3 Phân 
công xử

Lãnh đạo 
Phòng Kinh

1.BM01
2. Theo muc I

Lãnh đạo Phòng phân 
công chuyên viên xử lý
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Bước
công
viêc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thời gian
Hồ sơ/Biểu 

mẫu
Diễn giải

lý hồ sơ tế đối ngoại tlô sơ.

B4

Xem xét 
hồ sơ, đề 
xuất kết 
quả giải 

quyết

Chuyên 
viên xử 
lýPhòng 

Kinh tế đối 
ngoại

01 ngày 
trường hợp 
hồ cần điều 

chỉnh, bổ 
sung

1.BM01
2. Theo mục I

Chuyên viên xử lý hồ sơ Ị 
tiến hành xem xét, kiếm 
tra hồ sơ;
- Trường hợp hồ sơ có 
yêu cầu điều chỉnh, bô 
sung: Tham mưu văn 
bản yêu cầu điều chỉnh 
bổ sung thực hiện tiếp B5
- Trường hợp hồ sơ 
không có yêu cầu điêu 
chỉnh, bổ sung: chuyên 
viên xử lý hồ sơ trình 
Lãnh đạo Phòng tờ trình 
và dự thảo Giấỵ chứng 
nhận đăng ký đầu tư và 
thưc hiên tiếp B6

01 ngày 
trường hợp 
hồ không 
cần điều 
chỉnh, bổ 

sung

B5 Trường hợp hồ sơ có văn bản yêu cầu điều chỉnh, bổ sung

B5.1 Xem xét, 
trình ký

Lãnh đạo 
Phòng Kinh 
tế đối ngoại

0,5 ngày 
làm việc

1.BM01
2. Theo mục I
3. Văn bản 
yêu cầu điều 
chỉnh, bổ sung

- Lãnh đạo Phòng xem 
xét nội dung do Chuyên 
viên xử lý hồ sơ trình, yêu 
cầu chinh sửa (nếu có)
- Ký nháy và trình Lãnh 
đạo Sở.

B5.2 Phê duyệt

Lãnh đạo 
Sở Kế 

hoạch và 
Đầu tư

0,5 ngày 
làm việc

1.BM01
2. Theo mục I
3. Văn bản 
yêu cầu điều 
chỉnh, bổ sung

- Lãnh đạo Sở xem xét 
nội dung, yêu cầu chỉnh 
sửa (nếu có)
- Ký ban hành.

B5.3 Ban hành 
văn bản

Văn phòng 
Sơ Kế 

hoạch và 
Đầu tư

0,25 ngày 
làm việc

Văn bản yêu 
cầu điều 
chỉnh, bổ 

sung

Văn phòng Sở đóng 
dấu, phát hành và 
chuyển về Chuyên viên 
xử lý hồ sơ
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Bước
công
viêc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 

mẫu Diễn giải

B5.4

Trả kết 
quả, lưu 
hồ sơ và 
theo dõi

Bộ phận 
một cửa

0,25 ngày 
làm việc

1.BM01
2. Theo mục I 

3. Văn bản
yêu cầu điều 

chỉnh, bổ 
sung

- Chuyên viên xử lý 
chuyển Văn bản đến Bộ 
phận một cửa để trả cho 
Nhà đầu tư
- Khi Nhà đầu tư điều 
chỉnh, bổ sung hồ sơ 
hợp lệ theo yêu cầu thì 
thực hiện quy trình từ 
Bl.

Trườn g họp hồ sơ không có văn bản yêu cầu điều chỉnh, bổ sung

B6 Xem xét, 
trình ký

Lãnh đạo 
Phòng Kinh 
tế đối ngoại

0,5 ngày 
làm việc

1.BM01
2. Theo mục I
3. Tờ trình và 
dự thảo Giấy 
chứng nhận 
đăng ký đầu tư

- Lãnh đạo Phòng xem 
xét nội dung do Chuyên 
viên xử lý hồ sơ trình, yêu 
cầu chỉnh sửa (nếu có)
- Ký tờ trình và ký nháy 
dự thảo Giấy chứng 
nhận đăng ky đầu tư 
trình Lãnh đạo Sở.

B7 Phê duyệt Lãnh đao 
Sở '

0,5 ngày 
làm việc

1.BM01
2. Theo mục I
3. Tờ trình và 
dự thảo Giấy 
chứng nhận 
đăng ký đầu tư

- Lãnh đạo Sở xem xét 
nội dung, yêu cầu chỉnh 
sửa (nếu có).
- Ký Giấỵ chứng nhận 
đăng ký đầu tư.

B8 Ban hành 
văn bản

Văn phòng 
Sở

0,5 ngày 
làm việc

Giấy chứng 
nhận đăng ký 
đầu tư

Văn phòng Sở đóng dấu 
Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư và chuyển về 
Chuyên viên xử lý hồ sơ

B9 Trả kêt 
quả

Bộ phận 
một cửa

Theo Giấy 
hen Kết quả Trả kết quả cho Nhà đầu 

tư

B10
Lưu hồ 

sơ, thống 
kê và 

theo dõi

Chuyên 
viên xử lý 
và chuyên 
viên phụ 
trách kho

Thường
xuyên

1.BM01
2. Theo mục I
3. Tờ trình và 
dự thảo Giấy 
chứng nhận 
đăng ký đầu tư
4. Giấy chứng 
nhận đăng ký 
đầu tư

Chuyên viên xử lý 
chuyển toàn bộ hồ sơ gốc 
đến chuyên viên phụ 
trách kho để sao lưu theo 
dõi.
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IV. BIỂU MẲU
STT Mã hiệu Tên biểu mẫu

1 BM01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

2 BM 02 Mâu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

2 BM 03 Mâu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

3 BM 04 Văn bản đê nghị hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

4 BM 05 Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

5 BM 06 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

V. HỒ Sơ  CÀN LƯU
STT Mã hiệu Tên biểu mẫu

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3 BM 03 Mâu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

4 BM 04 Văn bản đề nghị hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

5 BM 05 Văn bản đê nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

6 BM 06 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

7 // Thành phần hồ sơ theo phụ lục I

8 // Kết quả giải quyết và các hồ sơ khác theo quy định hiện hành

VI. C ơ  SỞ PHÁP LÝ

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Nghị định số 3J/2021/ND-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luạt Đầu tư;

, - Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và
Đâu tư quy định mâu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam đầu 
tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ vê hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.
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Mẩu A.I.18
Văn bản đề nghị hiệu đính thông tin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

(Khoản 1 Điều 41 Nghị định sổ 31/2021/NĐ-CP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

BM 03

VĂN BẢN ĐÈ NGHỊ 
HIỆU ĐÍNH THÔNG TIN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Kính gử i:............. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư)

Tổ chức kinh tế đề nghị hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với các 
nội dung như sau:
I. NHÀ ĐẦU TƯ
Ghi thông tin về Nhà đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (so, ngày cấp, 
cơ quan cấp).
II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TÉ THựC HIỆN D ự  ÁN (nếu có)
1. Tên tổ chức kinh t ế : .............................
2. Mã số doanh nghiệp/số quyết định thành lập: ...........do ..................  (tên cơ quan
cấp) cấp lần đầu ngày:...........   lần điều chỉnh gần nhất (nếu có) ngày........
3. Mã số thuế:.........................................................................................................................
m . H ỆU  ĐÍNH THÔNG TIN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
1. Các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp:

STT Tên
giấy

Số giấy/Mã 
số dự án

Ngày cấp Cơ quan cấp Ghi chú
(Còn hoặc hết hiệu lực)

2. Nội dung hiệu đính:
2.1. Nội dung hiệu đính 1:
- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp:

- Nay đăng ký sửa thành:
- Lý do hiệu đính:..........
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2.2. Nội dung hiệu đính tiếp theo (ghi tương tự như nội dung điều chỉnh
i y - ..................................
IV. NHÀ ĐÀU T ư  CAM KÉT:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và 
các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư.

V. HỒ Sơ KÈM THEO
Bản sao các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp.

............ , ngày..... tháng...... năm........
Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thưc hiên dư án• • •

Từng nhà đầu tư/Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức 
kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu cỏ).



10

Mẩu A.I.17
Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

(Khoản 1 Điều 41 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BM 04

VĂN BẢN ĐÈ NGHỊ 
CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Kính gử i:............. (Tên cơ quan đăng kỷ đầu tư)

....... (tên Nhà đầu tư) đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với các nội dung
như sau:
I. NHÀ ĐẦU TƯ
Ghi thông tin về Nhà đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư {số, ngày cấp, 
cơ quan cấp).
II. THÔNG TIN TỎ CHỨC KINH TÉ THựC HIỆN D ự  ÁN (nếu có)
1. Tên tổ chức kinh tế : .........................................................................................................
2. Mã số doanh nghiệp/số quyết định thành lập:...........do .................. (tên cơ quan
cấp) cấp lần đầu ngày:.......... . lần điều chỉnh gần nhất (nếu
cỏ) ngày................................................................................................
3. Mã số thuế:.........................................................................................................................
III. NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐÃ CẤP
1. Thông tin về các giấy đã
cấp:...............................................................................................

STT m  /V • ẤTên giây số giấy/Mã số 
dự án

Ngày cấp Cơ quan cấp Ghi chú
(Còn hoặc hết 

hiệu lực)

2. Lý do cấp lại:......................................................................................................................
IV. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và 
các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
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2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của 
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
V. HỒ Sơ  KÈM THEO
Bản sao các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có).

........ . ngày..... tháng...... năm........
Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thưc hiên dư án

Từng nhà đầu tư/Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức 
kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có).
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Mẩu A.II.10

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
(Trường hợp đổi, cấp lại, hiệu đính)

(Điều 41 và Điều 127 Nghị định sổ 31/2021/NĐ-CP)

Cơ QUAN ĐĂNG KÝ ĐÀU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
----------- NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
Mã số dự á n :........................

Chứng nhận lần đầu: Ngày.... tháng........năm .....
Chứng nhận cấp đổi/cấp lại/hiệu đính/điều chỉnh lần t h ứ N g à y .... thảng... năm ......

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Nghị định so 31/202Ỉ/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dân thỉ hành một số điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Thông tư số.../2021/TT-BKHĐT ngày.... của Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và Đầu tư 
quy định mâu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của 
Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
Căn cứ Giãy chứng nhận đăng kỷ đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy 
phép kinh doanh s o ....d o ......cấp ngày........;
Căn cứ .... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của ...... /
Căn cứ bản đề nghị cấp đổi/cấp lạỉ/hiệu đính/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng kỷ đầu 
tư/Giây chứng nhận đâu tư/Giây phép đâu tư/Giấy phép kỉnh doanh và hồ sơ kèm theo 
do.... nộp ngày....và hô sơ bô sung nộp ngày.... (nêu có),

TÊN C ơ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Chứng nhận:
Dự án đầu tư ..............(tên dự án); mã số dự án/số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy
chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh............... , d o ...............(tên
cơ quan câp) câp ngày............. được đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; và được
đăng ký điêu chỉnh [44]......... (ghi tóm tắt nội dung xin điều chỉnh, Ví dụ: đỗi từ Giấy
phép đâu tư/Giây chứng nhận đầu tư, tăng vốn đầu tư, thay đối mục tiêu hoạt động của 
dự án).

BM 05
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Thông tin về dự án đầu tư sau khi điều chỉnh như sau:
1. Nhà đầu tư:
a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:
Họ tên :............................Giới tính:

Ngày sinh:................................Quốc tịch:

..... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cả nhân)2 số:........; ngày câp.......; Nơi câp:

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu
có):..........................................................................................
Địa chỉ thường trú :.................................................................................................................
Chỗ ở hiện tạ i:.......................................................................................................................
Điện thoại:....................  F ax :........................  Email:

b) Đổi với nhà đầu tư là doanh nghiệp/to chức:
Têiị doanh nghiệp/tổ chức:

..(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)3 số: ngày cấp: ...... ; Cơ quan câp:

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu
có):.............................................................................................
Địa chỉ trụ sở:

Điện thoại:................... Fax:......................... Email:...........Website (nếu
có):................................
Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức:
Họ tên :............................................. Giới tính:

Chức danh:........................... Ngày sinh:....................................Quốc tịch:............
....  ̂ (Tài liệu về tư cách pháp lỷ của cả nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú :.................................................................................................................
Chỗ ở hiện tạ i:.......................................................................................................................
Điện thoại:.................... Fax :......................... Email:

2. Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có): ghi tương tự như nhà đầu tư thứ nhất.
Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư : ................... (ghi tên Tổ chức kỉnh tế), Tài liệu
về tư cách pháp lý của tổ chức................  do ........(tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngàỵ
............ lần điều chỉnh gần nhất (nếu có) ngày...........Mã sô



thuế:.....................................................................................................................

Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung như sau:
Điều 1: Nội dung dự án đầu tư (ghi lại toàn bộ nội dung của dự án đầu tư)
1. Tên dự án đầu tư :.......................................................................................... .
2. Mục tiêu dự án :.............................................................................................
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STT Mục tiêu hoạt động Mã ngành theo 
VSIC

(Mã ngành cấp 4)

Mã ngành CPC (*)
(đổi với các ngành nghề có mã 

CPC, nếu cỏ)

1 (Ngành kỉnh doanh 
chính)

2

3. Quy mô dự án :.................................................................................................................
4. Địa điểm thực hiện dự án:

5. Diện tích mặt đất, mặt nước sử dụng (nếu có):......m2 hoặc ha
6. Tổng vốn đầu tư của dự á n :.......... (bằng chữ) đồng, tương đương.......(bằng chữ) đô
la Mỹ (tỷ giá....ngày..... của........), trong đó:
-Vốn góp để thực hiện dự án :..............(bằng chữ) đồng, tương đương............(bằng chữ) đô
la Mỹ, chiêm tỷ l ệ .......% tông vốn đầu tư. Giá trị, tỷ lệ, phương thức và tiến độ góp vốn
như sau:

STT Tên nhà 
đầu tư

Số vốn góp Tỷ lệ 
(%)

Phương thức 
góp vốn

r r i «  Ẵ - t  A  rTiên đọ góp
vốn

VNĐ Tương đương
USD

Ghi chú:
(*): Phương thức góp vốn: ghi giá trị bằng tiền mặt, máy móc thiết bị, giá trị quyền sử 
dụng đất, bí quyết công
nghệ,...........................................................................................................................

b) Vốn huy động: ghi rõ số vốn, phương án huy động (vạy từ tổ chức tín dụng/công ty 
mẹ,...) và tiến độ dự kiến.
c) Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có):

7. Thời hạn hoạt động của dự á n :......năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng
ký đầu tư lần đầu.
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8. Tiến độ thực hiện dự án: (ghi theo mốc thời điểm tháng (hoặc quỷ)/năm. Ví dụ: tháng 
01 (hoặc quỷ I)/2021):
a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;
b) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành (nếu

c) Sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần (nếu có)
(Trường hợp dự án đầu tư chia thành nhiều giai đoạn thì phải ghi rõ tiến độ thực hiện 
từng giai đoạn)
Điều 2: Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư
Ghi nhận toàn bộ ưu đãi đầu tư (thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, miễn giảm 
tiền thuê đất...), và cơ sở pháp lý, thời điểm áp dụng (nếu có)' quy định tại Giây phép đâu 
tư, Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư đã được câp trước đó.
Điều 3. Các quy định đối vói nhà đầu tư thực hiện dự án:
1. Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế phải làm thủ tục đăng ký cấp tài khoản sử dụng trên Hệ 
thống thông tin quốc gia về đầu tư theo quy định của pháp luật.
2. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (Ghi nhận toàn bộ nội dung các điều 
kiện đối với dự án quy định tại Giấy phép đầu tư, Giây phép kỉnh doanh, Giây chứng 
nhận đầu tư đã được cấp trước đỏ).

Điều 4: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế quy 
định về nội dung dự án đầu tư tại Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư (điêu
chỉnh)/Giấy phép kinh doanh (điều chỉnh) s ố .............. d o ..............(tên cơ quan câp) câp
ngày...........
Điều 5. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này được lập thành .... (bằng chữ) bản gốc; mỗi 
nhà đầu tư được cấp 01 bản, 01 bản lưu tại:.... (tên cơ quan đăng ký đâu tư) và được đăng 
tải lên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG

cỏ)

3

- Như Điều 5;
- Lưu: VT,...

C ơ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
(kỷ, ghi rõ họ tên, chức danh 

và đỏng dấu)



QUY TRÌNH 7 
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 3746/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2021 
của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố)

I. THÀNH PHÀN HỒ s ơ

TT m  A 1 ẰTên hô sơ Số lượng Ghi chú

1 Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 01 Bản chính

2
Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, 
Giây chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý 
tương đương.

01 Bản sao hơp 
lệ

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Noi tiếp nhận và trả kết quả Thòi gian xử lý Lệ
phí

Nhà đầu tư chuẩn bị và nộp hồ sơ tại Bộ phận 
một cửa - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố 
Hồ Chí Minh, địa chỉ: số 32, đường Lê Thánh 
Tôn, phường Bến Nghé, quận 1

03 ngày làm việc kể từ khi 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Không

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 

mẫu Diễn giải

Nộp hồ 
sơ

Tô chức, 
cá nhân Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 

mục I

BI Kiểm tra, 
xem xét 
hồ sơ

Bộ phận 
một cửa 

Phòng Kinh 
tế đối ngoại

Giờ hành 
chính

1.BM01
2. BM 02
3.BM 03

- Trường họp hồ sơ có 
đủ các điều kiện tiếp 
nhận theo quy định: lập 
Giấy biên nhận theo BM 
01 trao cho người nộp hồ 
sơ, chuyển chuyên viên 
xử lý thực hiện tiếp B2.
- Trường họp hồ sơ chưa 
đủ các điều kiện tiếp 
nhận theo quy định: lập 
Phiếu yêu cầu BM 02 
hướng dẫn người nộp hồ 
sơ bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ.
- Trường họp từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ sơ: 
lập Phiếu từ chối theo 
BM 03 trao cho người 
nộp hồ sơ.
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Bước
công
viêc•

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thòi gian
Hồ sơ/Biểu 

mẫu
Diễn giải

B2

Tiêp 
nhận và 
chuyển 
hồ sơ

Bộ phận 
một cửa

0,25 ngày 
làm việc

1.BM01
2. Theo mục I

Chuyên viên tiêp nhận 
hồ sơ chuyển hồ sơ 
cho Lãnh đạo phòng 
phân công

B3
Phân 

công xử 
lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng Kinh 
tế đối ngoại

0,25 ngày 
làm việc

1.BM01
2. Theo mục I

Lãnh đạo Phòng phân 
công chuyên viên xử 
lý hồ sơ

B4

Xem xét 
hồ sơ, đề 
xuất kết 
quả giải 
quyết

Chuyên viên 
xử lý Phòng 
Kinh tế đối 

ngoại

01 ngày 
trường họp 
hồ sơ cần 

điều chỉnh, 
bổ sung

1.BM01
2. Theo mục I

Chuyên viên xử lý hô 
sơ tiến hành xem xét, 
kiểm tra hồ sơ;
- Trường hợp hồ sơ có 
yêu cầu điều chỉnh, bổ 
sung: Tham mưu văn 
bản yêu cầu điều 
chỉnh bổ sung thực hiện 
tiếpB5
- Trường họp hồ sơ 
không có yêu cầu điều 
chỉnh, bổ sung: 
chuyên viên xử lý hồ 
sơ trình Lãnh đạo 
Phòng tờ trình và dự 
thảo Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư và 
thực hiện tiếp B6

01 ngày 
trường họp 

hồ sơ 
không cần 
điều chỉnh, 

bổ sung

B5 Trường họp hồ sơ có văn bản yêu cầu điều chỉnh, bổ sung

B5.1
Xem xét, 
trình ký

Lãnh đạo 
phòng Kinh 
tế đối ngoại

0,5 ngày 
làm việc

1.BM01
2. Theo mục I
3. Văn bản yêu 
cầu điều chỉnh, 
bổ sung

- Lãnh đạo Phòng xem 
xét nội dung do 
Chuyên viên xử lý hồ 
sơ trình, yêu cầu chỉnh 
sửa (nếu có).
- Ký nháy và trình 
Lãnh đạo Sở.

B5.2
Phê

duyệt
Lãnh đạo Sở

0,5 ngày 
làm việc

1.BM01
2. Theo mục I
3. Văn bản yêu 
cầu điều chỉnh, 
bổ sung

- Lãnh đạo Sở xem xét 
nội dung, yêu cầu 
chỉnh sửa (nếu có).
- Ký ban hành.

B5.3
Ban hành 
văn bản

Văn phòng 
Sở

0,25 ngày 
làm việc

Văn bản yêu 
cầu điều chỉnh, 
bổ sung

Văn phòng Sở đóng 
dấu, phát hành và 
chuyển về Chuyên 
viên xử lý hồ sơ
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Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm Thòi gian Hồ sơ/Biểu 

mẫu Diễn giải

B5.4

Trả kết 
quả, lưu 
hồ sơ và 
theo dõi

Bộ phận 
một cửa

0,25 ngày 
làm việc

1.BM01
2. Theo mục I
3. Văn bản yêu 
cầu điều chỉnh, 
bổ sung

- Chuyên viên xử lý 
chuyển Văn bản đến 
Bộ phận một cửa để 
trả cho Nhà đầu tư
- Khi Nhà đầu tư điều 
chỉnh, bổ sung hồ sơ 
họp lệ theo yêu cầu thì 
thực hiện quy trình 
từ B l.

Trường hợp hồ sơ không có văn bản yêu cầu điều chỉnh, bổ sung

B6 Xem xét, 
trình ký

Lãnh đạo 
Phòng Kinh 
tế đối ngoại

0,5 ngày 
làm việc

1.BM01
2. Theo mục I
3. Tờ trình và dự 
thảo Giấy 
chứng nhận 
đăng ký đầu tư

- Lãnh đạo Phòng xem 
xét nội dung do 
Chuyên viên xử lý hồ 
sơ trình, yêu cầu chỉnh 
sửa (nếu có)
- Ký tờ trình và ký 
nháy Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư trình 
Lãnh đạo Sở.

B7 Phê
duyệt Lãnh đạo Sở 0,5 ngày 

làm việc

1.BM01
2. Theo mục I
3. Tờ trình và dự 
thảo Giấy 
chứng nhận 
đăng ký đầu tư

- Lãnh đạo Sở xem xét 
nội dung, yêu cầu 
chỉnh sửa (nếu có)
- Ký Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư.

B8 Ban hành 
văn bản

Văn phòng 
Sở

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã được 
phê duyệt

Văn phòng Sở đóng 
dấu Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư và 
chuyển về Chuyên 
viên xử lý hồ sơ

B9
Trả kêt 

quả
Bộ phận 
một cửa

Theo Giấy 
hẹn

Kết quả Trả kêt quả cho Nhà 
đầu tư

B10

Lưu hồ 
sơ, thống 

kê và 
theo dõi

Chuyên viên 
xử lý và 

chuyên viên 
phụ trách 
kho phòng 
Kinh tế đối 

ngoại

Thường
xuyên

1.BM01
2. Theo mục I
3. Tờ trình và 
dự thảo Giấy 
chứng nhận 
đăng ký đầu tư
4. Giấy chứng nhận 
đãng ký đầu tư

Chuyên viên xử lý 
chuyển toàn bộ hồ sơ 
gốc đến chuyên viên 
phụ trách kho để sao 
lưu theo dõi.
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IV. BIỂU MẲU

siTT Mã hiệu Tên biểu mẫu

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3 BM 03 Mau Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

4 BM 04 Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

5 BM 05 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

V. HÒ S ơ  CẦN LƯU

STT Mã hiệu Tên biểu mẫu

1 BM01 Mau Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

2 BM 02 Mau Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

4 BM 04 Văn bản đề nghị đối Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

5 BM 05 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

6 // Thành phần hồ sơ theo phụ lục I

7 // Kết quả giải quyết và các hồ sơ khác theo quy định hiện hành

VI. C ơ  SỞ PHÁP LÝ

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sô điêu của Luật Đâu tư;
- Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đên hoạt động đâu tư tại Việt 
Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiên đâu tư

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.
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Mẩu A.I.16 
Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
(Điểm a khoản 1 Điều 127 Nghị định sổ 31/2021/NĐ-CP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BM 03

VĂN BẢN ĐẺ NGHỊ 
ĐỎI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Kính g ử i:............. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư)

Tổ chức kinh tế đề nghị đổi Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư (điều 
chỉnh)/Giây phép kinh doanh (điều chỉnh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương 
đương sang Giây chứng nhận đăng ký đầu tư với các nội dung như sau:
I. NHÀ ĐẦU TƯ

Ghi thông tin về Nhà đầu tư quỵ định tại Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh (nếu 
có), Giây chứng nhận đâu tư (nếu có)..... (sổ, ngày cấp, cơ quan cấp).
II. THÔNG TIN TỎ CHỨC KINH TÉ TH ựC  HIỆN D ự  ÁN
1. Tên tổ chức kinh t ế : .............................

2. Mã số doanh nghiệp/số Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư /số quyết
đinh thành lậ p : ............do  ......   (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu
ngày:........... , lân điêu chỉnh gần nhất (nếu có) ngày.............

III. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ ĐỎI SANG GIẤY CHỬNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
1. Các Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư (điều chỉnh)/Giấy phép kinh doanh 
(điêu chỉnh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương đã được cap:

STT ry i A • ATên giây số giấy/Mã số Ngày cấp Cơ quan cấp Ghi chú
dự án (Còn hoặc hết

hiệu lực)

2. Các thông tin đề nghị ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (ghi đầy đủ các 
thong tin theo mâu Giây chứng nhận đăng ký đâu tư quy định tại Thông tư này trên cơ 
sở các Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phep đầu tư (điều chỉnh)/Gỉấy phép kinh doanh 
(điêu chỉnh) hoặc các giấy tờ cỏ giá trị pháp lý tương đương đã được cấp):..............
IV. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KÉT:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ 
và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Chap hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư.



V. HỒ S ơ  KÈM THEO
Bản sao các Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư (điều chỉnh)/Giây f)hép kinh 
doanh (điều chỉnh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương đã được câp.

.............. ngày..... tháng.......năm........
Nhà đầu tư/Tổ chửc kinh tế thực hiện dự án

Từng nhà đầu tư/Người đại diện theo pháp luật của Tổ 
chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng 

dấu (nếu cỏ).
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Mẩu A.II.10 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
(Trường hợp đổi, cấp lại, hiệu đính)

(Điều 41 và Điều 127 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

CO QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
— —-----  NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
Mã số dự á n :.........................

Chứng nhận lần đầu: Ngày  tháng....... năm  
Chứng nhận cấp đổi/cấp lại/hiệu đính/điều chỉnh lần t h ứ N g à y .... tháng... năm

BM 04

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Nghị định sỗ 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 202ỉ của Chính phủ quy 
định chỉ tiết và hướng dẫn thỉ hành một so điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Thông tư sổ.../2021/TT-BKHĐT ngày.... của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư quy định mâu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư 
của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tu7
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng kỷ đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu 
tư/Giấy phép kinh doanh s ố ....d o ......cấp ngày........ ;
Căn cứ .... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ mảy của ...... ;
Căn cứ bản đề nghị cấp đổi/cấp lạỉ/hỉệu đính/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh và hồ sơ kèm 
theo do.... nộp ngày....và hồ sơ bổ sung nộp ngày.... (nếu có),

TÊN C ơ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ 

Chứng nhận:
Dự án đầu t ư ..............(tên dự án); mã số dự án/số Giấy chứng nhận đăng ký đầu
tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh ................, do
...............(tên cơ quan cấp) cấp ngày ................được đổi sang Giấy chứng nhận đăng
ký đầu tư; và được đăng ký điều chỉnh[44]......... (ghi tóm tắt nội dung xỉn điều chỉnh,
Ví dụ: đổi từ Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư, tăng vốn đầu tư, thay đối mục 
tiêu hoạt động của dự án).
Thông tin về dự án đầu tư sau khi điều chỉnh như sau:
1. Nhà đầu tư:
a) Đoi với nhà đầu tư là cá nhân:



Họ tên: Giới tính:

8

Ngày sinh:................................ Quốc tịch:

..... (Tài liệu về tư cách pháp ỉỷ của cá nhân) 2 số:................................ ; ngày cấp...... ; Nơi cấp:

Mã sổ thuế (tại Việt Nam - nếu
có):............................................................................................
Địa chỉ thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Điện thoại:.....................  F ax :.........................  Email:

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:
Tên doanh nghiệp/tổ chức:

..(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)3 số: ngày cấp: ...... ; Cơ quan cấp:

Mã sổ thuế (tại Việt Nam - nếu
có):...............................................................................................
Địa chỉ trụ sở:

Điện thoại:....................F ax :.........................  Em ail:........... Website (nếu
có):................................
Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức:
Họ tên :..............................................  Giới tính:

Chức danh:............................ Ngày sinh:.....................................Quốc tịch:............
..... (Tài liệu về tư cách pháp lỷ của cá nhân) số:........ ; ngày cấp....... ; Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 

Chỗ ở hiện tại:

Điện thoại:.....................F ax :.......................... Email:

2. Nhà đàu tư  tiếp theo (nếu có): ghi tương tự như nhà đầu tư thứ nhất.
Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư : ....................(ghi tên Tổ chức kinh tế), Tài
liệu về tư cách pháp lý của tổ chức................. d o ........ (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu
ngày ........... , lần điều chỉnh gần nhất (nếu có) ngày............Mã số
thuế:........................................................................................................................................

Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung như sau:
Điều 1: Nội dung dự án đầu tư (ghi lại toàn bộ nội dung của dự án đầu tư)



1. Tên dự án đầu
tư :..................................................................................................................
2. Mục tiêu dự án:
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STT Mục tiêu hoạt động Mã ngành theo 
VSIC

(Mã ngành cấp 4)

Mã ngành CPC (*)
(đổi với các ngành nghề có mã 

CPC, nếu cỏ)

1 (Ngành kỉnh doanh 
chính)

2

3. Quy mô dự án:

4. Địa điểm thực hiện dự án:

5. Diện tích mặt đất, mặt nước sử dụng (nếu có):...... m2 hoặc ha
6. Tổng vốn đầu tư của dự án: .(bằng chữ) đồng, tương đương ..................(bằng
chữ) đô la Mỹ (tỷ giá ngày của..................... ), trong đó:
-Vốn góp để thực hiện dự án: .............. (bằng chữ) đồng, tương đương ..........(bằng
chữ) đô la Mỹ, chiếm tỷ l ệ .......% tổng vốn đầu tư. Giá trị, tỷ lệ, phương thức và tiến độ
góp vốn như sau:

STT Tên nhà 
đầu tư

Số vốn góp Tỷ lệ 
(%)

Phương thức
r

góp vôn

rp • Ẩ -» ATiên độ
r

góp vôn

VNĐ Tương đương 
USD

Ghi chú:
(*): Phương thức góp vốn: ghi giá trị bằng tiền mặt, máy móc thiết bị, giá trị quyền sử 
dụng đất, bỉ quyết công
nghệ,........................................................................................................................................

b) Vốn huy động: ghi rõ số vốn, phương án huy động (vạy từ tổ chức tín dụng/công ty 
mẹ,...) và tiến độ dự kiến.
c) Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có):

7. Thời hạn hoạt động của dự á n :.....năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng
ký đầu tư lần đầu.
8. Tiến độ thực hiện dự án: (ghi theo mốc thời điểm tháng (hoặc qưý)/năm. Ví dụ: 
thảng 01 (hoặc quý I)/2021):
a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;
b) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận 
hành (nếu có)
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c) Sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần (nếu có)
(Trường hợp dự án đầu tư chia thành nhiều giai đoạn thì phải ghi rõ tiến độ thực hiện 
từng giai đoạn)
Điều 2: Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư
Ghi nhận toàn bộ ưu đãi đầu tư (thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, miễn 
giảm tiền thuê đất...), và cơ sở pháp lý, thời điểm áp dụng (nếu cỏ) quy định tại Giấy 
phép đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp trước đó.
Điều 3. Các quy định đối VÓI nhà đầu tư thực hiện dự án:
1. Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế phải làm thủ tục đăng ký cấp tài khoản sử dụng trên Hệ 
thống thông tin quốc gia về đầu tư theo quy định của pháp luật.
2. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (Ghi nhận toàn bộ nội dung các 
điều kiện đổi với dự án quy định tại Giấy phép đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giấy 
chứng nhận đầu tư đã được cấp trước đó).
3................................................................. .............................................................................

Điều 4: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế quy 
định về nội dung dự án đầu tư tại Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư (điều
chỉnh)/Giấy phép kinh doanh (điều chỉnh) số ............... do .............(tên cơ quan
cấp) cấp ngày............
Điều 5. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này được lập thành .... (bằng chữ) bản gốc; 
mỗi nhà đầu tư được cấp 01 bản, 01 bản lưu tại:.... (tên cơ quan đăng kỷ đầu tư) và 
được đăng tải lên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

Nơi nhận: XHỦ TRƯỞNG
- Như Điêu 5 ; c ơ  QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
- Lưu: VT, (kỷ, ghi rõ họ tên, chức danh 

và đóng dấu)



QUY TRÌNH 8
Thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phân vôn

góp đối với nhà đầu tư nước ngoài
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3746/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2021 

cua Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phô)

I. THÀNH PHẦN HỒ s ơ

TT Tên hồ sơ
Số

lượng Ghi chú

1

Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp 
gồm những nội dung: thông tin về đăng ký doanh nghiệp của 
tổ chức kỉnh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiên góp vôn, 
mua cổ phần, mua phân vôn góp; ngành, nghê kỉnh doanh; 
danh sách chủ sở hữu, thành viên, cô đông sáng  ̂lập, danh 
sách chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là nhà đâu tư nước 
ngoài (nếu có); tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đâu tư̂  nước 
ngoài trước và sau khỉ góp vốn, mua cổ phân, mua phân vôn 
góp vào tổ chức kỉnh tế; giá trị giao dịch dự kiên của hợp 
đồng góp vốn, mua cô phân, mua phân vôn góp; thông tin ve 
dư án đầu tư của tổ chức kinh tế (nếu có);

01 Bản chính

2
Giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức góp vốn, mua cô phân, 
mua phần vốn góp và tổ chức kinh tê có nhà đâu tư nước 
ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;

01 Bản sao 
họp lệ

3

Văn bản thỏa thuận nguyên tắc về việc góp vốn, mua cô phân, 
mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và tô chức kinh 
tế có nhà đầu tư nươc ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần 
vốn góp hoặc giữa nhà đầu tư nước ngoài với cô đông hoặc 
thành viên của tô chức kinh tê đó;

01 Bản chính

4

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tố chức kinh tế có 
nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cô phân, mua phân vôn 
góp (đối với trường họp quy định tại điêm b khoản 4 Điêu 65 
Nghi đinh số 31/2021/NĐ-CP.

01 Bản sao

II. NƠI TIÉP NHẶN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí
Nhà đầu tư chuẩn bị và nộp hồ sơ tại Bộ 
phận một cửa - Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: số 32, 
đường Lê Thánh Tôn, phường Bên Nghé, 
quân 1

Trong thời hạn 15 ngày (11 
ngày làm việc) kể từ ngày 
nhận được hồ sơ hợp lệ

Không

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CONG VIỆC

Bước
công
viêc

Nội dung 

công việc
Trách
nhiệm

Thòi
gian

Hồ sơ/Biểu 
mẫu

Diễn giải

____■----

BI Nộp hồ 
sơ

Tổ chức, 
cá nhân

Giờ
hành Hồ sơ theo mục I Thành phần hồ sơ theo mục I



2

Bước
công
viêc

Nội dung 

công việc
Trách
nhiệm

Thời
gian

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải

Kiểm tra, 
xem xét 

hồ sơ

Bộ phận 
một cửa

chính

1.BM01
2. BM 02
3. BM 03

- Trường hợp hồ sơ có đủ các 
điều kiện tiếp nhận theo quy 
định: lập Giấy biên nhận theo 
BM 01 trao cho người nộp hồ 
sơ, chuyển chuyên viên xử lý 
thực hiện tiếp B2.
- Trường họp hồ sơ chưa đủ 
các điều kiện tiếp nhận theo 
quy định: lập Phiếu yêu cầu 
BM 02 hướng dẫn người nộp 
hồ sơ bổ sung, hoàn thiện ho 
sơ.
- Trường họp từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ sơ: lập 
Phiếu từ chối theo BM 03 trao 
cho người nôp hồ sơ.

B2
Tiếp nhận 
và chuyển 

hồ sơ
Bộ phận 
một cửa

0,25
ngày
làm
viêc

1.BM01
2. Theo mục I

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ 
chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo 
phòng phân công

B3
Phân 

công xử 
lý hồ sơ

Lãnh 
đạo 

Phòng 
Kinh tế 

đối 
ngoại

0,25
ngày
làm
việc

1.BM01
2. Theo mục I

Lãnh đạo Phòng phân công 
chuyên viên xử lý hồ sơ

B4

Xem xét 
hồ sơ, đề 
xuất kết 
quả giải 
quyết

Chuyên 
viên xử 

lý Phòng 
Kinh tế 

đổi 
ngoại

01 ngày 
làm 
việc 

trường 
họp hồ 
sơ cần 
điều 

chỉnh, 
bổ sung

1.BM01
2. Theo mục I

Chuyên viên xử lý hồ sơ tiến 
hành xem xét, kiểm tra hồ sơ;
- Trường họp hồ sơ có yêu 
cầu điều chỉnh, bổ sung: 
Tham mưu văn bản yêu cầu 
điều chỉnh bổ sung thực hiện 
tiếp B5
- Trường họp hồ sơ không có yêu 
cầu điều chinh, bổ sung: Trình 
Lãnh đạo Sở dự thảo Văn bản lấy 
ý kiên Bộ Quốc phòng và Bộ 
Công an và thực hiện tiếp B6

0,5 
ngày 
làm 
việc 

trường 
họp 

không 
cần 
điều 

chỉnh, 
bổ sung
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Bước
công
viêc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thòi
gian

Hồ sơ/Biểu 
mẫu

Diễn giải

-

B5 Tnrn-np hrvn hn SÍT có văn bản vêu cầu điều chỉnh, bổ sung

B5.1 Xem xét, 
trình ký

Lãnh 
đạo 

Phòng 
Kinh tế 

đối 
ngoại

0,5
ngày
làm
việc

1. Theo mục I
2.BM01
3. Văn bản yêu 
cầu điều chỉnh, 
bổ sung.

- Lãnh đạo Phòng xem xét nội 
dung do Chuyên viên xử lý hô 
sơ trình, yêu cầu chỉnh sửa 
(nếu có)
- Ký nháy và trình Lãnh đạo Sở.

B5.2 Phê duyệt Lãnh 
đạo Sở

0,5
ngày
làm
việc

1. Theo mục I
2. BM01
3. Văn bản yêu 
cầu điều chỉnh, 
bổ sung

- Lãnh đạo Sở xem xét nội dung, 
yêu cầu chỉnh sửa (nếu có)
- Ký ban hành.

B5.3 Ban hành 
văn bản

Chuyên 
viên xử 
lý Phòng 
Kinh tế 

đối 
ngoại và 

Văn 
phòng 

Sở

0,25
ngày
làm
việc

Văn bản yêu cầu 
điều chỉnh, bổ 
sung

Văn phòng Sở đóng dấu, phát 
hành và chuyển về Chuyên 
viên xử lý hồ sơ

B5.4

Trả kết 
quả, lưu 
hồ sơ và 
theo dõi

Bộ phận 
một cửa

0,25
ngày
làm
việc

1. Theo mục I
2.BM01
3. Văn bản yêu 
cầu điều chỉnh, 
bổ sung

- Chuyên viên xử lý chuyển 
Văn bản đến Bộ phận một cửa 
để trả cho Nhà đầu tư
- Khi Nhà đầu tư điều chinh, bổ 
sung hồ sơ họp lệ theo yêu cầu 
thì thực hiện quy trình Bl.

Trường hợp hồ sơ không có văn bản yêu cầu điều chỉnh, bô sung và tô chức kinh tê có 
nhà đầu tữ nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp có Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trân biên giói và xã, phường, thị trân ven 
hiển; khu vưc khác có ảnh hưởng đên quôc phòng, an ninh

B6 Xem xét, 
trình ký

Lãnh 
đạo 

Phòng 
Kinh tế 

đối 
ngoại

0,5
ngày
làm
việc

1.BM01
2. Theo mục I

3. Văn bản lấy ý 
kiến

- Lãnh đạo Phòng xem xét nội 
dung do Chuyên viên xử lý hồ 
sơ trình, yêu cầu chỉnh sửa 
(nếu có)
- Ký văn bản lấy ý kiến Bộ 
Quốc Phòng và Bộ Công 
Antrình Lãnh đạo Sở.

B7 Phê duyệt Lãnh 
đạo Sở

0,5
ngày
làm
viêc

1.BM01
2. Theo mục I
3.Vănbảnlấyýkiến

- Lãnh đạo Sở xem xét nội dung, 
yêu cầu chinh sửa (nếu có)
- Ký văn bản
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Bước
công
viêc•

Nội dung 

công việc
Trách
nhiệm

Thời
gian

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải

B8 Phát hành 
Văn bản

Chuyên 
viên xử 

lý Phòng 
Kinh tế 

đối 
ngoại và 

Văn 
phòng 

Sở

0,5
ngày
làm
việc

Văn bản lẩy ý 
kiến

Văn phòng Sở đóng dấu VBvà 
chuyển về Chuyên viên xử lý 
hồ sơ

B9
Ý kiến 
của các 
cơ quan

Các cơ 
quan 

được lẩy 
ý kiến

07 ngày 
làm 
việc

Văn bảnlấy ý 
kiến

Cơ quan, đơn vị 
có ý kiến gửi về 
Sở Ke hoạch và 
Đầu tư Trường hợp 

không hỏi ý 
kiến các Cơ 
quan, chuyên 
viên xử lý 
trình lãnh đạo 
Phòng Tờ 
Trình và 
Thông báo
- Lãnh đạo 
phòng ký Tờ 
Trình và ký 
nháy Thông 
báovà trình 
Lãnh đạo Sở.

B10

Tiếp nhận 
ý kiến 
của các 
cơ quan, 
đơn vị

Chuyên 
viên xử 

lý Phòng 
Kinh tế 

đối 
ngoại

0,25
ngày
làm
việc

1.BM01
2. Theo mục I
3. Văn bản ý kiến 
của các Cơ quan.
4. Tờ Trình và 
Thông báo

Chuyên viên 
tổng họp ý 
kiên của các 
cơ quan và 
trình lãnh đạo 
Tờ Trình và 
Thông báo

Bll Xem xét, 
trình ký

Lãnh 
đạo 

Phòng 
Kinh tế 

đối 
ngoại

0,25
ngày
làm
việc

1.BM01
2. Theo mục I
3. Văn bản ý kiến 
của các Cơ quan.
4. Tờ Trình và 
Thông báo

Lãnh đạo 
Phòng xem 
xét hồ sơ 
trình cúa 
Chuyên viên

ỉ312 Phê duyệt Lãnh 
đạo Sở

0,5
ngày
làm
việc

1.BM01
2. Theo mục I
3. Văn bản ý kiến 
của các Cơ quan.
4. Tờ Trình và 
Thông báo

- Lãnh đạo Sở xem xét nội dung, 
yêu cầu chỉnh sửa (nếu có)
- Ký duyệt Tờ Trinh và Thông báo

]m Ban hành 
văn bản

Văn
phòng

Sở

0,5
ngày
làm
việc

Hồ sơ đã được 
phê duyệt

Văn phòng Sở đóng dấu Tờ 
Trình và Thông báo cho Tổ 
chức kinh tế có nhà đầu tư 
nước ngoài góp vốn, mua cổ 
phần, phần vốn góp và chuyển 
vê chuyên viên xử lý hồ sơ

IÌ14 Trả kết 
quả

Bộ phận 
một cửa

Theo 
giấy hẹn Kết quả Trả kết quả cho tổ chức/cá nhân
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Bước
công
viêc

Nội dung 

công việc
Trách
nhiêm•

Thời
gian

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải

B15

Lưu hồ 
sơ, thống 

kê và 
theo dõi

Chuyên 
viên xử 

lý và 
chuyên 

viên phụ 
trách 
kho 

Phòng 
Kinh tế 

đối 
ngoại

Thường
xuyên

1.BM01
2. Theo mục I
3. Văn bản ý kiến 
của các Cơ quan.
4. Tờ Trình và 
Thông báo

Chuyên viên xử lý chuyển 
toàn bộ hồ sơ gốc đến chuyên 
viên phụ trách kho để sao lưu 
theo dõi.

IV. BIỂU MẪU

STT Mã hiệu Tên biểu mẫu

1 BM01 Mau Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

4 BM 04
Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/mua phần vốn góp của nhà 
đầu tư nước ngoài.

5 BM05
Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại 
phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

V. HÒ S ơ  CÀN LƯU

STT Mã hiệu Tên biểu mẫu

1 BM01 Mau Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

4 BM 04
Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/mua phần vốn góp của nhà 
đầu tư nước ngoài.

5 BM05
Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại 
phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

6 // Thành phân hô sơ theo phụ lục I
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7 // Kêt quả giải quyêt và các hô sơ khác theo quy định hiện hành

VI. C ơ SỞ PHÁP LÝ
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
- Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt 
Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.



Mẩu A.I.7
Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/mua phần vốn góp của nhà đâu tư nước

ngoài
(Khoản 2 Điều 26 Luật Đầu tư)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lâp -  Tự do -  Hạnh phúc 

VĂN BẢN ĐĂNG KÝ GÓP VỐN/MUA CỔ PHẦN/MƯA PHẦN VỐN GÓP

Kính gử i:............. (Tên cơ quan đăng kỷ đầu tư)

Nhà đầu tư đăng ký góp vốn/mua cổ phần/mua phần vốn góp v à o ........... (tên tổ
chức kỉnh tế)....với các nội dung như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ
1. Đối vói nhà đầu tư là cá nhân:
Họ tê n :............................ Giới tính :..............................................................................

Ngày sinh:............................ Quốc tịch:........................................................................
..... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhăn)1 số:........ ; ngày cấp....... ; Nơi cấp: ....

Địa chỉ thường trú:.........................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ...............................................................................................................
Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):.............................................................................
Điện thoại:.....................F ax :......................... Email: ................................................

2. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:
Tên doanh nghiệp/tổ chức: ...........................................................................................
....(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)2 số: ..... ; ngày cấp: Cơ quan

cấp:....
Địa chỉ trụ sở: ................................................................................................................

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):.............................................................................
Điện thoại:....................F ax :........................ Em ail:.............Website (nếu có):.......

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng kỷ 
đầu tư, gồm:

7

BM 03

1 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ 
chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân họp pháp khác.

2 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương 
đương khác.
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Họ tên :............................ Giới tính :.............................................................................

Ngày sinh:............................Quốc tịch:........................................................................

..... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:........ ; ngày cấp.......; Nơi cấp: .....
Địa chỉ thường trú :........................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ..............................................................................................................

Điện thoại:.....................F ax :.......................... Email: ...............................................

Nhà đầu tư  tiếp theo (nếu cớ,).‘thông tin kê khai tương tự như nội dung tại mục 1 
và 2 ở trên.

II. THÔNG TIN VÈ TỎ CHỨC KINH TẾ NHẬN GÓP VỐN/CỔ 
PHẢN/PHẦN VỐN GÓP:

1. Tên tổ chức kinh tế:
- Tên bằng tiếng Việt...................................................................................................

- Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ....................................................................
- Tên viết tắt (nếu có): ..............................................................................................

2. Mã số doanh nghiệp: .......................Ngày cấp lần đầu: ............... Ngày điều
chỉnh gần nhất (nếu cỏy...................................................................................................

3. Mã số thuế :..............................................................................................................
4. Loại hình doanh nghiệp:.........................................................................................

5. Địa chỉ trụ  sở chính:(Đổi với dự án ngoài KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số 
nhà, đường phố/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố. Đỗi với dự án trong 
KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số, đường hoặc lô..., tên khu, quận/huyện, tỉnh/thành 
phổ).

STT Tên ngành Mã ngành theo VSIC
(Lấy mã ngành cấp 4)

Mã ngành CPC (*)
(đổi với ngành nghề có 

mã CPC)

7. Vốn điều lệ:.................(bằng chữ) đồng.
8. Tỷ lệ hiện hữu về sở hữu vốn điều lê của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ
1 •__1 iA / Ắ r \

STT Tên nhà đâu tư nước 
ngoài

Sô vôn góp Tỷ lệ (%)
VNĐ Tương đương

USD (nếu có)
1
2
3

. . . .

9. Danh sách chủ sở hữu, thành viên, cổ đông sáng lập, danh sách chủ sở 
hữu, thành viên, cô đông là nhà đâu tư nước ngoài (nếu có);



10. Kê khai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn 
biên giói; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đên quôc 
phòng, an ninh (nếu có).

Ghi rõ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sổ.... tại..... (vị trí khu đất)

III. THÔNG TIN VÈ GIAO DỊCH GÓP VỐN, MUA CỞ PHẦN, MUA PHẦN 
VỐN GÓP

(chi liệt kê giao dịch phát sinh)

STT Tên nhà 
đầu tư 
nước 
ngoài

Quốc
tịch

Giá trị vốn góp theo vốn 
điều lệ

Giá trị giao dịch dự kiến 
của hợp đồng góp vốn/mua 
cổ phần/mua phần vốn góp

VNĐ Tương
đương
USD

(nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

VNĐ Tương đương
USD (nếu có)

IV. THÔNG TIN VÈ TỔ CHỨC KINH TÉ SAU KHI NHẬN VỐN 
GÓP/CỞ PHẦN/ PHẦN VÓN GÓP:

1. Tên tổ chức kinh tế:
2. Vốn điều lệ:......... (bằng chữ) đồng.

3. Tỷ lệ sử hữu:_______ ___________
STT Tên nhà đâu tư  

nước ngoài
Quôc tịch Giá trị vốn góp theo vốn điều lệ

VNĐ Tương 
đương USD

(nếu có)

Tỷ lệ (%)

STT Tên ngành Mã ngành theo VSIC
(Lấy mã ngành cấp 4)

Mã ngành CPC (*)
(đối với ngành nghề 

có mã CPC)

(*) Chỉ ghi mã ngành CPC đoi với các mục tiêu hoạt động thuộc ngành nghề đầu 
tư có điều kiện áp dụng đổi với nhà ĐTNN.

V. THÔNG TIN VÈ D ự  ÁN ĐÀU TƯ CỦA TỔ CHỨC KINH TÉ (nếu có)

VI. GIẢI TRÌNH VIỆC ĐÁP ỨNG ĐIÈU KIỆN TIÉP CẬN THỊ TRƯỜNG 
ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (nếu có).

(Giải trình về việc đáp ứng điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ; Hĩnh thức đầu 
tư, phạm vi hoạt động, năng lực của nhà đầu tư, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện



hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều 
ước quốc tế)

VII. NHÀ ĐÀU T ư  VÀ TỎ CHỨC KINH TẾ CÓ NHÀ ĐẦU T ư  NƯỚC 
NGOÀI GÓP VỐN, MUA CỎ PHẦN, MUA PHẦN VỐN GÓP CAM KÉT:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của 
hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định 
của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3. Cam két chịu mọi chi phí, rủi ro nếu việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 
không được chấp thuận.

VIII. HỒ S ơ  KÈM THEO

1. Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân, tổ chức góp vốn, mua cổ phần, 
mua phần vốn góp và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, 
mua phần vốn góp.

2. Văn bản thỏa thuận nguyên tắc về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn 
góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế nhận góp vốn, mua cổ phần, mua 
phần vốn góp hoặc giữa nhà đầu tư nước ngoài với cổ đông hoặc thành viên của tổ 
chức kinh tế đó.

3. Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế nhận vốn góp, 
cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (đối với trường hợp quy định 
tại điểm b khoản 4 Điều 65 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP).

............., ngày ..... tháng...... năm.......

Tổ chức kinh tế nhận góp vốn, Nhà đầu tư
mua cổ phần, mua phàn vốn góp Tirng nhà đầu tư ký ghi f6 họ

Người đại diện theo pháp luật của tên,chức danh và đóng dấu (nếu có)
Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức 

danh và đóng dấu (nếu có).
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Mẩu A.II.20
Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn

góp của nhà đầu tư nước ngoài
(Điều 26 Luật Đầu tư, Điều 66 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

11

BM 04

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH/ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ.........  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

C ơ QUAN ĐẢNG KÝ ĐÀU TƯ

S ố :................ ....... ng à y ......tháng ......năm .......

THÔNG BÁO
về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của

nhà đầu tư nước ngoài

Kính gửi: Tên nhà đầu tư

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 21 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thỉ hành một số điều của Luật Đâu tư;

Căn cứ Thông tư số.../2021/TT-BKHĐT ngày.... của Bộ trưởng Bộ Kê hoạch và 
Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, 
đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ .... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của ... ;

Xét văn bản đăng kỷ góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp do nhà đầu tư 
(tên nhà đầu tư)...... nộp ngày......và hồ sơ bổ sung nộp ngày.... (nếu có),

Cơ quan đăng ký đầu tư tỉnh/thành phố..............thông báo:

1. Nhà đầu tư/Các nhà đầu tư sau đây đáp ứng/không đáp ứng điều kiện góp
vốn/mua cổ phần/mua phần vốn góp vào công ty.....  (tên công ty nhà đầu tư dự kiến
góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp/ Quyết định thành lập số....ngày.... do......(tên cơ quan) cấp lần đầu
ngày.......và điều chỉnh ngày.............

Nhà đầu tư thứ nhất

a) Đỗi với nhà đầu tư là cá nhân:
Họ tê n :............................ Giới tính :............................................................................



Ngày sinh:................................ Quốc tịch :................................................................
..... (Tài liệu về tư cách pháp lỷ của cá nhăn)3 số:........ ; ngày cấp.......; Nơi cấp: ...
Mã số thuế (tại Việt Nam -  nếu có):..........................................................................
Địa chỉ thường trú :......................................................................................................
Chỗ ở hiện tại: ............................................................................................................
Điện thoại:.....................  F ax :.........................  Email: ..........................................
b) Đổi với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:
Tên doanh nghiệp/tổ chức: .........................................................................................
....(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)4 sổ: .... ; ngày cấp: .....; Cơ quan

cấp:....
Mã số thuế (tại Việt Nam -  nếu có):.......................................................................... .
Địa chỉ trụ sở: ...............................................................................................................
Điện thoại:....................F ax :.........................  Em ail:........... Website (nếu có):...,
Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức:
Họ tê n :..............................................  Giới tính:
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Chức danh:............................Ngày sinh:..................................... Quốc tịch:

..... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:........ ; ngày cấp.......; Nơi cấp: ....
Địa chỉ thường trú :......................................................................................................
Chỗ ở hiện tại: .............................................................................................................
Điện thoại:.....................F ax :.......................... Email: .............................................

Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có): ghi tương tự như nhà đầu tư thứ nhất.

2. Giá trị và tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của các nhà đầu tư như
sau:

STT Tên nhà 
đầu tư 
nước 
ngoài

Quốc
tịch

Giá trị vốn góp theo vốn 
điều lệ

Giá tri giao dich dư kiến•  o  •  •
> r

của hợp đông góp vôn/mua 
cổ phần/mua phần vốn góp

VNĐ Tương
đương
USD

(nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

VNĐ Tương đương
USD (nếu có)

3 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ 
chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân họp pháp khác.

4 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đãng ký doanh nghiệp, tài liệu tương 
đương khác.



3. Thông tin về tổ chức kinh tế sau khi nhận góp vốn/mua cổ phần/mua phần vốn 
góp (trường hợp đáp ứng điều kiện) như sau:

3.1. Tên tổ chức kinh tế: ..................

3.2. Ma số doanh nghiệp/Giấy phép đầu tu/Giấy phép kinh doanh/Giấy chứng
nhận đâu tư/ Quyết định thành lập s ố :........... d o ........... (tên ca quan cáp) cấp lần đâu
ngay:........... . lân điêu chỉnh gân nhất (nếu có) ngày:

3.3. Vốn điều lệ (bằngsố): ...VNĐ.
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3.4. Tỷ lệ sở hữu vôn điêu lệ của nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên nhà đầu tư 

nước ngoài
Quôc tịch Giá trị vốn góp theo vốn điền lê

VNĐ Tương đương
USD (nếu có)

Tỷ lệ (%)
...

3.5. Ngành nghề kinh doanh:
STT Tên ngành Mã ngành theo VSIC

(Lấy mã ngành cấp 4)
Mã ngành CPC

(đối với ngành nghề có 
mã CPC)

3.6. Một số điều kiện (nếu cỏ):

4. Lý do (đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện):

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tên tổ chức kinh tế nhận góp vốn, 
mua cổ phần, mua phần vốn góp;
- Phòng đăng ký kinh doanh 
(nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở);
- Lưu: VT,...

THỦ TRƯỞNG 
CO QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

(kỷ, ghi rõ họ tên, chức danh 
và đóng dấu)



QUY TRÌNH 9 
Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 3746/QĐ-ƯBND ngày 03 tháng 11 năm 2021 
của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ)

I. THÀNH PHẦN HỒ s ơ

TT Tên hồ sơ Số lương Ghi chú

1

Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành gồm: 
tên và địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) 
của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC; tên, đỉa 
chỉ văn phòng điêu hành; nội dung, thời hạn, phạm vi 
hoạt động của văn phòng điều hành; họ, tên, nơi cư trú, 
số Giấy chứng minh nhân dân, thẻ Căn cươc công dân 
hoặc Hộ chiêu của người đứng đầu văn phòng điều hành’

01 Bản chính

2 Quyêt định của nhà đâu tư nước ngoài trong hợp đồng 
BCC vê việc thành lâp văn phòng điều hành. 01 Bản chính

3 Quyết định bố nhiệm người đứng đầu văn phòng điều 
hành; 01 Bản sao

4 Hợp đông BCC. 01 Bản sao

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thòi gian xử lý Lệ
phí

Nhà đâu tư chuân bị và nộp hồ sơ tại Bộ 
phận một cửa - Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: số 32, 
đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1

15 ngày (11 ngàỵ làm việc) kể 
từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Không

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội
dung
công
viêc-------- 1____

Trách nhiệm Thòi gian Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải

BI

Nộp hồ 
sơ tại 
Phòng 
Kinh tế 

đối 
ngoại

Tổ chức,cá 
nhân

Giờ hành 
chính

Theo mục I Thành phần hồ sơ 
theo mục I

Kiểm 
tra, xem 
xét hồ 

sơ

Bộ phận một 
cửa

1.BM01
2. BM 02
3.BM 03

- Trường hợp hồ sơ 
có đủ các điều kiện 
tiếp nhận theo quy 
định: lập Giấy biên
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Bước
công
việc

Nội
dung

công
viêc

Trách nhiệm Thời gian
Hồ sơ/Biểu 

mẫu
Diễn giải

nhận theo BM 01 trao 
cho người nộp hô sơ, 
chuyển chuyên viên 
xử lý thực hiện tiếp 
B2.
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đủ các điều kiện 
tiếp nhận theo quy 
định: lập Phiếu yêu 
cẳu BM 02 hướng 
dẫn người nộp hồ sơ 
bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ.
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận giải quyết 
hồ sơ: lập Phiêu từ 
chối theo BM 03 trao 
cho người nộp hồ sơ.

B2

rrp  • A.Tiêp 
nhận và 
chuyển 
hồ sơ

Bộ phận một 
cửa

0,25 ngày 
làm việc

1.BM01

2. Theo mục I

Chuyên viên tiếp 
nhận hồ sơ chuyển hồ 
sơ cho Lãnh đạo 
phòng phân công

B3
Phân 

công xử 
lý hồ sơ

Lãnh đạo 
PhòngKinh tế 

Đối ngoại

0,25 ngày 
làm việc

1.BM01
2. Theo mục I

Lãnh đạo Phòng phân 
công chuyên viên xử 
lý hồ sơ

B4

Xem xét 
hồ sơ, 
đề xuất 
kết quả 

giải 
quyết

Chuyên viên 
xử lýPhòng 
Kinh tế đối 

ngoại

01 ngày 
trường 

hợp hồ sơ 
cần điều 
chỉnh, bổ 

sung

Chuyên viên xử lý hồ 
sơ tiến hành xem xét, 
kiểm tra hồ sơ;
- Trường hợp hồ sơ 
có yêu cầu điều 
chỉnh, bổ sung: Tham 
mưu văn bản yêu cầu 
điều chỉnh bổ sung 
thực hiện tiếp B5.
- Trường hợp hồ sơ 
không có yêu cầu 
điều chỉnh, bổ sung: 
chuyên viên xử lý hồ 
sơ trình Lãnh đạo 
Phòng tờ trình và dự 
thảo Giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động 
Văn phòng điều hành

06 ngày 
làm việc 
trường 

hợp hồ sơ 
không cần 

điều 
chỉnh, bổ 

sung

1.BM01
2. Theo mục I
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Bước
công
việc

Nội
dung
công
viêc

Trách nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải

và thực hiện tiêp B6.

B5 Trường hợp hô sơ có văn bản yêu câu điêu chỉnh, bô sung

B5.1
Xem 
xét, 

trình ký

Lãnh đạo 
Phòng Kinh 
tế đối ngoại

0,5 ngày 
làm việc

1. Theo mục I
2. BM01
3. Văn bản yêu 
cầu điều chỉnh, 
bổ sung

- Lãnh đạo Phòng 
xem xét nội dung do 
Chuyên viên xử lý hồ 
sơ trình, yêu cầu 
chỉnh sửa (nếu có)
- Ký nháy và trình 
Lãnh đạo Sở.

B5.2 Phê
duyệt

Lãnh đạo Sở 
Kế hoạch và 

Đầu tư

0,5 ngày 
làm việc

1. Theo mục I

2.BM 01
3. Văn bản yêu 
cầu điều chỉnh, 
bổ sung

- Lãnh đạo Sở xem 
xét nội dung, yêu cầu 
chỉnh sửa (nếu có)

- Ký ban hành.

B5.3
Ban 
hành 

văn bản

Văn phòng 
Sở

0,25 ngày 
làm việc

Văn bản yêu 
cầu điều chỉnh, 
bổ sung

Văn phòng Sở đóng 
dấu, phát hành và 
chuyển về Chuyên 
viên xử lý hồ sơ

B5.4

Trả kết 
quả, lưu 
hồ sơ và 
theo dõi

Bộ phận một 
cửa

0,25 ngày 
làm việc

1. Theo mục I

2. BM01

3. Văn bản yêu 
cầu điều chỉnh, 
bổ sung

- Chuyên viên xử lý 
chuyển Văn bản đến 
Bộ phận một cửa để 
trả cho Nhà đầu tư

- Khi Nhà đầu tư điều 
chỉnh, bổ sung hồ sơ 
hợp lệ theo yêu cầu 
thì thực hiện quy 
trình tư  Bl.

Trường hợp hồ sơ không có văn bản yêu cầu điều chỉnh, bổ sung

B6
Xem 
xét, 

trình ký

Lãnh đạo 
Phòng Kinh 
tế đối ngoại

02 ngày 
làm việc

1.BM01

2. Theo mục I

3. Tờ trình và 
dự thảo Giấy

- Lãnh đạo Phòng 
xem xét nội dung do 
Chuyên viên xử lý hồ 
sơ trình, yêu cầu
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E
c
íước
ông
riệc

Nội
dung

công
viêc

Trách nhiệm Thòi gian Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải

chứng nhận 
đăng ký hoạt 
động Văn 
phòng điều 
hành

chỉnh sửa (nêu có)

- Ký tờ trình dự thảo 
Giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động 
Văn phòng điều hành

BỈ7 Phê
duyệt Lãnh đạo Sở 02 ngày 

làm việc

1.BM01

2. Theo mục I

3. Tờ trình và 
dự thảo Giấy 
chứng nhận 
đăng ký hoạt 
động Văn 
phòng điều 
hành

- Lãnh đạo Sở xem 
xét nội dung, yêu cầu 
chỉnh sửa (nếu có)

- Ký Giấy chứng 
nhận đăng ký hoạt 
động Văn phòng điều 
hành.

B18
Ban 
hành 

văn bản

Văn phòng 
Sở 0,5 ngày 

làm việc

Giấy chứng 
nhận đăng ký 
hoạt động Văn 

phòng điều 
hành

Văn phòng Sở đóng 
dấu Giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động 
Văn phòng điều hành 
và chuyển về Chuyên 
viên xử lý hồ sơ

E19

Trả kết 
quả cho 
Nhà đầu 

tư

Bộ phận một 
cửa

Theo giấy 
hẹn Kết quả

Chuyên viên xử lý 
chuyển Giấy chứng 
nhận đăng ký hoạt 
động Văn phòng điều 
hành đến Bộ phận 
một cửa để trả cho 
Nhà đầu tư.

B110

Lưu hồ 
sơ, 

thống kê 
và theo 

dõi

Chuyên viên 
xử lý và 

chuyên viên 
phụ trách kho 
phòng Kinh 
tế đối ngoại

Thường
xuyên

1.BM01

2. Theo mục I
3. Tờ trình và 
Dự thảo Giấy 
chứng nhận 
đăng ký đầu tư.
4. Giấy chứng 
nhận đăng ký 
hoạt động Văn 
phòng điều 
hành

Chuyên viên xử lý 
chuyển toàn bộ hồ sơ 
gốc đến chuyên viên 
phụ trách kho để sao 
lưu theo dõi.
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IV. BIẺU MẪU

STT Mã hiệu Tên biểu mẫu

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

2 BM 02 Mẩu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

4 BM 04 Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành

5
.

BM 05 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng điều hành

V. HỒ S ơ  CẦN LƯU

STT Mã hiệu Tên biểu mẫu

1
BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

4 BM 04 Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành

5 BM 05 Giây chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng điều hành

6 // Thành phần hồ sơ theo phụ lục I

7 // Kết quả giải quyết và các hồ sơ khác theo quy định hiện hành

VI. C ơ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
, - Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ Kế hoạch 

và Đâu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt 
Nam, đâu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ vê hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.
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Mẩu A.I.8 
Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài 

trong hợp đồng Hợp tác kinh doanh
(Điều 49 Luật Đầu tư)

BM 03

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

VĂN BẢN ĐĂNG KÝ 
THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐIÈU HÀNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

TRONG HỢP ĐÒNG HỢP TÁC KINH DOANH

Kính g ử i:............. (Tên cơ quan đăng kỷ đầu tư)
Nhà đầu tư đăng ký thành lập Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài 

trong hợp đồng hợp tác kinh doanh với các nội dung như sau:
I. NHÀ ĐẦU TƯ
1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân:
Họ tê n :............................ Giới tính :..............................................................................
Ngày sinh:............................ Quốc tịch:........................................................................
 (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)1 số:......; ngày cấp........; Nơi cấp: ....
Địa chỉ thường trú:.........................................................................................................
Chỗ ở hiện tại: ..............................................................................................................
Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):.............................................................................
Điện thoại:.....................F ax :......................... Email: ................................................
2. Đối vói nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:
Tên doanh nghiệp/tổ chức: ..........................................................................................
...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)2 số: ..... ; ngày cấp: ......; Cơ quan

cấp:....
Địa chỉ trụ sở: ..............................................................................................................
Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):...........................................................................
Điện thoại:....................F ax :........................ Em ail:.............Website (nếu cỏ):......
Địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có):...................................................
II.THỒNG TIN VÈ D ự  ÁN ĐẦU TƯ
1. Tên dự á n : ................................................................................................................

1 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ 
chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân họp pháp khác.

2 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương 
đương khác.



2. Mã số dự án/số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy
phép đâu tư/Giây phép kinh doanh: .....................................................................................

3. Ngày cấp:....................................................................................
4. Cơ quan cấp: ......................................................................................
5. Địa điểm thực hiện dự án: ..................................................................................
6. Mục tiêu dự á n :.............................................................................................

_ r7 rp  • Ạ 4.A
. Tiên độ:..............................................................................................................................................................................................................................................................................

III. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ VĂN PHÒNG ĐIÈU HÀNH D ự  ÁN ĐẦU TƯ
1. Tên văn phòng điều hành:
Tên bằng tiếng Việt: ..............................................................................
Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có):.......................................................................
Tên viết tắt (nếu cỏ): ....................................................................
2. Địa chỉ văn phòng (ghi sổ nhà, đường phố/xóm, phường/xã, quận/huyện,

tỉnh/thành phổ)\ .................................................... ....................
3. Nội dung, phạm vi hoạt động của văn phòng điều hành (ghi cụ thể theo

từng nội dung và phạm vi hoạt động của Văn phòng điều hành):......... .7.......................
4. Thòi hạn hoạt động (kể từ ngày được cẩp Giấy chứng nhận đăng kỷ hoạt

động văn phòng điều hành): .......................................................... ..................................
5. Thông tin người đứng đầu văn phòng điều hành:
Họ tê n :......................Giới tính :..................................................................................
Ngày sinh:.................................. Quốc tịch :..............................................................
Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân số : ..............................................................
Ngày cấp: .................Nơi cấp: ...................................................................................
Địa chỉ thường trú :......................................................................................................
Chỗ ở hiện tại: ............................................................................................................
Điện thoại:.....................F ax :......................... Email: ..............................................
IV. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KÉT:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của 

hô sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định 

của Giây chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng điều hành.
V. HỒ S ơ  KÈM THEO
1. Các văn bản quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 49 Luật Đầu tư (liệt 

kê cụ thể các văn bản gửi kèm theo).
2. Văn bản chứng minh quyền sử dụng địa điểm của nhà đầu tư (hợp đồng hoặc

thỏa thuận thuê địa điểm,.... ).

.............., ngày......tháng........ năm ...
Nhà đầu tư

Ký, ghi rõ họ tên, chức danh 
và đóng dấu (nếu có)

7
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Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điêu hành
(Khoản 5 Điều 49 Luật Đầu tư)

BM 04

Mầu A.II.12

C ơ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẢU T ư  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
------------------------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.......................

GIẤY CHỨNG NHẬN 
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐIÈU HÀNH CỦA NHÀ ĐẦU Tư  

NƯỚC NGOÀI TRONG HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH
(chứng nhận lần đầu: ngày..... tháng.... năm)

(chứng nhận thay đổi lần thứ...: ngày.... tháng.... năm)

Căn cứ Luật Đầu tư sổ 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phu 

quy định chỉ tiết và hướng dẫn thỉ hành một sô điêu của Luật Đâu tư;
Căn cứ Thông tư số.../2021/TT-BKHĐT ngày.... của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đâu tư tại Việt Nam, 
đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng kỷ đầu tư s ổ  d o  câp ngày ...........................

Căn cứ............................................................................................................................
Căn cứ .... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tô chức bộ máy của ... ;

Xét văn bản đề nghị thành lập văn phòng điêu hành và hô sơ kèm theo do......
(tên nhà đầu tư) nộp ngày....và hồ sơ bổ sung nộp ngày.... (nêu có),

TÊN C ơ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU T ư  

Chứng nhận nhà đầu tư:

1. Nhà đầu tư:
a) Đỗi với nhà đầu tư là cá nhân:
Họ tê n :............................ Giới tính :............................................................................
Ngày sinh :................................ Quốc tịch :................................................................
 (Tài liệu về tư cách pháp lý của cả nhăn)3 số:...... ; ngày cấp....... ; Nơi câp: ...
Mã số thuế (tại Việt Nam -  nếu có):..........................................................................
Địa chỉ thường trú :.......................................................................................................

3 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giây chứng minh nhan dan, Họ 
chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.



Chỗ ở hiện tại: ...............................................
Điện thoại:.....................  F ax :.........................  Email: ..........................................
b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:
Tên doanh nghiệp/tổ chức: ...............................................
..(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)1 sổ: ngày cấp :....... ; Cơ quan cấp:

Mã số thuế (tại Việt Nam -  nếu có):.............................................
Địa chỉ trụ sở: .....................................................
Điện thoại:....................F ax :.........................  Em ail:........... Website (nếu có):...
Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức:
Họ tên :..............................................  Giới tính:

9

Chức danh:............................Ngày sinh:..................................... Quốc tịch:

..... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:........; ngày cấp.......; Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú :............................................................
Chỗ ở hiện tại: ................................................................
Điện thoại:.....................F ax :.......................... Email: .............................................
2. Nhà đầu tư  tiếp theo (nếu có): ghi tương tự như nhà đầu tư thứ nhất.

Đăng ký thành lập Văn phòng điêu hành dự án đầu tư ................ (tên dự án), mã
sô dự án/số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu
tư/Giây phép kinh doanh .............. d o .................. (tên cơ quan cấp) cấp ngày......
tháng..... năm .........với các nội dung sau:

Điều 1: Nội dung đăng ký Văn phòng điều hành dự án đầu tư.
1. Tên văn phòng điều hành: ...........................................................................
2. Địa chỉ văn phòng:............................................................................
(Đổi với dự án ngoài KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi sổ nhà, đường phổ/xóm, 

phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phổ. Đổi với dự án trong KCN, KCX, KCNC KKT: 
ghi sổ đường hoặc lô..., tên khu, quận/huyện, tỉnh/thành phổ).

3. Nội dung, phạm vi hoạt động của văn phòng điều hành: ....................................
4. Thời hạn hoạt động:...................................................................
5. Thông tin người đứng đầu văn phòng điều hành:
Họ tên (ghi họ tên bằng chữ ỉn hoa)'. .................................
Giới tính: Ngày sinh:........................., Quốc tịch: ..............................................
Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân số ......................................................
Ngày cấp: .................Nơi cấp: ..............................................................................
Địa chỉ thường trú :...................................................................

2 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đãng ký doanh nghiệp, tài liệu tương 
đương khác.
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Chỗ ở hiện tại: 
Điện thoại: Fax: Email:
(Trong trường hợp điều chỉnh) Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng 

điêu hành của nhà đâu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh này có hiệu 
lực kê từ ngày ký và thay thế Giấy chứng nhận đăng ký (điều chỉnh) hoạt động văn 
phòng điêu hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh số 
.................d o .......(tên cơ quan cấp) cấp ngày......

Điều 2: Giấy chứng nhận thành lập văn phòng điều hành này được lập thành
..... (bằng chữ) bản gốc; mỗi nhà đầu tư được cấp 01 bản và 01 bản lưu tại Cơ quan
đăng ký đầu tư.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT,...

THỦ TRƯỞNG 
C ơ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

(ký, ghi rõ họ tên, chức danh 
và đóng dấu)



QUY TRÌNH 10 
Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài 

trong hợp đồng BCC
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 3746/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2021 

của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố)

I. THÀNH PHẦN HỒ s ơ

TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú

1
Văn bản thông báo chấm dứt văn phòng điều hành của 
nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đông hợp tác kinh 
doanh

01 Bản chính

2
Quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điêu 
hành trong trường hợp văn phòng điều hành chấm dứt 
hoạt động trước thời hạn;

01 Bản chính

3 Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán 01 Bản chính

4
Danh sách người lao động, quyền và lợi ích của người 
lao động đã được giải quyết.

01 Bản sao

5
Xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành 
nghĩa vụ về thuế.

01 Bản sao

6
Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc đã hoàn 
thành nghĩa vu về bảo hiểm xã hội

01 Bản sao

7
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều 
hành

01 Bản sao

8 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 01 Bản sao

9 Hợp đồng BCC. 01 Bản sao

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Noi tiếp nhận và trả kết quả Thòi gian xử lý Lệ
phí

Nhà đầu tư chuẩn bị và nộp hồ sơ tại Bộ phận một 
cửa - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí 
Minh, địa chỉ: số 32, đường Lê Thánh Tôn, phường 
Bến Nghé, quân 1

15 ngày (tương đương 
11 ngày làm việc) kể từ 
khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Không

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội
dung
công
việc

Trách
nhiêm•

Thòi gian Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải

BI Nộp hồ Tổ chức, Giờ hành Theo mục I Thành phần hồ sơ theo
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Bước
công
việc

Nội
dung
công
việc

Trách
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 

mẫu Diễn giải

sơ cá nhân chính mục I

Kiểm tra, 
xem xét 

hồ sơ
Bộ phận 
một cửa

1.BM01
2. BM 02
3. BM 03

- Trường họp hồ sơ có đủ 
các đỉều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Giấy 
biên nhận theo BM 01 
trao cho ngưòi nộp hồ sơ, 
chuyển chuyên viên xử lý 
thực hiện tiếp B2.
- Trưòng họp hồ sơ chưa 
đủ các điều kiện tiếp 
nhận theo quy định: lập 
Phiếu yêu cầu BM 02 
hướng dẫn người nộp hồ 
sơ bổ sung, hoàn thiện hồ 
sơ.
- Trường họp từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ sơ: lập 
Phiếu từ chối theo BM 03 
trao cho ngưòi nộp hồ sơ.

B2

Tiếp 
nhận và 
chuyển 
hồ sơ

Bộ phận 
một cửa

0,25 ngày 
làm việc

1.BM01
2.Theo mục I

Chuyên viên tiếp nhận 
hồ sơ chuyển hồ sơ 
cho Lãnh đạo phòng 
phân công

B3
Phân 

công xử 
lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng Kinh 
tế đối ngoại

0,25 ngày 
làm việc

1.BM01
2. Theo mục I

Lãnh đạo Phòng phân 
công chuyên viên xử 
lý hồ sơ

B4

Xem xét 
hồ sơ, đề 
xuất kết 
quả giải 
quyết

Chuyên 
viên xử lý 

Phòng Kinh 
tế đối ngoại

01 ngày 
trường hợp 
hồ sơ cần 

điều chỉnh, 
bổ sung

1.BM01
2. Theo mục I

Chuyên viên xử lý hồ 
sơ tiến hành xem xét, 
kiếm tra hồ sơ;
- Trường hợp hồ sơ có 
yêu cầu điều chỉnh, bổ 
sung: Tham mưu văn 
bản yêu cầu điều 
chỉnh bổ sung thục hiện 
tiếp B5.
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Bước
công
việc

Nội
dung
công
việc

Trách
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 

mẫu
Diễn giải

07 ngày 
trường họp 

hồ sơ 
không cần 
điều chỉnh, 

bổ sung

- Trường họp hô sơ 
không có yêu cầu điều 
chỉnh, bổ sung: 
Chuyên viên xử lý hồ 
sơ trình Lãnh đạo 
Phòng tờ trình và dự 
thảo Văn bản quyêt 
định thu hồi Giấy 
chứng nhận đăng ký 
hoạt động của Văn 
phòng điều hànhvà 
thực hiện tiếp B6.

B5 Trường họp hồ sơ có văn bản yêu câu điêu chỉnh, bô sung

B5.1 Xem xét, 
trình ký

Lãnh đạo 
Phòng Kinh 
tế đối ngoại

0,5 ngày 
làm việc

1. Mục I
2.BM01
3. Văn bản yêu 
cầu điều chỉnh, 
bổ sung

- Lãnh đạo Phòng xem 
xét nội dung do 
Chuyên viên xử lý hồ 
sơ trình, yêu cầu chỉnh 
sửa (nếu có)
- Ký nháy và trình 
Lãnh đạo Sở.

B5.2 Phê
duyệt

Lãnh đạo 
Sở

0,5 ngày 
làm việc

1. Mục I
2. BM 01
3. Văn bản yêu 
cầu điều chỉnh, 
bổ sung

- Lãnh đạo Sở xem xét 
nội dung, yêu cầu 
chỉnh sửa (nếu có)
- Ký ban hành.

B5.3 Ban hành 
văn bản

Văn phòng 
Sở

0,25 ngày 
làm việc

Văn bản yêu cầu 
điều chỉnh, bổ 
sung

Văn phòng Sở đóng 
dấu, phát hành và 
chuyển về Chuyên 
viên xử lý hồ sơ

B5.4

Trả kết 
quả, lưu 
hồ sơ và 
theo dõi

Bộ phận 
một cửa

0,25 ngày 
làm việc

1. Mục I
2. BM01
3. Văn bản yêu 
cầu điều chỉnh, 
bổ sung

- Chuyên viên xử lý 
chuyển Văn bản đến 
Bộ phận một cửa để 
trả cho Nhà đầu tư
- Khi Nhà đầu tư điều 
chỉnh, bổ sung hồ sơ 
họp lệ theo yêu cầu thì 
thực hiện quy trình 
từ Bl.
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Bước
công
việc

Nội
dung
công
việc

Trách
nhiệm Thòi gian Hồ sơ/Biểu 

mẫu Diễn giải

Trường họp hồ sơ không có văn bản yêu cầu điều chỉnh, bổ sung

B6 Xem xét, 
trình ký

Lãnh đạo 
Phòng Kinh 
tế đối ngoại

1,5 ngày 
làm việc

1.BM01
2. Theo mục I
3. Tờ ừình và dự 
thảo Văn bản 
quyết định thu 
hồi Giấy chứng 
nhận đăng ký 
hoạt động của 
Văn phòng điều 
hành

- Lãnh đạo Phòng xem 
xét nội dung do 
Chuyên viên xử lý hồ 
sơ trình, yêu cầu chỉnh 
sửa (nếu có)
- Ký tờ trình và ký 
nháy dự thảo Văn bản 
quyết định thu hồi 
Giấy chứng nhận đăng 
ký hoạt động của Văn 
phòng điều hành.

B7 Phê
duyệt

Lãnh đạo 
Sở Ke 

hoạch và 
Đầu tư

01 ngày 
làm việc

1.BM01
2. Theo mục I
3. Tờ trình và dự 
thảo Văn bản 
quyết định thu 
hồi Giấy chứng 
nhận đăng ký 
hoạt động của 
Văn phòng điều 
hành

- Lãnh đạo Sở xem xét 
nội dung, yêu cầu 
chỉnh sửa (nếu có)
- Ký Văn bản quyết 
định thu hồi Giấy 
chứng nhận đăng ký 
hoạt động của Văn 
phòng điều hành

B8

Ban hành 
văn bản

Văn phòng 
Sở 01 ngày 

làm việc

Văn bản quyết 
định thu hồi 
Giấy chứng 
nhận đăng ký 
hoạt động của 
Văn phòng điều 
hành

Văn phòng Sở đóng 
dấu Văn bản quyết 
định thu hồi Giấy 
chứng nhận đăng ký 
hoạt động của Văn 
phòng điều hànhvà 
chuyển về Chuyên 
viên xử lý hồ sơ, 
chuyển kết quả về Bộ 
phận một cửa

B9 Trả kết 
quả

Bộ phận 
một cửa

Theo giấy 
hẹn Kết quả Trả kết quả cho Nhà 

đầu tư.

B10

Lưu hồ 
sơ, thống 

kê và 
theo dõi

Chuyên 
viên xử lý 
và chuyên 
viên phụ 
trách kho 

phòng Kinh 
tế đối ngoại

Thường
xuyên

1.BM01
2. Theo mục I
3. Tờ trình và 
Dự thảo Giấy 
chứng nhận 
đăng ký đầu tư.
4. Văn bản 
Quyết định thu

Chuyên viên xử lý 
chuyển toàn bộ hồ sơ 
gốc đến chuyên viên 
phụ trách kho để sao 
lưu theo dõi.

..
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Bước
công
việc

Nội
dung
công
việc

Trách
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 

mẫu Diễn giải

hồi Giấy chứng 
nhận đăng ký 
hoạt động của 
Văn phòng điều 
hành.

IV. BIẺU MẢU

STT Mã hiệu Tên biểu mẫu

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

2 BM 02 Mau Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3 BM 03 Mẩu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

4 BM 04
Văn bản thông báo chấm dứt văn phòng điều hành của nhà đầu tư 
nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh

5 BM 05
Văn bản Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của 
Văn phòng điều hành.

V. HỒ S ơ  CẦN LƯU

STT Mã hiệu Tên biểu mẫu

1
BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

2 BM 02 Mau Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3 BM 03 Mau Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

4 BM 04
Văn bản thông báo chấm dứt văn phòng điều hành của nhà đầu tư 
nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh

5 BM 05
Văn bản Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của 
Văn phòng điều hành.

6 // Thành phần hồ sơ theo phụ lục I

7 // Kết quả giải quyết và các hồ sơ khác theo quy định hiện hành

VI. C ơ SỞ PHÁP LÝ
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
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- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt 
Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.
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Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư 
nước ngoài trong hợp đồng HỢP TÁC KINH DOANH

(Điều 50 Luật Đầu tư)

BM 03

Mầu A.I.10

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

VĂN BẢN THÔNG BÁO 
CHẤM D Ử r HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐIÈU HÀNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ 

NƯỚC NGOAI TRONG HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

Kính gử i:..............(Tên cơ quan đăng ký đầu tư)
Nhà đầu tư đăng ký thông báo chấm dứt văn phòng điêu hành của nhà đâu tư 

nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh với các nội dung như sau:
I. NHÀ ĐẦU TƯ
1. Đối vói nhà đầu tư  là cá nhân:
Họ tê n :............................ Giới tính :..............................................................................
Ngày sinh:............................ Quốc tịch:........................................................................
..... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)1 số:........ ; ngày câp.......; Nơi câp: ....
Địa chỉ thường trú:.........................................................................................................
Chỗ ở hiện tại: ...............................................................................................................
Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):.............................................................................
Điện thoại:.....................F ax :......................... Email: ................................................
2. Đối vói nhà đầu tư  là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ..............................................................................................
...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)2 số:.....; ngày cấp:......; Cơ quan câp:...........
Địa chỉ trụ sở: ................................................................................................................
Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):.............................................................................
Điện thoại:....................F ax :........................ Em ail:.............Website (nếu có):.......
Địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có):.....................................................
II.THÔNG TIN VÈ D ự  ÁN ĐẦU TƯ
1. Tên dự án: ................................................................................................................
2. Mã số dự án/số Giấy chứng nhận đăng ký đàu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giây

phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh: ....................................................................................

1 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thè Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ 
chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân họp pháp khác.

2 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương 
đương khác.
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3. Ngày cấp: ..............................................................................
4. Cơ quan cấp: ...........................................................................
5. Địa điểm thực hiện dự án: .....................................................................
6. Mục tiêu dự á n :........................................................................
7. Tiến độ:...............................................................................

III. NỘI DUNG VĂN PHÒNG ĐIÈU HÀNH D ự  ÁN ĐẦU T ư  ĐÃ ĐĂNG KÝ
1. Tên văn phòng điều hành:
Tên bằng tiếng Việt: .....................................................................
Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu cỏ):................................................................
Tên viết tắt (nếu có):.................................................................
2. Địa chỉ văn phòng (ghi số nhà, đường phố/xóm, phrờng/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):
3. Nội dung, phạm vi hoạt động của văn phòng điều hành (ghi cụ thể theo

từng nội dung và phạm vi hoạt động của Văn phòng điều hành):......... ° ...... ................
4. Thời hạn hoạt động (ghi số năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng

ký hoạt động văn phòng điều hành):

5. Thông tin người đứng đầu văn phòng điều hành:
Họ tê n :......................Giới tính :............................................................................
Ngày sinh:.................................. Quốc tịch :..............................................................
Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân số : ..............................................................
Ngày cấp: .................Nơi cấp: ...................................................................................
Địa chỉ thường trú :..................................................................................
Chỗ ở hiện tại: ............................................................................
Điện thoại:.....................Fax:......................... Email: ..............................................
IV. NỘI DUNG CHẤM DỨT VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH D ự  ÁN ĐẢU TƯ
Thông báo chấm dứt văn phòng điều hành dự án đầu tư (tên văn phòng điều

hành)............................. , đã được câp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng
điều hành cho nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh 
số........ ngày.........với nội dung như sau:

1. Thời điểm chấm dứt văn phòng điều hành dự án đầu tư: từ ngày......................
2. Giải trình lý do chấm dứt hoạt động:...................................................................
V. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KÉT:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của 

hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan.
VI. HỒ S ơ  KÈM THEO
1. Các văn bản theo quy định tại khoản 2 Điều 50 Luật Đầu tư.
2. Các văn bản khác có liên quan.

.............., ngày ......tháng........ năm ...
Nhà đầu tư

Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)



Mầu A.II.13 

Văn bản quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của 

văn phòng điều hành
(Khoản 3 Điều 50 Luật Đầu tư)
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BM 04

C ơ  QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
----------—--------  NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:................ ....... ngày ......tháng ...... năm ..

TÊN C ơ  QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU T ư

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Nghị định sổ 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 

quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một sổ điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ............................................................................................................................
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đâu tư/Giây phép đâu 

tư/Giấy phép kinh doanh/Quyết định chủ trương đầu tư s o ....d o ......cấp ngày......... ;

Căn c ứ ......(văn bản, tài liệu là căn cứ trực tiếp để chấm dứt hoạt động của dự án
đầu tư);

Căn cứ .... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy c ủ a ....
(ghi tên cơ quan đăng kỷ đầu tư);

Xét văn bản của ....... (cơ quan có thẩm quyền, nếu cỏ),

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1: Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của vãn phòng điều hành 
của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh:

- Tên văn phòng điều hành: ........................................................................................
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng điêu hành của nhà đâu tư

nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh s ố ................  d o .................(tên cơ quan
cấp) cấp lần đầu n g à y ..... tháng ...... n ă m ......... và điều chỉnh ngày....... tháng ..........
năm ........................................................................................................................................

- Lý do chấm dứt hoạt động:



Điều 2: Nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý theo quy định 
của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày......  Quyết định này được lập
thành...... (bằng chữ) bản gốc; mỗi nhà đầu tư được cấp 01 bản; và 01 bản lưu tại Cơ
quan đăng ký đầu tư.
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Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG 
C ơ  QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

(kỷ, ghi rõ họ tên, chức danh 
và đóng dấu)

- Như Điều 3; 
-Lưu: VT,...



QUY TRÌNH 11 
Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở - ngành1
(Ban hành kèm theo Quyết định sô 3746/QĐ-ƯBND ngày 03 tháng 11 nam 2021 

của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phô)

I. THÀNH PHẦN HÒ s ơ

TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú

01 Văn bản kiến nghị của nhà thầu 01 Bản chính

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí

- Nơi tiếp nhận: Sở - ngành ban hành quyết định phê 
duyệt dự án (đối với dự án đầu tư xây dựng) hoặc 
quyết định mua sắm (đối với dự toán mua săm 
thường xuyên) (Sau đây gọi tăt là Sở - ngành)
- Nơi trả kết quả: Sở - ngành.

05 ngày làm việc kể từ 
khi nhận đầy đủ hồ sơ.

Không có

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
viêc

Nội dung 
công việc

Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/ 
Kết quả

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ Nhà thầu kiến 
nghị

Giờ hành 
chính Theo Mục I

Nhà thầu gửi Đơn kiến 
nghị theo thành phần 
hồ sơ tại Mục I.

B2
Kiểm tra 
và tiếp 
nhận hồ sơ

Bộ phận một 
cửa

Giờ hành 
chính

BM01 
BM 02 
BM 03

- Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ đầu mục hờ sơ và 
hợp lệ: Lập giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả 
kết quả; trao cho người 
nộp hồ sơ theo BM 01, 
thực hiện tiếp B2
- Trường hợp chưa đầy 
đủ đầu mục hồ sơ theo 
quy định: Hướng dẫn 
người nộp bổ sung sửa 
đổi, bổ sung rõ ràng,

1 Trường hợp chủ đầu tư/bên mời thầu không có văn bản giải quyêt kiên nghị hoặc nhà thâu 
không đồng ỷ với kết quả giải quyết kiên nghị củữ chủ đâu tư/bên mời thâu thì nha thau thực 
hiện tiếp tục theo thủ tục này. Thời gian gửi văn bản kiến nghị: 05 ngày làm việc kê từ ngày 
hết hạn trả lời hoặc ngày nhận được văn bản giải quyêt kiên nghị của chủ đâu tư/bên mơi 
thầu
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Bước
công
việc

Nội dung 
công việc Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/ 

Kết quả Diễn giải

chính xác, đầy đủ theo 
BM02.
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
Phiếu từ chối tiếp nhận 
giải quyết hồ sơ theo 
BM 03.

B3
Phân công 
thụ lý hồ
sơ

Lãnh đạo 
Phòng chuyên 
môn

0,5 ngày 
làm việc

Theo Mục I 
BM01

Lãnh đạo Phòng chuyên 
môn tiếp nhận hồ sơ từ Bộ 
phận một cửa và phân công 
công chức ứiụ lý hồ sơ

B 4

Thẩm định 
hồ sơ, đề 
xuất kết 
quả giải 
quyết 
TTHC

Chuyên viên 
Phòng chuyên 
môn

03 ngày 
làm việc

Theo Mục I
BM01

Dự thảo kết 
quả

Chuyên viên thụ lý kiểm 
tra, thẩm định hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đạt 
yêu cầu theo quy định, 
Chuyên viên thụ lý dự 
thảo kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính.
- Trường hợp hồ sơ 
không đạt yêu cầu, 
Chuyên viên thụ lý dự 
thảo văn bản phúc đáp, 
nêu rõ lý do không tiếp 
nhận giải quyết.
Hoàn thiện hồ sơ trình 
Lãnh đạo phòng xem xét.

Bí Xem xét
Lãnh đạo 
phòng chuyên 
môn

0,5 ngày 
làm việc

Theo Mục I 
BM01 

Dự thảo kết 
quả

Lãnh đạo Phòng chuyên 
môn xem xét, ký nháy hồ sơ 
tình Lãnh đạo Sở - ngành.

BẾ Phê duyệt Lãnh đạo Sở - 
ngành

0,5 ngày 
làm việc

Theo Mục I
BM01

Dự thảo kết 
quả

Kiểm tra, xem xét và 
ký phê duyệt hồ sơ.

B7 Ban hành 
văn bản

Văn thư Sở - 
ngành

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã 
dược phê 

duyệt
Cho số, đóng dấu, phát 
hành văn bản

B8

Trả kết 
quả, ỉưu 
hồ sơ, 
thống kê 
theo dõi

Bộ phận một 
cửa

Theo giấy 
hẹn

Kết quả giải 
quyết TTHC

-T rả  kết quả cho nhà 
thầu kiến nghị, gửi Chủ 
đâu tư/Bên mời thâu.
- Thống kê, theo dõi.
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IV. BIẺƯ MẪU

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

2 BM 02 Mau Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ

3 BM 03 Mau Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ

V. HỒ S ơ  CẰN LƯU

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

2 BM 02 Mau Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ

4 / Toàn bộ hồ sơ giải quyết kiến nghị theo quy trình quy định.

VI. C ơ  SỞ PHÁP LÝ
- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;
- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thâu.
- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyêt thủ tục hành chính.
- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính 

phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 
tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết thủ tục hành chính.



QUY TRÌNH 12 
Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở - ngành1
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3746/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2021 

của Chủ tịch Uy ban nhân dân Thành phổ)

I. THÀNH PHẦN HỒ s ơ

TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú
01 Văn bản kiến nghị của nhà thầu 01 Bản chính

IL NƠ1 TIẾP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả  kết quả Thòi gian xử lý Lê phí
- Nơi tiêp nhận: Nhà thâu nộp văn bản kiến nghị tại 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh 
địa chỉ: Số 32 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, 
Quận 1 (cơ quan thường trực của Hội đồng tư vấn 
giải quyết kiến nghị).
- Nơi trả kêt quả: Sở - ngành ban hành quyết định 
phê duyệt dự án (đôi với dự án đầu tư xây dựng) 
hoặc quyêt định mua săm (đối với dự toán mua sắm 
thường xuyên) (sau đây gọi tắt là Sở - ngành).

25 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận 
hồ sơ đầy đủ

Chi phí cho Hội 
đồng tư vấn giải 
quyết kiến nghị: 
0,02% giá dự thầu 
của nhà thầu có 
kiến nghị, tối thiểu 
là 1.000.000 đồng 
và tối đa là 
50.000.000 đồng

III. TRÌNH T ự  X ử  LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
cồng việc Trách nhiêm • Thòi gian Biểu mẫu/ 

Kết quả Diễn giải

BI Nộp hồ sơ Nhà thầu kiến 
nghị

Giờ hành 
chính Theo Mục I Thành phần hồ sơ theo 

Mục I

B2
Kiểm tra 
và tiếp 
nhận hồ sơ

Bộ phận một 
cửa của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 

.

Giờ hành 
chính

BM01 
BM 02 
BM 03

- Trường họp hồ sơ đầy 
đủ đầu mục hồ sơ và 
họp lệ: Lập giấy tiếp 
nhận hô sơ và hẹn trả 
kết quả; trao cho người 
nộp hồ sơ theo BM 01, 
thực hiện tiếp B2.
- Trường hợp chưa đầy

1 Trường hợP' chủ đâu tư/bên mời thầu không có văn bản giải quyết kiến nghị hoặc nhà thầu không 
đông ỷ với kêt quả giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư/bên mời thầu thì nhà thầu thực hiện tiếp tục 
theo thủ tục này. Thời gian gửi văn bản kiến nghị: 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn trả lời hoặc 
ngày nhận được văn bản giải quyêt kiên nghị của chủ đầu tư/bên mời thầu
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Bước
công
viêc

Nội dung 
công việc

Trách nhiệm Thòi gian
Biểu mẫu/ 
Kết quả

Diễn giải

đủ đầu mục hô sơ theo 
quy định: Hướng dẫn 
người nộp bổ sung sửa 
đổi, bổ sung rõ ràng, chính 
xác, đầy đủ theo BM02.
- Trường họp từ chối tiếp 
nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận và giải 
quyết hồ sơ theo BM 03.

B3
Phân công 
thụ lý hồ
sơ

Lãnh đạo Phòng 
chuyên môn Sở 
Kế hoạch và 
Đầu tư

0,5 ngày 
làm việc

Theo Mục I 
BM01

Lãnh đạo Phòng chuyên 
môn tiếp nhận hồ sơ từ 
Bộ phận một cửa và phân 
công chuyên viên thụ lý 
hồ sơ.

IỈ4

Thẩm định 
hồ sơ, đề 
xuất kết 
quả giải 
quyết 
TTHC

Chuyên viên 
phòng chuyên 
môn Sở Ke 
hoạch và Đầu tư

03 ngày làm 
việc

Theo Mục I 
BM01 

Dự thảo văn 
bản thành lập 
Hội đồng tư 
vấn giải quyết 
kiến nghị 
hoặc văn bản 
tò  lời cho nhà 
thầu kiến nghị

Chuyên viên thụ lý kiêm 
tra, thẩm định hồ sơ:
- Trường họp hồ sơ đạt 
yêu cầu theo quy định, 
dự thảo văn bản đề nghị 
Sở-ngành cử nhân sự 
tham gia Hội đồng tư 
vấn. Sau khi nhận được 
văn bản cử nhân sự của 
Sở-ngành, dự thảo 
Quyết định thành lập 
Hội đồng tư vấn.
- Trường họp hồ sơ 
không đạt yêu cầu, dự 
thảo văn bản trả lời, 
trong đó nêu rõ lý do 
không giải quyết. Kết 
thúc hồ sơ.
Hoàn thiện hồ sơ trình 
Lãnh đạo phòng xem xét.

B5 Xem xét

Lãnh đạo Phòng 
chuyên môn Sở 
Kế hoạch và 
Đầu tư

0,5 ngày 
làm việc

Theo Mục I 
BM 01 

Dự thảo văn 
bản thành lập 
Hội đồng tư 
vấn giải quyết 
kiến nghị 
hoặc văn bản 
trả lời cho nhà 
thầu kiến nghị

Lãnh đạo Phòng chuyên 
môn xem xét, ký nháy 
hồ sơ trình Lãnh đạo Sở.
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Bước
công
việc

Nội dung 
công việc Trách nhiệm Thòi gian Biểu mẫu/ 

Kết quả Diễn giải

B6 Phê duyệt
Lãnh đạo Sở 
Ke hoạch và 
Đầu tư

0,5 ngày 
làm việc

Theo Mục I 
BM01 

Dự thảo văn 
bản thành lập 
Hội đồng tư 
vấn giải quyết 
kiến nghi 
hoặc văn bản 
trả lời cho nhà 
thầu kiến nghị

Kiểm tra, xem xét và ký 
phê duyệt hồ sơ.

B7 Ban hành 
văn bản Văn thư Sở 0,5 ngày 

làm việc

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

Cho số, đóng dấu, phát 
hành văn bản.

B8
Giải quyết 
hồ sơ 
TTHC

Hội đồng tư 
vấn giải quyết 
kiến nghị

15 ngày làm 
việc

Theo mục I 
BM01
Dự thảo 
phương án, 
nội dung giải 
quyết.

- Hội đồng tư vấn giải 
quyết kiến nghị thực hiện 
theo quy trình quy định
- Hội đồng tư vấn giải 
quyết kiến nghị gửi văn 
bản về phương án, nội 
dung giải quyết kiến 
nghị cho Sở-nganh 
(Người có thẩm quyền).
- Hội đồng tư vấn giải 
quyết kiến nghị được sử 
dụng con dấu của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư.

B9

rrr \»  A 1 /VTiêp nhận, 
giải quyết 
TTHC từ 
Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư

Sở, ngành 
quyết định phê 
duyệt dự án

05 ngày làm 
việc Hồ sơ trình

Trong 05 ngày làm việc 
kể tò ngày nhận văn bản 
của Hội đồng tư vấn giải 
quyết kiến nghị của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư. Sở, 
ngành có trách nhiệm ban 
hành quyết định phê duyệt 
dự án cho tổ nhà thầu.

B6

Trả kết 
quả, lưu 
hồ sơ; 
thống kê 
theo dõi

Bộ phận một cửa 
của Sở - ngành 
quyết định phê 
duyệt dự án

Theo giấy 
hẹn Kết quả

Trả kết quả cho nhà 
thầu
Thống kế, theo dõi.



4

IV. BIỂU MẪU

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ

V. HỒ S ơ  CẦN LƯU

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu

1 BM01 Mau Giấy tiểp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

2 BM 02 Mau Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ

7 / Toàn bộ hồ sơ giải quyết kiến nghị theo quy trình quy định.

VI. C ơ  SỞ PHÁP LÝ
- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;
- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đau thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính 

phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 
tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết thủ tục hành chính.



QUY TRÌNH 13
Xác nhận chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA

(Ban hành kèm theo Quyết định so 3746/QĐ-UBND ngày 03 thảng 11 năm 2021 
của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố)

I. THÀNH PHẦN HỒ s ơ
TT n p Ạ  1 XTên hô sơ Sô lượng Ghi chú

1 Văn bản đề nghị xác nhận chuyên gia của Chủ dự án 01 Bản chính

2 Bản cam kết không mang quốc tịch Việt Nam của 
chuyên gia (theo mẫu)

01 Bản chính

3
Hộ chiếu của chuyên gia và các thành viên trong gia 
đình chuyên gia, trong đó có trang thị thực nhập cảnh 
Việt Nam (nêu có) và trang đóng dấu xuất nhập cảnh 
của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

01 Bản sao có 
chứng thực

4
(i) Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu dịch vụ 

tư vân (cá nhân hoặc nhóm chuyên gia); (ii) Tài 
liệu đấu thầu đã được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt (bao gồm phần danh sách tư vấn).

01 Bản gốc hoặc 
bản sao

5
Văn bản chấp thuận của Bên Việt Nam và Bên nước 
ngoài ữong trường họp có sự thay đổi và bổ sung so 
với danh sách chuyên gia, tư vấn trong tài liệu đấu 
thâu đã được cấp có thầm quyền phê duyệt.

01 Bản sao

6
Hợp đồng tư vấn của chuyên gia (cá nhân hoặc 
Nhóm chuyên gia) ký với nhà thầu, cơ quan có 
thâm quyên Bên Việt Nam hoặc Bên nước ngoài.

01 Bản sao

7
Tờ khai xác nhận chuyên gia nước ngoài thực hiện 
chương trình, dự án ODA tại Việt Nam (có điền 
đây đủ nội dung phần khai dành cho CDA)

10 Bản chính

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết 
quả Thòi gian xử lý Lệ phí

Bộ phận Một cửa - Sở Kế 
hoạch và Đầu tư (địa chỉ: 
32 Lê Thánh Tôn, Phường 
Bến Nghé, Quận 1)

Trong thời hạn 10 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không
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III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
viêc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thòi
gian
xử lý

Biểu 
mẫu/Kết quả

Diễn giải

BI Nộp hồ 
sơ

Chủ dự 
án

Giờ
hành
chính

Theo mục I
Chủ dự án chuẩn bị và nộp đầy đủ 
hồ sơ theo quy định tại mục 1 về 
bộ phận một cửa

B2
Tiếp 

nhận hồ
sơ

Bộ 
phận 

một cửa

BM01 
BM 02 
BM 03

Cán bộ một cửa tiêp nhận, kiêm tra 
tính pháp lý, đầy đủ của hồ sơ.
- Trường họp hồ sơ đầy đủ và hơp 
lệ, chuyên viên tiếp nhận lập Giây 
biên nhận và hẹn trả kết quả trao 
cho người nộp hồ sơ theo BM 01, 
chuyển chuyên viên xử lý thực hiện 
tiếp B3 (Chuyển hồ sơ ngaỵ trong 
ngày làm việc hoặc vào đâu giờ 
ngày làm việc tiếp theo nếu nhận hồ 
sơ sau 15 giờ).
- Trường họp hồ sơ chưa đầy đủ 
hoặc chưa họp lệ, chuyên viên hướng 
dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ theo BM 02.
- Trường họp từ chối tiếp nhận hồ 
sơ: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải 
quyết hồ sơ theo BM 03.
- Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên 
môn thụ lý hồ sơ

B3
Phân 

công thụ 
lý hồ sơ

Lãnh
đạo

Phòng
ppp

0.5
ngày
làm
việc

- Theo mục I 
- BM 01

Lãnh đạo phòng tiếp nhận hồ sơ 
từ bộ phận một cửa và phân công 
chuyên viên thụ lý hồ sơ

B4
Xem xét, 
xử lý hồ 

sơ

Chuyên
viên

Phòng
ppp

06
ngày
làm
việc

Theo mục I 
BM01
Dự thảo kết 
quả

Chuyên viên được phân công thụ 
lý tiến hành thẩm định, thẩm tra 
hồ sơ, đề xuất kết quả xử lý:
- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: 
Soạn văn bản trình Lãnh đạo Sở 
ký báo cáo UBND TP việc thực 
hiện ký xác nhận tờ khai xác nhận 
chuyên gia theo ủy quyên của 
ƯBND TP
- Trường hợp không đạt yêu cầu: 
Soạn thảo văn bản trình Lãnh đạo 
Sở ký đề nghị CDA giải trình, 
chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ theo 
quy định
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Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiêm•

Thời
gian
xử lý

Biểu 
mẫu/Kết quả Diễn giải

B5
Xem xét, 
ký nháy 

hồ sơ

Lãnh
đạo

Phòng

01
ngày
làm
việc

Theo mục I 
BM01
Dự thảo kết 
quả

Lãnh đạo Phòng xem xét hồ sơ, 
ký nháy văn bản báo cáo UBND 
TP và trình Lãnh đạo Sở ký duyệt 
xác nhận chuyên gia hoặc văn bản 
yêu cầu CDA giải trình, chỉnh sửa

B6
Xem xét, 
ký duyệt 

hồ sơ

Lãnh 
đạo Sở

1.5
ngày
làm
việc

Theo mục I 
BM01
Dự thảo kết 
quả

Lãnh đạo Sở xem xét, ký văn bản 
báo cáo ủy  ban nhân dân thành 
phố việc xác nhận chuyên gia của 
Sở thực hiện theo ủy quyền và ký 
duyệt Tờ khai xác nhận chuyên 
gia hoặc văn bản yêu cầu giải 
trình, chỉnh sửa

B7
Ban 

hành văn 
bản

Chuyên 
viên 

thụ lý 
Văn thư

1 ngày 
làm 
việc

- Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

- Chuyên viên thụ lý photo văn 
bản báo cáo ƯBND.TP (hoặc văn 
bản yêu cầu giải trình, bổ sung) và 
10 tờ khai xác nhận chuyên gia 
chuyển văn thư đóng dấu.
- Chuyên viên thụ lý lưu 01 tờ 
khai cùng bộ hồ sơ, 01 tờ khai gửi 
kèm công văn báo cáo UBND.TP 
và 08 tờ khai chuyển cho Yăn thư.
- Văn thư đóng dấu, lưu hồ sơ và 
chuyển 08 tờ khai đến Bộ phận 
Môt cửa để trả cho CDA

B8

Trả kết 
quả giải 

quyết 
TTHC

Bộ
phận
Mọt
cửa

Theo
giấy
hẹn

Kết quả Trả kết quả cho CDA

IV. BIỂU MẪU

STT Mã hiệu Tên Biểu mẫu

1 BM01 Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
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2 BM 02 Phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hò sơ

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

5 BM 04 Bản cam kết không mang quốc tịch Việt Nam của chuyên gia

V. HỎ S ơ  CẦN LƯU

STT Mã hiêu 
•

r r i  A 'Ti »Ả ÃTên Biêu mâu

1 BM01 Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

2 BM 02 Phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

5 BM 04 Bản cam kết không mang quốc tịch Việt Nam của chuyên gia

6 // Công văn báo cáo UBND.TP việc xác nhận chuyên gia của Sở 
thực hiện theo ủy quyền

7 // Công văn yêu cầu CDA giải trình, hoàn chỉnh hồ sơ

VI. C ơ  SỞ PHÁP LÝ

- Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương 
trình, dự án ODA;

- Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2010 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện 
Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành 
kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng 
Chính phủ.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.
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Ban hành kèm theo TTLT sổ 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2010 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính

TỜ KHAI XÁC NHẬN CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI THựC HIỆN CHƯƠNG
TRÌNH, D ự  ÁN ODA TẠI VIỆT NAM7 * • •

I. PHÀN DÀNH CHO CHỦ D ự  ÁN

1. Tên chương trình, dự án ODA:

BM 04

2. Tên nhà tài trợ:

3. Chủ dự án:
Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:...............................Fax:
Email:................................................
Mã số đơn vị sử dụng
NSNN:....... ......... .............................

4. Cơ quan chủ quản:
Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:...............................Fax:
Email:...............................................
Mã số đơn vị sử dụng NSNN:

5. Ban quản lý dự án:
rp  ẠTên:

Địa chỉ:

Điện thoại:.............................. Fax:
Email:...............................................

6. Địa điểm thực hiện dự án:
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7. Thòi gian thực hiện dự án:
Từ ngày............................................................đến ngày ............................................

8. Tổng vốn ODA

- Nguyên tệ:

- Quy ra USD:

9. Loai hình viên trơ:
• • •

- ODA không hoàn lại:

- ODA vay ưu đãi:
- ODA vay hỗn hợp:

10. Văn bản phê duyệt văn kiện dự án của cấp có thẩm quyền:
Số:...................................ngày...................................của

11. Những hoạt động có sử dụng chuyên gia nước ngoài theo văn kiện dự án:

12. Chuyên gia nước ngoài đề nghị xác nhận:
-Tên chuyên gia nước ngoài:

- Quốc tịch:

- Số hộ chiếu:

- Số visa (nếu có)

- Công việc thực hiện theo Hợp đồng ký với Bên Việt Nam hoặc Bên nước ngoài:

- Thời gian làm việc tại Việt Nam: Từ ngày............... đến
ngày.............................................



I ỉ n „  l f . a f  c  í quần} xácnhậ?(Tínchuyên gianuớcngoài) đáp ứng các
điểu kiện vc ưuđai và miễn trừ theo Quyết địnii so 119/2009/QĐ-TTg ngày 01 tháng 
10 năm 2009 cùa Thủ tướng Chính phu vê việc ban hànhQuý che chuyen gia mrớc
ngoài thực hiện các chưong trình, dự án ODA.

;........ V ’ n s ày  ■ • • • tháng • • • -năm.............
(Người có thẩm quyền ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ì t  hT! Ĩ ” w f ‘hi m *™ thông ,im và hồ S0, "l'ân chuyên gia nưửc ngoài 
xa" nhận: ' ự ần nêu • ***c 1 c“a ™  kha' (TênC ơ qu”n cỉiủ quàn)

(Tên chuyên gianước ngoài) đáp ứng đủ các điều kiện về ưu đai và miễn trừ theo 
Quyết định số 1 19/2009/QĐ-TTg ngaỳoi tháng 10 nam 2009 cua Thu úrừnó Chinh

dự'an'ODA 11 8 g ự c  ■ c á c  c h j^ g f r ìn h í

........ V > ngày,- • • • tháng ... .năm .............
(Người có thẩm quyền ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




